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TIÊU CHUẨN GIÁO DỤC CỦA THANH NIÊN 
THẾ GIÓI KHI BƯÓC VÀO THỂ KỶ XXI 


Trong dự báo về con người của thế kỷ XXI, các nhà giáo 
dục và nhân văn châu Âu, châu Mỹ và châu Á đều có một góc 
nhìn chung. Đó là : xem thái độ học tập và kỹ năng ứng dụng 
của giới trẻ đang diễn biến ra sao. Tùy theo đồ thị tăng trưởng 
ấy như thế nào, sẽ biết được diện mạo của lớp trẻ tương lai và 
cả gương mặt của xã hội ngày mai. 

BỐN THÁI ĐỘ HỌC TẬP : (Cần và đủ cho một quá trình 
nảy sinh và tăng trưởng kiến thức). 

1. Thái độ CẦU HỌC (động lực nội sinh, tự thúc đẩy vượt 

khó để học) 

2. Thái độ KHIÊM TỐN (tạo nên sự sáng suốt khi trau đồi 

kiến thức) 

3. Thái độ TÌM TÒI (tạo nên sự khai phá khi tiếp nhận 

thông tin) ` 

4. Thái độ SÁNG TẠO (làm nên những cá tính sắc sảo khi 

vận dụng kiến thức). 


MƯỜI KÝ NÀNG ỨNG DỤNG HỌC VẤN VÀO ĐÒI 
1. Kỹ năng TRAO ĐỔI thông tin và GIAO TIẾP xã hội 


2. Kỹ năng LÀM VIỆC CÓ HIỆU QUÁ trong một nhớm 
cộng đồng 


Kỹ năng NHẬN THỨC về xã hội và nhân văn 

. Kỹ năng NHẬN THỨC về tự nhiên và toán học 

. Kỹ năng VẬN DỤNG ngoại ngữ và tin học 

. Kỹ năng CẢM THỤ và SÁNG TẠO nghệ thuật 

. Kỹ năng PHÂN TÍCH và GIẢI QUYẾT các tỉnh bh h huốn, 
ứng xử 

8. Kỹ năng tổ chức, ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN TRỊ một g ø' # guồng 
máy 

9. Kỹ năng PHÒNG VỆ sự sống và gia tăng sức khoéẻOđioẻ 

10. Kỹ năng TỰ HỌC, TỰ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘỘ Ô)Ô CÁ 

NHÂN trong mọi tình huống (tính chất bao trùm).. ': ). 

Tổng hợp theo tư liệu nước ngoàniđioài. 
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LÒI NÓI ĐẦU 


Đìng cơ quan trọng nhất của hoạt động ở trường học cũng 
như tong đời sống là yêu thích công uiệc của mình. Trên cơ 
sở nhện thúc uề thành quả uò hiếu biết uề điú trị công uiệc của 
mình +ống hiến đối uới tập thể, dối uới cộng dồng. 

M‡t khác, bản thân con người có nhu cầu hoạt động cho 
mình, chỉ cồn chuyển giao cho họ một phương hướng hoạt động 
đúng, phù hợp uới sự tích cục tự nhiên của con người. Phương 
hướng dúng dó chính là TIẾPCẬNHIỆN ĐẠIHOẠT ĐỘNGDẠY 
HỌC ¿ỏ nhờ trường. Bỏi 0ì, công uiệc quan trọng nhất của nhà 
trường là dónh thúc uờ củng cố những động lục tâm lý này 
trong ¡uổi trẻ, mà nền tảng của nó dẫn đến lòng mong muốn 
hiểu biết nhiều nhốt uù tỉnh thần làm uiệc của nhò sớứng tqo. 

Tiếp cận hiện dại hoạt động dạy học nhằm cung cấp : 

e Lý thuyết hệ thống. 

e Lý thuyết môn học. 

e Lý thuyết thông tin trong dạy học. 

e Tiếp cận hoạt động dạy học hiện đại. 

e MarkeHng úng dụng trong giáo dục. 

Những uốn đề cơ bản uề công nghệ giúo dục : 

e Tiến bộ khoa học uà sự phót triển công nghệ giáo dục 


e Chuyến giao công nghệ giáo dục 

e Quản lý công nghệ giúo dục 

Đây là năm uốn dề giúp cho thế hệ trẻ suy nghỉ độc ¡ l¿lệp 
uờ coi uiệc phục 0uụ cộng dồng là lợi ích cao nhất của dời màìnnình. 


Hết mong dược độc giả góp ý kiến. 


Tác giả 


CHƯƠNG I 


LÝ THUYẾT HỆ THỐNG 


Lý thuyết hệ thống ra đời từ cuối những năm 70 của thế 
kỷ này và đã nhanh chóng trở thành một công cụ quý giá cho 
các nhà nghiên cứu. Lý thuyết hệ thống có nhiều cách tiếp cận, 
cách tiếp cận sinh học (Đại diện là L.V.Bertalanffy), tiếp cận 
toán học (M.Mesarovie, L.zaudeh v.v..), tiếp cận ngôn ngữ học 
(F.de Saussure) v.v... Sau đây ta chỉ đề cập tới tiếp cận triết 
học, tiếp cận là hệ phương pháp (thuộc phạm trù phương pháp). 
Một lý thuyết khoa học tiến bộ trưởng thành sẽ có khả năng 
tác động như một hệ phương pháp. 

Tiếp cận hệ thống, xuất xứ từ lý thuyết Cybernétique phát 
triển cao thành một phương pháp cụ thể của triết học. Nó thuộc 
loại phương pháp triết học, là một phương pháp chung nhất có 
thể vận dụng vào mọi lĩnh vực của nhận thức và thực tiễn. 

Tóm lại, tiếp cận hệ thống là : 

- Cách thức xem xét đối tượng như một hệ toàn vẹn phát 
triển động từ sinh thành và phát triển thông qua giải quyết 
mâu thuẫn nội tại, do sự tương tác hợp quy luật của các thành 
tố. 

- Cách thức phát hiện ra logic phát triển của đối tượng từ 
lúc sinh thành đến lúc trở thành hệ toàn vẹn. 

Các khái niệm cơ bản : 


1. Vấn đề là khoảng cách giữa những điều mà con người mong 
muốn và có thể thực hiện được với cái thực (Ế mà con người chưa 
đạt tới. 


Giả dụ, học sinh đã học xong phương trình bậc nhất m«ínc mon, 
muốn được học phương trình bậc hai và cao hơn hai là một + vÝ vất 
đề nhu cầu học tập. Điều đáng cần lưu ý, nếu thực tế kh(hêkhông 
cố vấn đề mà con người lại chủ quan đặt ra vấn đề thì khíhôkhông 
thể nào giải quyết được, trường hợp này người ta nối đã xiXu Xuất 
hiện tình trạng không định nghĩa được vấn đề. "Một con ngigtngười 
muốn biết chữ thì phải học chứ không thể nhờ người khác } h: học 
thay được. Cũng như đới thì phải ăn mới no được chứ khôiôchông 
thế nhờ người khác ăn hộ để mình ngồi xem mà no được. 

2. Quan điểm toàn vẹn. Là quan điểm nghiên cứu giải quyết vvú vấn 
đề một cách có căn cứ khoa học, hiệu quả và hiện thực 

Quan điểm toàn vẹn đòi hỏi : 

a) Khi nghiên cứu sự vật phải thấy vật chất là cái có trướfớtước, 
tỉnh thần là cái có sau. 

_ Tức là trong dạy học, người học sinh chưa có đủ những : tz tri 
thức cần thiết về khoa học đó thì không thể dạy cho họ gữïc giỏi 
được. Muốn học một nghề nào đó ở trình độ đại học, người ‹c đi đó 
phải qua trình độ trung học phổ thông và được tuyển đúng trìrnhinh 
độ vào học chương trình khoa học đại cương ở đại học, nâếtnếu 
không thì họ sẽ không có được một nghề nghiệp chấc caáấmán. 
Nghĩa là mặt phẳng tri thức đang học là "một" thì tri thức n;ầầmầm 
phải là "bốn". Đớ là điều giải thích tại sao con người này tWrCtTỞ 
thành tài năng mà người khác lại không thể cơ. Trí tuệ có ộnngộng 
rãi thÌ sự tưởng tượng mới mạnh mẽ và tâm hồn mới rănnging 
động được. 

b) Sự vật luôn luôn tồn tại trong mối quan hệ qua lại vớớivới 
nhau, có tác động chi phối, khống chế lẫn nhau. 

Trong học tập, học sinh A học tốt thỉ phải làm cho họocọc 
sinh B cũng vậy. Á muốn vươn lên học giỏi thì động viên cì¡ ¡B B 
cũng vươn lên... Vì vậy, trong hành vi của thầy giáo đứng lớ?pớp 

không thể thiên vị và hành vi học tập của trò, không thể ícbh ch 


8 


kỷ. Trcng lý luận dạy học, trong giáo dục học đã thể hiện một 
chân lị, Thầy giáo đối xử như nhau đối với mọi học sinh thì 
Thầy cược nhận ở học sinh lòng kính trọng, còn Trò sẽ cùng 
nhau viơn lên được sự dắt dẫn của Thầy. Và nếu đối xử thiên 
vị thì sự thám họa lại rơi vào chính đầu học sinh được Thầy 
quá chi ý. 

c)› Sự vật luôn luôn biến động và thay đổi (suy thoái hay 
phát triển, diệt vong hay mở rộng). 

KH xem xét những vấn đề trong giáo dục phải luôn gắn 
nó với môi trường xung quanh. Một phương pháp giáo dục hay 
dạy họ: mới ra đời thường là những lực cản nhất định (do tính 
mới m¿ dễ gây phiền hà cho lãnh đạo và đồng nghiệp). Khi mọi 
người iã thích nghi và kết quả đã thấy rõ thì nhất định sẽ 
được s/ ủng hộ cao. Nhưng ta nên hiểu rằng, sự vật luôn luôn 
biến đổi, nghia là đối với đối tượng này thì phát huy được, còn 
đối vớ. đối tượng khác phải có sự cải tiến thích hợp. Một cải 
tiến cc Ích nó cũng có "một vòng đời" của nó và đã vượt qua 
điểm 'dừng' có thể có của nó thì chắc chắn phải thay đổi. 

Mót nhóm bạn học ba người khi còn ngồi trên ghế nhà 
trường khác hẳn với ba người này đã trở thành ba nhà doanh 
nghiệp Xưa thì bá vai nhau cùng tiến bộ và nay thì cạnh tranh 
nhau để tồn tại. 

Người ta cũng không nên ngạc nhiên trước sự biến đổi của 
người khác (kể cả học trò của mình), lúc trẻ kinh nghiệm chưa 
nhiều, quá khứ còn ít, tương lai còn dài thì cách cư xử hơi lãng 
mạn ; khi nhiều tuổi kinh nghiệm nhiều, quá khứ dài đằng 
đãng, tương lai ngắn lại nhiều thứ, cách xử sự nhiều thực dụng. 
Chúng ta không nên buồn phiển trước những sự biến đổi của 
người khác một cách bất thường,. cái chính là phải biết được cái 
hướng thay đổi của họ mà xử sự cho thỏa đáng. 


d) Động lực chủ yếu của sự phát triển bên trong sự véậtậtật là 
chính (tất nhiên không quên phát huy cái lợi thế của p P môi 
trường). 

Một lớp học muốn đạt được danh hiệu "lớp tiên tiến" ' " thì 
mỗi một học sinh và thầy giáo của lớp đó phải cố gắng tu ‹durỡữÕưỡng 
về mọi mặt, chứ đừng có ảo tưởng chờ người khác nói đẹp c © cho 
mỉnh. 

e) Sự tác động giữa các sự vật bao giờ cũng mang; tí: tí: tính 

chất đối ngẫu, tính chất nhân quả. 
—_ Chúng tôi khẳng định rằng, sự vật A tác dụng lên sự v v vật 
B, buộc sự vật B phải tác động ngược lại với sự vật A: mm một 
cách tương ứng hoặc lên các sự vật C, D (động lực học trororong 
vật lý). Một học sinh hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đếm b¿bảbản 
thân học sinh đó, và gia đình mà còn ảnh hưởng đến cả lc lé lớp 
của học sinh và nhà trường. Cũng như hành động tham mhũ¡ữnũng 
của một viên chức Nhà nước tất yếu dẫn đến hậu quả liên quziauan 
đến đời họ và xã hội, có thể họ giầu lên trong chốc lát, cofOcon 
họ phung phí không tiếc của, nhưng gười khác bị trả giả... TướứTức 
là sự vật không có gì tự không mà lại có và chẳng có cái ¡ 8 gì 
tự có lại trở thành không, thật là nhân nào thÌ quả ấy. 

3. Lý thuyết hệ thống : Là tập hợp các bộ môn khoa học (s(St(sử 
học, kinh tế học, sinh học, lôgic học, toán học, tin học xã h@h@hội 
học v.v...) nhằm nghiên cứu và giải quyết các vấn đề theo quaianan 
điểm toàn vẹn. 

Lý thuyết hệ thống bao gồm hàng loạt các phạm trù v:vàvà 
"khái niệm như phần tử, hệ thống, môi trường v.v... 

4. Phần tử : là tế bào nhỏ nhất, có tính độc lập tương đổlốilối 
tạo nên hệ thống. 

Trong hệ thống giáo dục đại học, các phần tử chính lài cáácác 
trường đại học, có tư cách pháp nhân, pháp lý trước xã hội,3I, 
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trong thuôn khổ quy định ngành đào và tài sản quy định cho 
họ. 

Cíng như vậy, hệ thống giáo dục của một trường thì các 
phần :ử là các lớp học. Hệ thống giáo dục trong một lớp học 
thi các phần tử là học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập trước 
thầy gáo. 

$. Hệ thống : Là các phần tử cố mối quan hệ và liên hệ 
với nhau, có sự tác động chỉ phối lên nhau theo các quy luật 
nhất dnh để trở thành một chỉnh thể ; từ đó làm xuất hiện 
những thuộc tính gọi là "tính trội' của hệ thống mà từng phần 
tử riêrg lẻ không có, hoặc cố nhưng không đáng kể. 

Mới một chiếc đũa là một phần tử đũa, bẻ là gẫy ngay, 
nhưng một bó đũa - một hệ thống đũa buộc chặt bẻ không thể 
gẫy được, đó là tính trội của bớ đũa. 

H( thống giáo dục phổ thông, mỗi một trường học là một 
phần ;ử của yếu tố giáo dục mà tính trội của nó là chương 
trình đáo dục thống nhất trong cả nước. 

H:( thống giáo dục đại học, mỗi một trường đại học là phần 
tử của hệ thống, tính trội của nó là tập hợp các nhà khoa học 
lớn thiộc các ngành khoa học trong nước để đào tạo ra những 
người sán bộ có trình độ đại học nhằm bổ sung cho các ngành 
kinh tš xã hội v.v... 

6. Môi trường của hệ thống : Là tập hợp những phần tử, các 
phân lệ, các hệ thống khác, không thuộc hệ thống đang xét, 
nhưng có quan hệ tác động với hệ thống (bị hệ thống tác động 
hoặc tíc động lên hệ thống). 

Cíng vậy, mỗi một đứa trẻ là một chỉnh thể, nếu nó ở 
nông thôn môi trường tiếp xúc hẹp và các điều kiện sống đơn 
điệu, việc học hành thuận lợi không nhiều. Đứa trẻ này cũng có 
thể vào đại học và trở thành nhà khoa học. Muốn như vậy, đứa 
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trẻ phải qua một sự phấn đấu đầy thử thách với sự giúp p úp đi 
của cha mẹ và nhà trường. Trái lại nếu đứa trẻ đó ở tÌhhahathàn] 
thị môi trường tiếp xúc rộng, điều kiện sống đẩy đủ và pkhohcphon; 
phú, với sự giúp đỡ của cha mẹ và nhà trường nó vào ‹đại È hi học 
dễ hơn rất nhiều. Điều này giúp ta lý giải để thực hiện về vì việc 
giáo dục tốt trẻ nhỏ (mẫu giáo, nhà trẻ) người ta thường .‹cácá cácÈ 
ly môi trường tiếp xúc với đường phố và ngay cả học sinh } lh lớn 
tuổi, càng Ít tiếp xúc với đường phố càng dễ giáo dục. - 

7. Đầu vào của hệ thống : Là các loại tác động có thể ccó ó có từ 
môi trường lên hệ thống. 

Hệ thống giáo dục phổ thông có đầu vào là : 

¬ Ngân sách nhà nước đầu tư thiết bị trường học. 

- Thầy giáo nhà nước bổ nhiệm, học sinh được tuyển c:h:h(chọn 
cùng độ tuổi, cùng trình độ. 

- Thông tin và nội dung trí dục được sự chuẩn bị chu đđ đáo 
từ các chuyên gia giáo dục, có sự quản lý chung của Nhà mưtư(nước 
(Bộ giáo dục và đào tạo). 

- Quản lý và tổ chức giáo dục theo một quy trình chặt cicb chế 
của hệ thống. , 

ổ. Đầu ra của hệ thống : Là phản ứng trở lại của hệ thiốiốmống 
đối với môi trường. 

Hệ thống giáo dục gồm các đầu ra sau : 

¬ Mở rộng sức lao động có trình độ văn hóa, khoa học: + v: và 
kỹ thuật,.có đạo đức và hoài bão học tập suốt đời. 

- Góp phần làm lành mạnh xã hội bằng hành động văn lhóóahóa, 
tâm hồn trong sáng qua hoạt động xã hội của thế hệ trẻ. 

- Bảo vệ môi trường sống bằng tuyên truyền qua môn lhọochọc, 
bằng hành động cụ thể và bằng hoạt động thực tế của họ. 

- Góp phần phát triển kinh tế qua hoạt động nghề nghiiệệpiệp. 
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- Phát huy các đặc trưng xã hội như : 
+ Giữ gìn và phát triển nền văn hớa dân tộc. 

+ Hoạt động vì mục tiêu lớn của đất nước, dân giàu, nước 
mạnh xã hội công bằng, văn minh. 

+ Phát triển dân số v.v... 

$ Hành vị của hệ thống : Là tập hợp các đầu ra của hệ 
thống trong khoảng thời gian nhất định. 

Mới đúng hơn, hành vi của hệ thống chính là các xử sự tất 
yếu nà trong mỗi giai đoạn phát triển của mìỉnh hệ thống sẽ 
chọn để thực hiện. . 

Hệ thống giáo dục nước ta, hành vi của hệ thống biểu hiện 

là £ : : 
- Đưa nền giáo dục đại học ngang tầm thế giới đâm bảo 
sự thuận lợi cho những người có đủ trình độ và điều kiện học ' 
tập, nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo Me đui gia, đào tạo 
nhà khoa học, bác học v.v.. 

- Đưa nền giáo dục ghế thông phát triển mạnh và có chất 
lượng phổ cập tiểu học và tiến tới phổ cập trung học cơ sở, 
đảm bảo cho trẻ em đến tuổi đi học đến trường đẩy đủ, giáo 
dục mẫu giáo, nhà trẻ được đặc biệt quan tâm. 

!0. Trạng thái của hệ thống : Là khả năng kết hợp giữa đầu 
vào và đầu ra của hệ thống xét ở một thời điểm nhất định. 

Trạng thái giáo dục còn gọi là thực trạng. Chẳng hạn như 
thực trạng giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường phổ thông 
và chất lượng của nó. 

II. Mục tiêu của hệ thống : Là trạng.thái mong đợi, cần có 
của hệ thống sau một thời gian nhất định. Chẳng hạn, mục tiêu 
tổng quát của sự phát triển giáo dục nước ta là đào tạo con 
ngưi "lao động, tự chủ và sáng tạo, có năng lực thích ứng với 
kinh tế thị trường cạnh tranh và hợp tác, có năng lực giải quyết 
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những vấn đề thường gặp, tìm được việc làm hoặc tự tạo được 
việc làm, lập nghiệp và thăng tiến trong cuộc sống, qua đó rnà 
góp phần Ìích cực thực hiện mục tiêu lớn của đất nước tà "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn mình", 

Nhưng không phải hệ thống nào cũng có mục tiêu ; chẳng 
hạn hệ thống thời tiết ; hệ thống thế giới vô sinh v.v.. là những 
hệ thống không có mục tiêu (theo nghĩa tự thân nó không có 
mục đích nào đặt ra). 

Xét mối quan hệ của hệ thống với môi trường thì mục tiêu 
cố hai phần : các đầu ra cần có (gọi là mục tiêu ngoài, các 
đầu vào có thể để -sử dụng và cấu trúc bên trong hệ thốrg (gọi 
là mục tiêu trong của hệ thống). 

Xét theo cấu trúc bên trong, hệ thống có mục tiêu chung 
là mục tiêu định hướng của cả hệ, các mục tiêu riêng laã mục 
tiêu cụ thể của từng phần tử, từng phần hệ trong hệ thống. 

Giữa mục tiêu chung và mục tiêu riêng cố thể có sự thống 
nhất hoặc không thống nhất. 

12. Quỹ đạo của hệ thống : Là chuỗi các trạng thái rối hệ 
thống từ trạng thái đầu và trạng thái cuối (mục tiêu) tronz một 
khoảng thời gian. 

13. Nhiễu của hệ thống : Là tác động bất lợi từ môi trường, 
hoặc sự rối loạn trong nội bộ hệ thống làm lệch quỹ đạc hioặc 
làm chậm sự biến đổi của hệ thống đến mục tiêu dự kiến... 

Trong hệ thống các lớp học, nhiễu loạn bất lợi tù môi 
trường đó là lớp học gần đường giao thông ; trong nội ›ộ hệ 
thống như thái độ của thẩy, giờ cuối cùng của buổi học. 

14. Chức năng của hệ thống : Là khả năng của hệ thống trong 
việc biến đổi đầu vào thành đầu ra. 

Như vậy chức năng của hệ thống là lý do tồn tại c(a hệ 
thống, là khả năng tự biến đổi trạng thái của hệ thống. 
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Chắng hạn, giáo dục phổ thông và giáo dục đại học của 
nước t4 luôn luôn được tồn tại vì hai hệ thống này có cùng 
một mục tiêu nhằm đào tạo những người lao động tự chủ như 
mục đích giáo dục đã ghi trong các nghị quyết TW Đảng Cộng 
sản Việt Nam ; nhưng ta thấy nhiệm vụ cụ thể của mỗi hệ 
thống có khác nhau. 

Cho nên trong quản lý giáo dục, mỗi cơ quan giáo dục các 
cấp, các trường phải thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, nếu họ 
làm khác đi hay hoạt động kém sẽ dẫn đến sự khó khăn cho 
cả hệ. 

l§. Tiêu chuẩn của hệ thống : Là một số chuẩn mực dùng 
để lụa chọn các phương tiện, các cách thức để đạt được mục 
tiêu chung của hệ thống. 

Tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục đại học là đào tạo các 
cử nhân khoa học, kỹ thuật có chất lượng cao, đặc biệt một số 
trường được đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. 

Tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục phổ thông là đào tạo thế 
hệ trẻ có văn hóa khoa học cơ bản, có tư duy phát triển và 
có đạo đức. 

ló. Ngôn ngữ của hệ thống : Là hình thức phản ánh chức 
năng của hệ thống. Chức năng đóng vai trò nội dung, còn ngôn 
ngĩ đóng vai trò hình thức phản ảnh. Nội dung chỉ cdg một, 
nhưng hình thức phản ánh thì có nhiều. 

Để thực hiện chức năng của mỉnh, hệ thống phải thông qua 
các biến đổi hành vi riêng lẻ của một phần tử, mỗi một phân 
hệ chứa trong hệ thống. Việc tác động được diễn đạt bằng ngôn 
ngĩ, trong đó chứa đựng nội dung thông tin. Các phân hệ, các 
phìin tử có thể hiểu được nội dung thông tin tác động chứa 
trơng nó, sau đó chuyển nội dung trên sang một ngôn ngữ khác 
sử dụng trong phạm vi nội bộ của mình. 
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Trong quản lý giáo dục, ngôn ngữ của hệ thống giáo dục 
phổ thông và giáo dục đại học là quan điểm, các phương pháp 
của chủ thể quản lý thường sử dụng trong quản lý. Nó phụ 
thuộc vào trình độ nhận thức, vào đạo đức, nhân cách của các 
chủ thể quán lý. 

17. Cơ cấu của hệ thống : Là khái niệm có ý nghĩa quan 
trọng bậc nhất của lý thuyết hệ thống. Hiểu biết cơ cấu của hệ 
thống tức là hiểu biết quy luật sinh ra của các phần tử của hệ 
thống và của các mối quan hệ giữa chúng xét trong một thời 
gian và không gian nhất định 
_. F.Saussure cho rằng "cơ cấu như là một tập hợp các yếu 
tố cùng với các quan hệ ràng buộc giữa chúng, nhưng cơ cấu 
không được coi là một tập hợp giản đơn mà là một tổng thể 
trong đó mỗi yếu tố đều phụ thuộc vào các yếu tố khác". 

- L.A.Zadch cũng cùng quan điểm trên, cho rằng : "Trật tự 
bên trong của hệ thống, vị trÍ và sự sắp xếp của các bộ phận 
hay các yếu tố của một chỉnh thể cũng như những tương tác 
đặc trưng của chúng trong khung cảnh hệ thống tạo nên cơ cấu 
của nó. Như vậy, cơ cấu trước tiên phải là một tổng thể, một 
hệ thống các yếu tố gắn bó, một nguyên thể". 

- J.Piaget thì cho "Một cơ cấu phải gồm ba đặc điểm : Tổng 
thể, biến đổi và tự điều chỉnh". 

- ATrenhiax lại cho "cơ cấu của hệ thống không phái là 
quan hệ của các phần tử mà là quan hệ của các quan hệ của 
chúng, mà các quan hệ đó tạo thành một kết cấu phân cấp, bậc 
thang". 


— LNikolov thì "Một cơ cấu thể hiện một trật tự được xác 
định về chất tương đối ổn định so với các tương tác bên trong 
giữa các yếu tố của hệ thống". 
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Từ những ý kiến trên, có thể nêu : Cơ cấu của hệ thống 
là hình thức cấu tạo bên trọng của hệ thống, bao gồm sự sắp 
xếp trật tự của bộ phận các phần tử và các quan hệ giữa chúng 
theo cùng một dấu hiệu nào đó. 

Từ định nghĩa này có thể rút ra : 

- Cơ cấu như một bất biến tương đối của hệ thống, trong 
phạm vi bất biến này sẽ tạo ra một trật tự bên trong của các 
phần tử, điều đó làm cho cơ cấu được coi như một tổ chức, 
một trật tự của các phần tử - một chỉnh thể thống nhất, tạo 
ra "thế năng" của hệ thống (trạng thái nội cân bằng của hệ). 

- Cơ cấu luôn luôn biến đổi, tạo ra "động năng" của hệ 
thống, bát đâu từ sự thay đổi của các quan hệ giữa các phần 
tử, các bộ phận, các phân hệ trong khuôn khổ của cơ cấu cũ ; 
sau đó đến một mức độ nào đó (ngưỡng giới hạn cho phép) sẽ 
làm cho cơ cấu của hệ thay đổi, nó chuyển sang một trạng thái 
khác về chất, hoặc trở thành một cơ cấu khác (tính ổn định 
động). 

- Một hệ thống thực tế có rất nhiều cách cơ cấu khác nhau, 
tùy theo các dấu hiệu quan sát, ta gọi là sự chồng chất cơ cấu, 
trong nghiên cứu hệ thống, người quan sát tập trung vào các 
cơ cấu có thể quan sát được và bằng cách biến đổi hệ thống 
mà phát hiện những cơ cấu đã bị che khuất, không quan sát 
được, nhằm giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu. 

~ Một hệ thống khi đã xác định được cơ cấu thì nhiệm vụ 
nghiên cứu quy về việc lượng hớa các thông số đặc trưng, các 
phần tử vác các mối quan hệ của chúng, đó là vấn đề số lượng 
của hệ thống. Khi cơ cấu của hệ rất khó quan sát (hệ được gọi 
là cơ cấu yếu hoặc khó cấu trúc), thỉ nhiệm vụ nghiên cứu hệ 
thống lúc đó gọi là vấn đề mang tính chất lượng, trong thực tế 
thường thì chất lượng và số lượng rất khó tách biệt, nhưng tùy 
thuộc vào cái gì đã biết J 2M cái .tkœ -có. thể, La mmà việc nghiên 
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cứu hệ thống được phân chia thành các vấn đề chất lượng và 
các vấn đề số lượng. Việc tÌm kiếm cơ cấu bị che khuất, chỉnh 
là việc tìm kiếm chất lượng và đó cũng chính là nhiệm vụ chủ 
yếu của người quan sát hệ thống. 

Cơ cấu hệ thống có nhiều loại, tùy thuộc vào mối quan hệ 
liên kết và chuyển hóa của các phân hệ, các phần tử bên trong 
của hệ : 

+ Cơ cấu cơ học là cơ cấu mà mức độ liên kết, chuyển 
hóa giữa các phân hệ và các phần tử rất máy móc và không 
thể tùy tiện thế chỗ cho nhau được. Giống như một cỗ máy, 
các bộ phận tạo nên cơ cấu có thể thay thế bằng bệ phận tương 
đương với bộ phận cần thay thế. 

Trong giáo dục, muốn thay thế một giáo viên thì phải đúng 
bộ môn đã được đào tạo như giáo viên bị thay thế. 

+ Cơ cấu cơ thể, là cơ cấu mà mức độ liên kết giữa các 
phân hệ và phân tử chặt chẽ về mặt lý trí (không phải về mặt 
hiệu quả vật chất). 

Mối quan hệ giữa nhà trường (Ban giám hiệu và các bộ 
phận) với các lớp học là loại cơ cấu cơ thể. 

+ Cơ cấu hóa học, là loại cơ cấu rất chặt chẽ vào có sự 
chuyển hóa về chất. giống như phần tử H (hydro) kết hợp với 
phân tử O (oxy) dưới tác dụng của nhiệt (tác dụng của tỉa lửa 
điện) tạo thành H;O, tỷ lệ cấu kết giữa H và O không thể tùy 
tiện và sau khi liên kết lại nó tạo thành nột chất mới hoàn 
toàn. 

18. Động lực của hệ thống : Là những kích thích đủ lớn để 
gây ra các biến đổi hành vi của các phần tử hoặc của cả hệ 
thống. Động lực bên trong và động lực bên ngoài. 

- Động lực bên trong (chủ yếu) là động lực do chính các 
phần tử, các phân hệ của cấu trúc hợp lý tạo ra các mục tiêu 
bộ phận cùng chiều. 
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- Động lực bên ngoài là lực tác động của môi trường bên 
ngoài tạo ra. 

19. Phân loại hệ thống : Muốn nắm được hệ thống, vấn đề 
đầu tiền là phân loại hệ thống căn cứ vào các dấu hiệu quan 
sát khác nhau tùy theo ý đổ và mục tiêu nghiên cứu. 

g) Hệ đóng : là hệ không có quan hệ với môi trường. Ngược 
lại hệ này là hệ mở, đó là hệ có quan hệ mật thiết với môi 
trường ; các hệ giáo dục là hệ mở. 

b) Hệ đơn giản uò hệ phúc tạp : là hệ có độ đa dạng nhỏ 
hay lớn. Các hệ giáo dục bao giờ cũng là hệ phức tạp. 

c) Hệ phản xạ đơn giản hay hệ phản xạ phúc tạp : hệ mà 
cứ mỗi tác động của môi trường chỉ có một vài cái phản ứng 
đơn trị nhất định theo quy luật thì được gọi là hệ phản xạ đơn 
giản. Còn hệ phản xạ phức tạp là hệ ứng với mỗi tác động của 
môi trường, cách phản ứng của hệ không lường hết được và 
không theo một quy luật nhất định. 

Tổ chức tiêm phòng ở trường học là hệ phản xạ đơn giản. 


Anh hưởng của ấn phẩm xấu là hệ phản xạ phức tạp. 

d) Hệ thứ bậc : phân theo cấp bậc so với một hệ thống 
cho trước sẽ được các hệ thống trên và các hệ thống dưới. Hệ 
thứ bậc (hoặc hệ phân cấp) có hai loại : phân cấp phân nhánh 
và phân cấp khép kín. 
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e) Hệ dộng uờ hệ tích : hệ biến đổi theo thời gian là hệ 
động, ngược lại hệ không biến đổi theo thời gian là hệ tính. 

Hệ thống giáo dục các cấp là hệ động 

Hệ thống tổ chức cán bộ quản lý giáo dục là hệ tỉnh. 

Ð Hệ điều khiến : là hệ thỏa mãn đồng thời ba điều kiện : 

- Quy trình điều khiển (phân cấp) ; 

¬ Thông tin điều khiển 

- Qui đạo điều khiển,hướng tới mục tiêu chung. 

8) Hệ ổn dịnh : trạng thái của hệ kể từ sau một thời điểm 
nào đó nó luôn luôn biến đổi trong miền xác định. Chẳng hạn 
một trường dạy nghề nào đấy hàng năm chỉ tuyển 200 học sinh, 
như vậy hàng năm số học sinh học tại trường là ổn định. Ngược 
lại với hệ ổn định là hệ không ổn định. Hệ giáo dục tại chức ; 
hệ giáo dục mở là hệ không ổn định. 

h) Hệ tự điều chỉnh (hệ thích ngh : là hệ luôn luôn giữ 
được đặc trưng chủ yếu của cơ cấu cho dù có tác động của môi 
trường. Hệ giáo dục phổ thông, trước tác động của môi trường 
hệ thích nghi vẫn tồn tại, cơ cấu ổn định bằng các biến đổi 
một cách có giới hạn cho phù hợp, hoặc phản tác động trở lại 
để :'chỉnh lý" môi trường. 

L Hệ thống tự tổ chúc : là hệ thống trong quá trình biến 
đổi đã tự thay đổi và hoàn chỉnh cơ cấu của mỉnh và thiết lập 
những tiêu chuẩn xác định giới hạn nội cân bằng của nó. Hệ 
thống tổ chức của một lớp học, hoàn chỉnh cơ cấu tổ, nhóm học 
tập chính là xác định giới hạn nội cân bằng của lớp đó. 

jJ) Hệ thống lục : là hệ có động lực trong : trong hệ thống 
của một lớp học, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ; Đội TNTP 
Hồ Chí Minh là động lực trong của lớp đó. 

Ngược với hệ động lực là hệ có các phân hệ, các phần tử 
có mục tiêu chống đối loại bỏ lẫn nhau. Trong lớp học có nhóm 
học sinh hư (phần tử có mục tiêu chống đối). 
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20. Các tổ chức hệ thống. 

20.1. Cách ghép cóc phần tỉ của hệ thống 

q) Ghép nối tiếp : Hai phần tử E;¡ và E, được gọi là ghép 
nối tiếp (ghép theo phát triển của một cấp học) nếu đầu ra 
(một phần hay toàn bộ) của E¡ là đầu vào (một phần hoặc toàn 
bộ) của E,. 


=ƒ“h 1# mĩjm5 1.52 


(toàn bộ) (một phần) 

b) Ghép song song : Hai phần từ E, và bj được gọi là phép 
song song nếu chúng có chung đầu vào (hai lớp đầu của một 
cấp học) và đầu ra của chúng là đầu vào của một phần tử khác 
lụ, (đầu vào là một phần hoặc toàn bộ đầu ra một phần hay 


toàn bộ). 


(toàn bộ) (một phần) 

‹)ọ Ghép phản hồi : Eị và E¡ được gọi là phép phản hồi 
(ghép có mối liên hệ ngược) với nhau, nếu đầu ra của E, là 
đầu vào của Ej (một phần hay toàn bộ). 

- Bị gọi là phần tử phản hồi nếu một phần đầu ra của nó 
lại trở thành một phần đầu vào của chính nớ. 


TỊ T 
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d) Ghép hỗn hợp : Là tổng hợp cả hai hoặc cả ba cách 
ghép trên. 

20.2. Chất lượng của hệ thống : Việc đánh giá chất lượng 
của hệ thống là việc đánh giá hiệu quả hoạt động chung của cả 
hệ thống xét theo một dấu hiệu nhất định (chất lượng học sinh 
trung học trong một năm) mà ta thường gọi là độ tin cậy của 
hệ thống. 

Giả sử có một hệ thống n phần từ (n lớp 12 trong cả nước) 
Eụ, Đ¿ By .., En học tập tốt trong khoảng thời gian nghiên 
cứu với xác suất (độ tin cậy) p¡ và làm việc không tốt với xác 
suất q, Ta có q¡ = l - p¡ vì 0'< p < 1. 

a) Nếu hệ ghép nối tiếp 


n 


¡Z1 : 

b) Nếu là phép song song : hệ thống chỉ làm việc tổi khi 

n phần tử Ei đều không làm việc hoặc làm việc tổi. Gọi Q là 
xác suất làm việc tổi, ta có : 


n 
Hay Q = H-pj) = An 


21. Cơ cấu điều khiển hệ thống 

g) Khái niệm : Cơ chế điều khiển hệ thống là phương thức 
tác động có chủ định của chủ thể điều khiển bao gồm một hệ 
thống quy tắc và các ràng buộc về hành vi đối với mọi đối 
tượng ở mọi cấp trong hệ thống, nhằm duy trì tính trội hợp lý. 
của cơ cấu và đưa hệ thống sớm tới mục tiêu. 
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Giữa mục tiêu - cơ cấu - cơ chế có mối liên hệ tương hỗ 
chặt chẽ trong việc điều khiển hệ thống. Nếu cơ chế điều khiển 
đã được xây dựng một cách hợp lý, nhưng cơ cấu của hệ thống 
không hợp lý thì việc điều khiển cũng hết sức khó khăn ; ngược 
lại, cơ cấu bố trí hợp lý nhưng cơ chế không đúng cũng không 
thể vận hành hệ thống phát triển được. Mối quan hệ giữa mục 
tiêu và cơ cấu, cơ chế và mục tiêu cũng tương tự như vậy. 


b) Nội dung của cơ chế diều khiến 

Xác định mục tiêu chung nhất có thời hạn dài nhất để hoàn 
thiện tính thích nghi và tính chọn lọc của hệ thống nhằm duy 
trì trạng thái nội cân bằng và không ngừng phá bỏ nó để 
chuyển tới một trạng thái cân bằng mới ở trình độ cao hơn tức 
là duy trì tính ổn định động của hệ thống. 

Trong quản lý giáo dục phải ổn định lâu dài trong đường 
lối giáo dục phổ thông vào đường lối giáo dục đại học thì mới 
có sự phát triển đi lên được. 

Thu thập xử lý thông tin về môi trường, về phân hệ và 
phần tử để làm- rõ mục tiêu cẩn phải tiến hành xử lý chuẩn 
xác hệ thống hóa thông tin, lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá hành 
vỉ các đối tượng, để ra quyết định tiến hành quá trình điều 
khiển : , 

- Tổ chức các mối liên hệ ngược. 

~ Tiến hành điều chỉnh. 


25 


CHƯƠNG II 


LÝ THUYẾT MÔN HỌC 


Một cuộc sống hạnh phúc chỉ có thể đạt được phải thông 
qua cá nhân và đến lượt nó, cái mục tiêu hạnh phúc này, chỉ 
có thể đạt đến thông qua thành tựu của các tập thể mà cá 
nhân đó dựa vào để sống. Do đó, giáo dục vốn là phương tiện 
để giúp cá nhân hiểu được cách thức làm thế nào có được một 
cuộc. sống hạnh phúc, phải hướng dẫn cụ thể để cá màân có 
một cuộc sống thích hợp với sự mong đợi của xã hội. Chúng ta 
hãy bắt đầu từ môn học. 


1. Nền văn hóa xã hội và kinh nghiệm của nhân loại 


Ta đều biết răng, môn học là cụ thể hóa nội dung cạy học 
trong quá trình đào tạo. Chính khái niệm này mà nguồn gốc từ 
nền văn hóa xã hội và kinh nghiệm của nhân loại. 

Bằng lao động để sinh tồn, con người tác động vào tự nhiên, 
tạo ra những vật dụng vì lợi ích xã hội, mang một giá trị xã 
hội và nó trở thành một bộ phận của nền văn hóa xã hài Quá 
trình này có thể nơi là quá trình vật chất hóa năng lực người, 
tức là con người đã gửi gắm năng lực vào đồ vật. Niư vậy, 
ngoài những thứ mà tạo hóa đã cho con người thì vật cụng có 
tính chất xã hội, nó chứa trong đó một chất liệu tỉnh thần, đó 
là năng lực người. 

Bản thân các đối tượng cụ thể của nền văn hóa xã hội còn 
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ở dạng nguyên sơ chưa có khả năng truyền đạt từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. Trước tiên loài người phải đưa về thành một 
hệ thống cố cấu trúc và phi vật chất hóa năng lực người ; phi 
cá nhân hóa nó và phi thời gian hóa. Túc là đã rút cái năng 
lực người đã gửi gắm vào vật dụng, xử lý nó thành tri thức 
khoa học. Sau đó tiếp tục tạo ra một cấu trúc mới thích hợp 
cho việc truyền đạt, tức là con người đã đưa thái độ và coi như 
công cụ hoạt động nhận thức, đó là môn học (tri thức giáo 
khoa). 

Kinh nghiệm của nhân loại (tri thức khoa học) xuất phát 
từ nền văn hóa của xã hội và nó trở thành nguồn gốc trực tiếp 
của nội dung dạy học (môn học). 


2. Môn học 


Môn học là nằm trong phạm trù lý luận dạy học, nó là một 
hệ toàn vẹn thống nhất giữa trí thức khoa học và lý luận dạy 
học. 

Xét về mặt xã hội môn học được thực hiện trong nhà 
trường là hình chiếu vật chất của kinh nghiệm xã hội, là cái 
mà cần truyền lại cho thế hệ sau. 

Xét về mặt lý luận dạy học, môn học là một mô hình nội 
dung dạy học thuộc một khoa học, cái mà xã hội cần, nó thích 
hợp cho mặt lính hội của người học thông qua dạy học. 

Tổng quát, kinh nghiệm của nhân loại, đó là khoa học, công 
nghệ, nghệ thuật và lối sống đã được chuyển hóa thành nội dung 
dạy học và khả năng chuyển tải là môn học. 

Tổng quát, môn học có thể theo năm hướng để chuẩn bị 
cho học sinh một cuộc sống hạnh phúc, phát huy hết khả năng 
để phục vụ, lợi ích của bản thân và xã hội "dân giầu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh". Đó là : 
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— Môn sinh lý học, những hoạt động liên quan trực tiếp đến 
sự bảo tồn con người. 

- Toán, lý, hóa, sinh và xã hội, cái gián tiếp của hoạt động 
bảo tồn con người. 

- Tâm lý học và sự phát triển, những hoạt động dân đến 
sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. 

- Môn lịch sử, môn giáo dục công dân, môn học hỗ trợ 
những mối quan hệ chính trị xã hội, chuẩn bị làm người công 
dân tốt. 

- Hội họa, thơ cơ, văn chương v.v... đây là môn học trau 
đồi khiếu thẩm mỹ, nghệ thuật, một mặt của cuộc sống người 
không bao giờ thiếu được. 

Đây là một trật tự gọn ngàng của những giá trị được phản 
ánh trong việc lựa chọn môn học. 


3. Chương trình môn học có cấu trúc hứu cơ 


Môn học là cụ thể hóa của nội dung dạy học, dạng biểu 
diễn vật chất của nó là chương trình môn học và tài liệu giáo 
khoa (tri thức giáo khoa). 

Ta phải luôn luôn đem giáo dục trở về với vấn đề trọng 
tâm đó là hạnh phúc con người và cuộc sống lương thiện hội 
nhập vào khung cảnh chung của sáng tạo giá trị. 

Vì hạnh phúc là mục tiêu của cuộc sống con người, và do 
đó cũng là mục tiêu của giáo dục, hạnh phúc là kết quả của 
một cuộc đời sáng tạo ra giá trị lợi ích, thẩm mỹ, đạo đức. Giáo 
dục phải giúp cho học sinh tiếp cận có hệ thống với cuộc đời, 
một cuộc sống yên ổn, lành mạnh và ngăn nắp. Quá trình học 
tập phải có ý nghia đối với họ và hiểu rằng mỗi một môn học 
là một phương tiện đưa họ đến những điều mong muốn. Do đó, 
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càng học lên cao, học sinh càng nhận ra cấu trúc toàn cục của 
mục đích và phương tiện. 

Trong một giáo trình có cấu trúc hữu cơ, mỗi một môn học 
phải đóng góp vào việc thực hiện một mục tiêu và mục tiêu đó 
phải được cụ thể hóa vào quá trình học, giống như mọi cơ quan 
trong một cơ thể đều có lý do tồn tại của nó. Tính duy nhất 
của mỗi một môn học với mục đích chuyên biệt của nơ, nhưng 
không có nghĩa là độc lập với các khoa học khác. Môn học là 
một hệ toàn vẹn, nó được cấu trúc bởi hai khối nội dung : khối 
nền tảng và khối hỗ trợ, chúng thâm nhập vào nhau và gắn bó 
hữu cơ với nhau. 

Khối nền tảng là hệ thống tri thức, kỹ năng thuộc về cơ 
sở của khoa học tạo nên môn học. Khối nền tảng bao giờ cũng 
được thiết kế thành một hệ toàn vẹn, theo logic chặt chẽ của 
khoa học tạo nên môn học đó và phải kết hợp với logic sư 
phạm. Vì thế nó giữ vai trò chủ đạo của môn học. 

Khối hỗ trợ là kiến thức, kỹ năng, thái độ của khoa học 
khác mà ta cần huy động để hỗ trợ cho việc lĩnh hội nội dung 
của khối nền tảng. 

Tuy ta nói môn học gồm hai khối nội dung, nhưng toàn bộ 
môn học là một hệ toàn vẹn, một chính thể, một khối thống 
nhất. 

Mỗi một môn học có cấu trúc hữu cơ, mỗi một môn học 
phải đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu cho nên không thể 
cất giảm một cách tùy tiện. Mặt khác, tính duy nhất của mỗi 
môn học với mục đích chuyên biệt của nó nhưng không có nghĩa 
là nó chỉ theo đuổi những gì riêng biệt của nó, cũng giống như 
một bộ phận trong cơ thể không thể là độc lập với các bộ phận 
khác và đến ngay cả cái mà y học gọi là "ruột thừa" thÌ nó 
vẫn không phải là thừa, không có liên quan tới những cái khác. 
Vậy thì cấu trúc chương trình như thế nào để cho mỗi môn học 
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có được tính độc lập mà còn đóng góp vào việc hỗ trợ cho môn 
học khác. Có lẽ muốn có được sự mong muốn như trên ta cần 
phải xác định thế nào là độc lập và như vậy ta phải căn cứ 
vào ba nhớm tri thức giáo khoa để hướng dẫn sự phát triển 
đúng chuẩn mực. Đó là những lính vực tri thức mà hẹ sinh 
cần phải có để phát triển các giá trị của cuộc đời. Ba phần trì 
thức này là cơ bản để tạo nên quy luật của cuộc sống, sự chia 
này là chia theo chiều dọc đúng cho mọi trình độ. 

a. Tri thức về các quy luật tự nhiên, những khoa hạc này 
nó giúp cho con người hiểu được tự nhiên và ứng dụng trong 
kỹ thuật để chỉnh phục lại tự nhiên. 

b. Tri thức về các quy luật xã hội, đạo đức, lịch sử, địa lý 
v.v.. giúp cho học ginh biết tôn trọng các luật về xã hộ. 

c. Tri thức về giá trị liên kết giữa thiên nhiên và con người, 
sử dụng các phương tiện để thể hiện các giá trị được sáng tạo 
trong cuộc sống nội tâm. 

- Thể hiện trực tiếp qua những hoạt động thể chất : thể 
dục, tham quan, khiêu vũ, thời trang, thi đấu các môn thể thao 
V.V... 

- Thể hiện qua sáng tạo ba chiều : các môn thủ công, tạo 
mô hình không gian, thiết kế kỹ thuật v.v... 

- Thể hiện sáng tạo hai chiều : phác họa, vẽ tranh, vẽ bản 
đồ, tham quan phòng tranh và triển lãm tranh v.v... 

- Thể hiện ngôn ngữ : 

+ Kỹ năng dùng từ : kể chuyện, hát, chọn từ hay cể diễn 
đạt một khái niệm. 

+ Kỹ năng quan sát và ghi chép : tập làm văn đẹc diễn 
cảm ; Đếm và làm tính thông qua ký hiệu ; ghi chép nhạc và 


đọc nhạc v.v... 
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Sử dụng các môn học này là vừa thực hiện tính độc lập, 
vừa thực hiện tính hỗ trợ. Nếu cất xén một cách thiếu xét đoán 
hay phối hợp một cách thiếu khoa học, vi phạm logic phát triển 
sẽ dẫn đến sự làm tê liệt sự phát triển hài hòa, giống như vài 
bộ phận trong cơ thể con người bị tật bệnh. 

Cấu tạo chương trỉnh một cách hữu cơ là đã tạo cho học 
sinh một phương tiện kinh tế để ghi nhận các môn học .dễ dàng, 
đó là sự liên kết với nhau của các môn học mÃ tâm lý học 
hiện đại chỉ ra rằng, ghỉ nhớ và tái hiện tri thức có thể tăng 
cường bằng cách liên kết các ý tưởng vào một số điểm của tri 
thức làm căn cứ. Trong đầu chúng ta đã chứa đựng một khối 
tin khổng lồ, nếu những mối liên hệ giữa hệ tin này và hệ tin 
khác không tạo ra sự liên kết nào đấy thì cũng chỉ là gánh 
nặng đè lên trí nhớ. Sự rèn luyện này phụ thuộc về năng lực 
và tính năng động của từng người, phải chăng "biết xem người 
khác làm, để làm công việc của mình", thật ra chẳng cái gì là 
không liên quan với nhau, chỉ có cái ta không biết nhìn đó thôi. 
Do đớ khả năng nhớ lại cái gì khi ta cần và áp dụng những 
tri thức đã học vì lợi ích của cuộc sống, tất cả đều phải nhờ 
vào bộ máy tư duy của ta, sự nhạy cảm, biết liên hệ một cách 
thích hợp. 

Với trách nhiệm và khoa học, thầy giáo ở mỗi cấp học biết 
xếp đặt nguồn thông tin vô giá của loài người vào cái tủ tỉnh 
thần ở mỗi học sinh một cách thứ tự và ngăn nấp, hướng dẫn 
nó tra cứu nguồn tư liệu còn cất kín ở trong đầu họ. Hãy chớ 
và hãy nhớ đừng nóng vội nhét bừa bãi một cách hỗn tạp vào 
cái tủ đó. Lúc đưa vào, lúc dùng đừng rút vội làm lộn xộn khi 
lấy ra, một sự chấp vá thì dễ dàng dẫn đến sự rách nát. 

Thầy giáo dạy học tốt là tạo ra ở mỗi học sinh một thủ ' 
thư của bản thân họ, có thể dùng hệ thống thông tin ấy mà 
nới dần thư viện của mình. Đó là tiêu chuẩn của sự thống nhất 
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khối tri thức với hoàn cảnh sống một cách hữu cơ và cứ thế 
thực tiễn tự nhiên, khoa học và xã hội nhân lên, đâm chồi :hêm 
và các nhánh tri thức cứ vươn ra mãi mãi. 

Mục tiêu chính của giảng dạy là nâng cao năng lực tư duy, 
cái mà ta cần chú trọng không phải là khối lượng tri thức. mà 
là sự cân bằng giữa các môn học. Biết chọn môn học trung tâm 
và môn học liên kết, xếp môn học cơ sở và môn học cơ bản, 
có như vậy thì sự hưng thịnh chẳng những được ở mỗi học sinh 
mà còn được cho cả khoa học giáo dục con người. "Trên đời 
không có gì vi đại bằng con người, trong con người không có 
gì ví đại bằng trí tuệ" (A.Hamilton). 


4. Sự chuyển hóa tri thức khoa học thành tri thúc giáo khoa 


Khoa học là nguồn gốc trực tiếp sinh thành môn học, nó 
có ảnh hưởng trực tiếp đến thành phần và cấu trúc, từ khái 
niệm đến học thuyết. 

Khoa học là hệ thống logic các kiến thức được phản ánh 
trong các bộ phận cấu thành của môn học và được diễn đạt qua 
giáo trình hay sách giáo khoa. Mỗi một khoa học cụ thể bao 
giờ cũng phản ánh ba lĩnh vực tri thức : 

- Riêng cho khoa học ấy. 

- Phương pháp nhận thức riêng. 

— Lịch sử khoa học của nớ. 

Hệ thống tri thức này được phản ánh vào môn học dưới 
dạng khái niệm, định luật, học thuyết, sự kiện, toàn cảnh của 
bức tranh khoa học đó. 

Khoa học có ảnh hưởng tất lớn đến tư duy biện chứng, hình 
thành thế giới quan khoa học và nhân cách con người. Bởi vỉ 
khi dạy học, tức là thầy giáo ủy thác, biết ý đồ sư phạm thành 
nhiệm vụ, nguyện vọng học tập của học trò, tự giác đảm đương 
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hoạt động học tập. Sự ủy thác của thầy, đó là thầy phải : Hoàn 
cảnh hóa lại ; 

Cá nhân hóa lại ; 

Thời gian hóa lại khoa học đó gần giống quá trình tìm ra 
nó. 

Khoa học, với tư cách là hoạt động, có ý nghĩa quan trọng 
với tất cả các yếu tố của môn học, logic của khoa học, phương 
pháp nhận thức của khoa học và quy luật nhận thức khoa học. 
Logic của khoa học là sự vận động từ hiện tượng đến bản chất, 
từ bản chất cấp thấp đến cấp cao hơn theo quy luật nội tại 
nhân quả của nơ. Nội dung trì thức phản ánh logic của khoa 
học trong các thành phần cấu trúc, chức năng của môn học, 
trong việc xây dựng và biên soạn giáo khoa, trong việc dạy và 
học. Dạy học tức là phải thể thức hóa lại khoa học đó, đạt được 
sự xác nhận đặt vào hệ thống, ý nghĩa và tầm quan trọng thông 
qua sự sàng lọc. Nghĩa là được học sinh xác nhận để chấp nhận ; 
được sự hiểu biết như nhau, nghĩa là đồng nhất hóa ; Quản lý 
được bộ nhớ của mỉnh, nghía là dễ ghi nhớ ; biết diễn đạt để 
trao đổi, nghĩa là sự tái hiện tốt. 

Thầy phải là trung tâm thể thức hóa môn học, và thầy đã 
chọn thời điểm, 

chọn nội dung chọn hình thức diễn đạt. 

Trò đảm nhận hoạt động mà thầy đã ủy thác, tuy nhiên có 
lúc học trò cũng phải tự thể thức hóa lấy nội dung học tập. 

Tơớm lại môn học trước hết phải đảm bảo tính khoa học. 
Tính khoa học là cơ sở định hướng cho việc lựa chọn kiến thức 
khoa học đưa vào nội dung môn học. Tính khoa học được thể 
hiện ở trình độ khoa học hiện đại ; phải chứa đựng kiến thức 
-về phương pháp nhận thức, để hình thành biểu tượng khoa học 
cho học sinh; Nó giúp cho học sinh nhanh chóng nấm được quy 
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luật trong quá trỉnh nhận thức. Và thứ nữa là môn hoc phải 
đảm bảo được logic sư phạm và đây cũng là sự khác nh:u giữa 
khoa học và môn học ; giữa tri thức khoa học và tri thíc giáo 
khoa. 
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CHƯƠNG III 


LÝ THUYẾT THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC 


1. Khái niệm 

Thông tỉn là một khái niệm đã có từ lâu đời. Đây là một 
khái niệm rất rộng. Tùy thuộc vào từng linh vực nghiên cứu, 
mà người ta đưa ra những định nghía khác nhau, giới hạn khái 
niệm đó lại phục vụ mục đích nghiên cứu. Chẳng hạn có những 
khái niệm sau đây : 

- Thông tin là nội dung của thế giới bên ngoài được thể 
hiện trong sự nhận thức của con người (Viner.N). 

- Thông tin là sự bất định bị thủ tiêu (Shannon.K) - Thông 
tin là việc truyền đưa độ đa dạng (Esbi.R) 

Thông tin là thực thể, là độ đo tính phức tạp (Mole.A) 
Thông tin là xác suất của sự lựa chọn (laglini) 

- Thông tin là một phạm trù phản ánh nội dung và hình 
thức vận động của các sự vật và hiện tượng, là sự hạn chế tính 
đa dạng của một hệ thống, mỗi sự vật đối với môi trường, và 
tính trật tự của các đối tượng vật chất có những mối liên hệ 
biện chứng (các nhà điều khiển học). 

- Thông tin là một phạm trù triết học phản ánh sự vận 
động và tương tác của các hiện tượng, sự vật và quá trình tư 
duy. Hay gọn hơn : thông tin là quá trình phản ánh và tiếp 
nhận phản ánh, biến phản ánh thành hiểu biết, thành trỉ thức 
(các nhà triết học). 
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- Thông tin trong hệ thống kinh tế xã hội là sự phản ánh 
nội dung và hình thức vận động, liên hệ giữa các đối tượng, các 
yếu tố của hệ thống đó và giữa hệ thống đó với môi trường 
(các nhà xã hội học). 

- Thông tin là sự truyền tải văn minh nhân loại và dân 
chủ xã hội (các chính khách). 

- Từ những khái niệm có những khía cạnh nhận biết khác 
nhau, có thể hiểu : Thông tin trong dạy học là những tín hiệu 
được mã hóa từ nội dung trí dục, đó là những tín hiệu mới (tri 
thức mới) được - thầy giáo chuyển tải thông qua quy trình điều 
khiển, được học sinh chấp nhận và nhận biết sử dụng có hiệu 
quả để giải quyết những bài tập, những vấn đề trong học tập 
và đời sống. 

Thông tin về mặt bản chất không phải là vật chất, nhưng 
nó luôn luôn tồn tại dưới các vỏ vật chất, những vật mang tin 
như : các sự vật và hiện tượng, các sản phẩm, các dạng hỉnh 
vật chất, âm thanh (bằng hình, lời nơi v.v..). Do đó, cùng một 
sự vật và hiện tượng xảy ra, nhưng tùy thuộc vào người nhận 
tin khác nhau mà nội dung thông tin được nhận biệt khác nhau. 
Ví dụ như trong cùng một tập thể được nghe chung một thông 
báo, người này thì hứng thú vì nó là mới với họ và đang có 
nhu cầu, người khác thì thờ ơ vì họ đã biết rồi và không cần 
đến tin tức đó, còn có người lại vừa chú ý vừa không vì họ 
không có khả năng tiếp nhận thông báo đó. Cũng vậy, trong 
một lớp học người thầy giáo biết mã hóa nhưng thông tin (nội 
dung trí dục) để học sinh giỏi cũng hứng thú học tập vươn lên, 
bọc sinh yếu cùng với sự nâng đỡ của thầy cũng tiếp nhận được 
và cố gắng học tập đạt kết quả. Nghĩa là người thầy giáo 
phải biết làm cho mọi học sinh trong lớp đều có nhu cầu nhận 
tin. 
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Vai trò của thông tin trong dạy học là hết sức to lớn và 
được biểu hiện ở các mặt sau : 

- Thông tin là cơ sở, là tiền đề của dạy học. Thầy giáo sẽ 
không thực hiện được nhiệm vụ dạy học nếu không nắm chắc 
thông tin, không biết mã hóa thông tin. Nội dung dạy bọc được 
hiện đại hóa nên không Ít giáo viên tiểu học và phổ thông trung 
học cơ sở đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học của mình. 

- Thông tin là công cụ của dạy học, nên người thầy giáo 
phải thực sự tỉnh thông chẳng những về mặt lý thuyết và giải 
các bài tập, mà còn phải nắm vững một số các khoa học liên 
ngành. Khi thấy giáo giảng bài thực chất là thủ tiêu độ bất 
định (định nghiía thông tin), nhưng cái quan trọng là mức độ 
thủ tiêu độ bất định, tin tức truyền đi trọn vẹn. và đầy đủ, học 

'sinh nhận được tin tức không nhiễu loạn thì nhất định sự phản 
ứng trở lại (thông tin ngược) là tốt đẹp, ta có được "cái ra" 
hoàn chỉnh. 


2. Yêu cầu của thông tin trong dạy học 
Thông tin trong dạy học phải đảm bảo các yêu cầu sau : 


a. Tính chính xác 


Thông tin trong dạy học phải đảm bảo chính xác, nghía là 
phải đâm bảo hai quá trình logic - logic khoa học và logic sư 
phạm. 

Từ tri thức khoa học (khoa học đó được chọn làm môn học), 
trước hết phải chuyển thành tri thức giáo khoa (đảm bảo logic 
khoa học và logic sư phạm). Người thày giáo khi sử dụng sách 
giáo khoa để dạy học, lúc này thông tin vẫn còn thô, đòi hỏi 
người thầy giáo phải : 
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- Hoàn cảnh hóa lại 

- Cá nhân hóa lại 

- Thời gian hóa lại. 

Gần giống như quá trình tìm ra nó (tri thức khoa hẹc là : 
phi hoàn cảnh hóa ; phi cá nhân hóa và phi thời gian ha), đó 
là tri thức dạy học. Chức năng của người thầy giáo là : 


- Ủy thác : biến ý đò sư phạm, nhiệm vụ dạy học, rguyện 
vọng học tập của học trò thành sự tự giác đảm đương nhiệm 
vụ học tập. 

- Thể thức hóa : nghĩa là phải mã hóa thông tin (tr thức 
tiền dạy học). Sự chia nhỏ đó phải có sự xác nhận (chuấn hóa 
thông tin), đồng nhất hóa (hiểu như nhau), dễ quản lý và dễ 
diễn đạt (không bị tiêu hao và cản trở bởi nhiễu loạn). "Tất cả 
phải trong một hệ thống và rõ ràng, thầy giáo là trung tâm thể 
thức hóa (biết chọn thời điểm, chọn nội dung và chọn hình thức 
diễn đạt). 


b. Tính kịp thời 


Chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy như là một 
pháp lệnh. Thông tin trong dạy học phải kịp với thời gian quy 
định, đó là tính kịp thời với ý nghia ví mô. Theo định nghĩa 
về thông tin, đối với học trò sự mong đợi trước giờ học là độ 
bất định lớn, sự phi phỏng cao, thầy thủ tiêu kịp thời à đáp 
ứng được nguyện vọng, tạo ra sự hứng thú học tập, đố là kịp 
thời với ý nghĩa vi mô. 


c. Tính đầy đủ, tính hiện đại, tính hệ thống của thông tin dạy bọc 


Tính đẩy đủ phải đi đôi với tính hệ thống. Nếu cít xén 
thông tin là tạo ra nhiễu loạn, vi phạm tính hệ thống. Những 
thông tin cơ sở của một môn học (như các tiên đề) là không 
thể vắng mặt, nó là nền tảng cho sự xây dựng môn học, nó là 
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chiều cội nguồn của hệ thống. Trong thời đại bùng nổ thông tin, 
với tư cách là thông tin dạy học phải có sự chọn lọc, hay nói 
đúng hơn là phải hiện đại hóa thông tin dạy học. Thời gian là 
tuyến tính, học trò muốn đi kịp với thời gian thì thứ nhất là 
phải cố gắng đảm nhận hoạt động mà thầy đã ủy thác hoặc là 
phải tự thể thức hóa lấy, thứ hai là thầy giáo chọn lọc thông 
tin, hay nối đúng hơn là phải hiện đại trong thể thức hóa tri 
thức dạy học. 


d. Tính logic và ổn định thông tin dạy học 

Đặt vấn đề hiện đại hóa thông tin nhưng không có nghĩa 
phá vỡ tính ổn định và vi phạm lôgic khoa học. 

— Tính lôgic của thông tin khoa học tạo cho con người có 
cùng một hành vi hoạt động (giữa các thầy cùng môn học ; giữa 
thẩy và trò). 

- Tính lôgic của thông tin khoa học còn đòi hỏi người thầy 
giáo khi mã hóa thông tin (nội dung Xẻ. học) phải đảm bảo 
tính phi mâu thuẫn. 

- Tính lôgic của thông tin khoa học tạo cho sự tư duy của 
học sinh dễ dàng và phát triển. 

- Tính ổn định của thông tin khoa học mới tạo ra sự nhất 
quán, sự đánh giá, so sánh và sáng tạo. 

- Tính ổn định của thông tin khoa học là điều kiện khuyến 
khích việc vận dụng tri thức đã học vào thực tiễn. 


e. Tính kinh tế của thông tin dạy học 


Theo kinh tế học giáo dục, thông tin được truyền đạt chu 
đáo và kết quả nhận tin của học sinh được trọn vẹn là đảm 
bảo được tính kinh tế học giáo dục. Kinh tế học giáo dục cũng 
đồng nghĩa với chất lượng thông tin mà kết quả cho ta chất 
lượng học tập của học sinh đúng với kế hoạch. 
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Môi trường thông tin dạy học 

Môi trường thông tin trong dạy học là hệ thống đối mặt 
với người học. Sự thật ngoài thông tin khoa học (các món học) 
còn có rất nhiều thông tin khác trong môi trường như phim 
ảnh, ca nhạc v.v... đều chỉ phối hoạt động học tập của hẹ sỉnh. 
Theo Piaget, khi học sinh làm việc trong môi trường có hai 
trường hợp xảy ra : 

- Đồng hóa thông tin (assimilation), áp dụng tri thức sẵn 
có để giải quyết tình huống. 

- Điều tiết thông tin (accommodation), đối tượng đó tạo nên 
sự điều chỉnh thông tin trong nhận thức. 

Hai trường hợp xây ra đưa đến sự thích nghỉ (adapation). 

Ví dụ : - Đồng hớa : từ hiểu tốt ax” + bx + c = 0 tiến 
lên biết được ax“ + bx7 + c = 0.-Tức là dùng cái triớc để 
giải quyết cái sau (đồng hóa). 

- Điều tiết : từ định nghĩa tiếp tuyến của đường tròr ta có 
thể định nghĩa tiếp tuyến của đường cong theo giới hạn (trong 
giải tính toán). 


3. Phân loại thông tin trong dạy học 
Phân loại thông tin trong dạy học có nhiều cách : 


a. Thông tin tiếp nhận, chia thành hai loại : 

- Tiếp nhận có hệ thống : Thông tin đưa đến học sinh theo 
chu kỳ "năm học", trong năm học lại chỉa thành hai chu kỳ nhỏ 
"học kỳ 1" và "học kỳ 2". Tất cả thông tin khoa học (the môn 
học) đã được chương trình hóa nghiêm ngặt. Người nhận tin 
(học sinh) có thể kiểm soát được mình và cũng kiểm soá: cược 
cả người truyền tỉn. Có ba giả thuyết trong thông tin tiếp nhận: 
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l1) Tiếp nhận bằng cách thích nghi (chủ thể học tập bằng 
cách tự thích nghị, nghia-là tự đồng hóa và điều tiết) với môi 
trường truyền tin, môi trường này thường xuyên sinh ra mâu 
thuẫn, mất cân bàng. Bởi vì đối với học sinh là từ cái đã có. 
với điều kiện mới, thông tỉn mới tạo ra mất cân bằng, điều tiết 
là tạo ra cân bằng tương đối. 

2) Một môi trường không có dụng ý sư phạm là không đủ 
điều kiện tiếp nhận thông tin, những thông tỉn mà chủ thể 
muốn tiếp nhận là các tri thức mà xã hội cần cho chủ thể lính 
hội để phát triển. 

3) Những thông tin mới được học ginh tiếp nhận có khi 
chống lại những kiến thức cũ nguyên thủy và định kiến. 

¬ Tiếp nhận không hệ thống : thông qua ngoại khóa môn 
học, công tác xã hội, hoạt động văn hớa, văn nghệ... tiếp nhận 
những tin tức ngẫu nhiên, không thể dự kiến hết được. 

Tất cả các hoạt động này vẫn nằm trong tình huống sư 
phạm, những đề xuất của thày giáo thông qua hoạt động này, 
tin tức đến với học sinh là bất ngờ chứ không phải do ý thích 
của người dạy. 


b. Phạm vị lĩnh vực hoạt động. Thông tin có thể chia thành các loại 
SH : 

- Thông tin toán học. Những tri thức thuộc các bộ môn của 
toán học được quy định trong chương trỉnh, kế hoạch. Những tri 
thức này phù hợp với cấp học, phù hợp với lứa tuổi thích hợp: 
cho sự nhận thức. : 

- Thông tin các khoa học tự nhiên. Những tri thức thuộc 
các bộ môn của vật lý học, của hóa học và của sinh học. 
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- Thông tin khoa học nhân văn. Những tri thức thuộc văn 
học, lịch sử, xã hội học, tâm lý học v.v... 


c. Đặc điểm và tính chất sử dụng. Đó là thông tin đầu vào và thông tin 
đầu ra. : 


- Thông tin đầu vào là bao gồm tất cả các tri thức của 
các khoa học có trong chương trình học, kể cả thông tir ngoại 
khóa và hoạt động khác mang lại. Bởi vỉ tất cả loại thông tin 
này đều có dụng ý sư phạm. 

- Thông tin đầu ra được thể hiện qua kiểm tra món học, 
những tri thức được vận dụng vào thực tế những biểu biết thể 
hiện trong luận bản, cách cư xử hàng ngày. Đó là thế giớ quan 
và nhân sinh quan của con người đó là sáng tạo giá trị và 
chọn lọc giá trị, và nói tốm lại đó là bộ mặt đạo đức của một 
con người được thể hiện qua cuộc sống của họ. 

Thông tin vào phong phú thỉ thông tin ra sẽ chất lượng tốt, 
thông tin vào đơn sơ thì thông tin ra sẽ hời hợt. Tích lũy thông 
tin là biện pháp rất quan trọng để nâng cao trình độ và không 
có đỉnh cao khoa học nào lại không xuất phát từ nguyên lý gốc 
giản đơn ấy. 


d. Kênh thu nhận thông tin dạy học 

- Thông tin chính thống (nội dung dạy học được :hương 
trình hớa) học sinh thu nhận theo kênh dọc, từ thẩy dến trò 
hoặc từ tài liệu đến trò nếu như tài liệu được viết mệt cách 
đặc biệt, thuận lợi cho việc học tập. 

- Thông tin không chính thống (thông qua ngoại khoa khoa 
học, đọc sách tham khảo, hoạt động thực tiễn v.v... hẹ sinh 
không nhận theo kênh chính thức, thường là tự tìm kiếm Cũng 
chính lý do này mà ta thấy chất lượng học tập khác ,thau ở 
mỗi học sinh. 
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Tơm lại, trong đời con người đã diễn ra hàng ngàn hạng 
vạn chu kỳ thông tin và thông thường tín hiệu vào của chu kỳ 
sau phức tạp hơn chu kỳ trước, cũng từ đó chất lượng tín hiệu 
ra lần sau cũng phong phú hơn lần trước. Sự tiếp nhận thông 
tin cả hai kênh chính là quá trình nâng cao không ngừng khả 
năng làm việc của học trò. 


4. Các nguồn thông tin giáo dục (thông tin đầu vào) 


Để nâng cao chất lượng dạy học của người thầy giáo, cần 
phải khơi thông đầy đủ các nguồn thông tin cần thiết cho việc 
tiếp nhận, chế biến và cống hiến của học sinh. 


a. Từ giáo dục nhà trường 

Đối với tuổi học trò đây là nguồn tin chủ yếu, một nguồn 
tin vô giá, ít nhiễu loạn. Ỏ nhà trường, trong quan hệ giữa thầy 
và trò thì học sinh được nghe những lời nói theo khuôn vàng 
thước ngọc, trong quan hệ giữa trò với nhau thì trong trắng vô 
tư, không chứa đựng những yếu tố nhiễu loạn tâm hồn. Trong 
khoa học, đây là những thông tin chọn lọc từ các khoa học, nó 
mang đầy đủ tính chất : hiện đại, cơ bản, thực tiễn và rất trong 
sạch. Sự cấu tạo, sự mã hóa những loại thông tin này đã được 
quy trình và chác chắn đã gấn cho nó cách thức để nhận thức 
cụ thể là học sinh chờ đợi một sự ủy thác với một tình huống 
tiền sư phạm thích đáng, đòi hỏi học sinh phải thích nghỉ với 
tình huống đó trong một môi trường có điều kiện phản hồi. 


b. Từ giáo dục gia đình 

Đây là một môi trường có nguồn tin phong phú, đa dạng 
_và phức tạp đẩy nhiễu loạn. Trong một ý nghĩa chung một 
nguyên lý chung, một quy luật chung đúng với mọi gia đình. 
Nhưng còn về hiểu biết vận dụng thì đẩy thách thức và đe dọa 
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đối với trẻ. Cái đạo làm cha làm mẹ thì lưu chuyển từ đời này 
qua đời khác như nước chảy dưới cầu, nhưng cái khổ à chỗ 
này nó lại trụ vào cái chén, chỗ kia trụ vào cái chai v.v... mà 
thành cái hình nên mất đi cái tính lưu chuyển của nó. tôi khi 
học sinh lại nhận từ cha mẹ những thông tin trái ngược tối với 
nhà trường, đấy là chưa kể đến phản lại nhà trường ở một số 
trường hợp đáng chế trách. 


c. Từ giáo dục xã hội 

Thông tin giáo dục từ các hoạt động xã hội là chen lọc, 
phong phú và đa dạng. Thế hệ trẻ tiếp nhận nguồn tin từ văn 
hóa, văn nghệ thông qua cơ quan nhà nước bao giờ cũng phản 
ánh được hiện thực khách quan, đem lại cái đẹp cho cuộ: sống 
và hướng tới cái chân, cái thiện, tạo dựng cho con người cái 
"Tâm'. Cũng như vậy, thông qua các hoạt động giáo dục khác 
có tổ chức đều là nguồn tin tốt, những lý luận có tín kinh 
điển, những kinh nghiệm có tính chất cổ truyền và những tài 
liệu có tính chất giáo trình v.v... mà mỗi ngày, mỗi giờ ii vào 
cuộc sống của trẻ. Nhưng tiếc thay, trong nguồn tin giáo dục 
xã hội lại thường bị lực lượng khác làm nhiễu loạn, những nguồn 
tin trái ngược lại dễ đi vào đầu óc của trẻ. 

Tớm lại, "cái gì còn non thì mềm dẻo, mà cứng rắn thì đã 
già, đã khô cần" (đấy là lời của Lão Tử : Sinh giả nhu ahược, 
kỳ tử giả kiên cường) bởi vậy ba nguồn tin này phải điềi hòa, 
ba lực lượng giáo dục phải thống nhất, cái gì còn non thị dễ 
uốn nắn, còn khi đã già, đã cứng rắn thì chỉ còn hối tiếc, Nếu 
mà giáo điều nghiêm ngặt quá thì đó là cảnh tượng của già cỗi, 
đang dần dần mất hết sinh khí Thông tin giáo dục như nước. 
Nước mà đông đặc sẽ thành đá, không còn lưu chuyếr được 


nữa. 
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5. Hệ thống thông tin trong dạy học 


Hệ thống thông tin trong dạy học là hệ thống các phân hệ 
đảm bảo thông tin cho quá trỉnh dạy học để đạt được mục tiêu 
giáo dục. Bao gồm các phân hệ sau : 


SỞ ĐỒ HỆ THỐNG THÔNG TIN 


Thông tin Thu nhận 


thông tin 


Bảo quản Phản ứng na 
a. Thụ nhận 


Khi não bộ nhận tin thường phải mất một số năng lượng. 
Người ta đã nghiên cứu các phản ứng của cơ thể đối với sự 
kích thích nào đó (bằng lời nói hay các tác động khác v.v...) 
phân thành hai loại : 

- Phản xạ đơn giản là một phản ứng xác định nào đó đối 
với tín hiệu cụ thể cho trước. 

- Phân xạ phức tạp, trong loại phản xạ này, quan trọng 
nhất là phản xạ có lựa chọn, với những tín hiệu khác nhau có 
những phản ứng khác nhau. 

Thu nhận là khâu đầu tiên của hệ thống thông tin. Yêu 
cầu chính của khâu này là : 

~ Nhận những tin đúng yêu cầu, đó là những thông tin khoa 
học phù hợp, thông tin văn hóa tươi đẹp và thông tin đạo đức 
trong sáng đưa con người đến giá trị chân - thiện - mỹ. 
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- Nhận được đẩy đủ thông tin. Dù nhận được thông tin 
đúng yêu cầu mà không đầy đủ thì vẫn không đem lại sự trưởng 
thành cho con người. Trong giáo dục, thông thường giáo dục và 
phát triển thì dễ, còn giáo dục lại là rất khơ. Thật vậy, nếu bỏ 
sót quá trình thông tin nào đó thì sự bù đấp thật là nan giải. 


b. Chọn lọc 


Thông tin từ ba nguồn như trên đã trình bày, đòi hỏi học 
sinh phải chọn lọc khi tiếp nhận. Ngay đến thông tỉn ở nguồn 
thứ nhất, nguồn thông tin từ nhà trường, học sinh cũng cần 
chọn lọc thật tỉnh thì sự học tập mới thực sự có kết quả. Còn 
thông tin từ hai nguồn gia đình và xã hội lại càng đòi hỏi thế 
hệ trẻ phải hết sức chọn lọc khi tiếp nhận, bởi vì nguồn tin đơ 
phức tạp, đa dạng và nhiễu loạn. Ta thường thấy cái gỉ là mặt 
trái mặt tiêu cực lại dễ làm cho một số học sinh chịu ảnh 
hưởng tồi tệ, người thầy giáo, nhà giáo dục và các cơ quan giáo 
dục phải chọn lọc để đưa đến cho thế hệ trẻ những gì quý nhất 
của cuộc đời, cuộc sống tốt đẹp l 


c. Phân loại 

Sự thật trong nhà trường từng môn học truyền thụ cho học 
sinh đã mang tính chất phân loại Nhưng cũng nên hiểu một 
cách đầy đủ hơn là phải dựa vào phương pháp luận khoa học 
mà phân loại : 

1) Toán học - Phương pháp suy lý và chứng minh. 

2) Khoa học tự nhiên - Phương pháp thực nghiệm. 

- Vật lý học : Phương pháp thực nghiệm. Quy nạp - mở 
rộng. 

- Sinh học : Phương pháp thực nghiệm. Quy nạp - tương 
tự. 
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3) Khoa học nhân văn : 

— Khoa học chuẩn tắc - Phương pháp. tư duy lý trí - Luận 
ba đoạn. 

— Khoa học thực chứng - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 
Quy nạp thiết lập lại Thống kê so sánh v.v... 

di. Xử lý 

Đây là khâu quan trọng của hệ thống bảo đảm thông tin, 
mục đích là biến đổi khối tin đa dạng thành nguồn tri thức 
phục vụ cho sự bảo quản và dùng tin, tức là vận dụng tri thức 
vào cuộc sống. 

~ Mẫu hóa các tri thức để tiện xử lý, tiện lưu trữ. 

~ Phân tích để hiểu đẩy đủ tính chất của từng khối tin đã 
tiếp nhận. 

~ Tổng hợp các khối tin theo các dấu hiệu đặc trưng để dễ 
nhớ, dễ vận dụng. 

Quá trình xử lý thông tin thường làm cho dung lượng và 
chất lượng của thông tin tăng lên. Nhưng điều quan tro#g là 
làm cho người dùng tin được số lượng thông tin lớn hơn và đặc 
biệt là giá trị của thông tin đó. 


œ. Bảo quản 

hi con người có được trí tuệ rộng rãi, sức tưởng tượng 
mạnÌhh mẽ và tâm hồn năng động, đó chính là do con người bảo 
quản. được khối tin phong phú. Đây là ta nói đến sự bảo quản 
bằng; trí nhớ, bằng cách xếp đặt ngăn nắp trong não bộ. Cuộc 
đời của một nhà khoa học là quá trình trao đổi thông tin, sự 
bảo quản là cả một quá trình góp nhặt trong đời để được một 
khối tin có giá trị còn quá trình phát tin là sự cống hiến của 
nhà khoa học. 
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Ngày nay với kỹ thuật tin học phát triển, để giảm bớt gánh 
nặng đè lên trí nhớ của con người, nghĩa là dạng thông tin chỉ 
có tính chất tra cứu khi cần sử dụng, người ta đã ghi nó vào 
băng từ, đĩa từ... để bảo quản bộ nhớ của máy tính điện tử. 


ƒ- Phản ứng hay là phát tin 

Khả năng chế biến tín hiệu của não bộ cũng cớ giới hạn. 
Thông thường tín hiệu vào giản đơn thì tín hiệu ra thô sơ, tín 
hiệu vào dồi dào phong phú thì tín hiệu ra sắc sảo và xúc tích. 

Phát tín hiệu là giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ thông 
tin. VÌ vậy, tín hiệu ra phản ánh đặc điểm của khối tin và khả 
năng làm việc của nó. Khả năng phát tin còn tùy thuộc vào 
quá trình tích lũy của bộ óc, vì vậy ở tuổi trưởng thành con 
người có nhiều khả năng cống hiến. 

Đối với thầy giáo, học trò là một loại "hộp đen". Người thầy 
giáo biết mình đưa ra những thông báo nào đến với học sỉnh, 
nhưng không biết được sự biến đổi như thế nào trong óc họ, 
những thông tin nào còn lại và những cái gì đã bay ra khỏi 
đầu óc sau một thời gian ngắn. 

Ta thấy không phải chỉ có quá trình nắm được những cái 
-e sẵn, không kém phần quan trọng là sự "tìm kiếm" những 
kiến thức mới và muốn làm được điều này không thể thiếu được 
sự hoàn thiện của quá trình tư duy. Hoặc có ý thức của con 
người nơi chung rất độc đáo và phức tạp. Lý thuyết thông tin 
mở ra biết bao nhiêu cái mới lạ nếu ta dùng nó để nghiên cứu 
con người, nghiên cứu vấn đề dạy học và giáo dục. 


6. Kết luận 


Nơi đến thông tin ta nên hiểu đây là quá trỉnh hai ngôi : 
phản ánh và thu nhận phản ánh. Trong dạy học, sự hiểu biết 
có được (sản phẩm của ngôi thứ hai) sau khi thu nhận phản 
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ánh (vật liệu từ ngôi thứ nhất) Như vậy, thông tin trong giáo 
dục (dạy học và giáo dục). Gồm ba hệ thống thông tin thành 
phần : : 

- Hệ thống thông tin kế hoạch (tri thức khoa học chuyển 
thành tri thức giáo khoa, chuẩn bị tri thức dạy học). 

- Hệ thống thông tin thực hiện (tri thức giáo khoa đã biến 
thanh tri thức dạy học và tiền dạy học). 


¬ Hệ thống thông tin khoa học (sản phẩm - tri thức mới) 


a. Hệ thống thông tin kế hoạch 


Kế hoạch là loại giải trình bằng ngôn ngữ (tự nhiên hay 
nhân tạo) kèm theo chỉ tiêu (con số), ta gọi đây là một mô 
hình (phân bố tri thức của một học kỳ hay cả năm) tồn tại 
trong óc, nhằm cụ thể hóa mục tiêu và các biện pháp thực hiện 
mục tiêu đó trong một học kỳ hay một năm học với sự hạn 
chế về cường điệu hay thời gian làm việc. 

Kế hoạch hớa là sự vận dụng các hình thức, các biện pháp, 
các cách thức xử lý thông tin đã thu được để tạo ra sản phẩm, 
những kết luận khoa học. 


b. Hệ thống thông tin thực hiện 


Thực hiện kế hoạch là thực hiện một chuỗi công việc đã 
được sắp xếp theo. lôgic nhất định TỊ, T;... mỗi một công việc 
Tụ T;.. phải mang trong mình hai tính chất, đó là độc lập 
(với tư cách là một công việc) và thứ hai là mối quan hệ tuyến 
tính giữa chúng, hay có thể nói là một trật tự tuyến tính gắn 
liền với lôgic khoa học. 


Đứng trên quan điểm hệ thống, hệ thống thông tin thực 
hiện là : 


- Đối tượng đó được xác định và đã xác định mối quan hệ 
qua lại, bây, giờ tách nó ra khỏi môi trường ngoại giới. 
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¬ Thực hiện chức năng của hệ (chức năng cấu trúc từ các 
nhân tố tạo nên). 

- Làm nổi bật mối quan hệ qua lại giữa các nhân tố, có 
thể tạo ra sơ đồ sự tương tác giữa các nhân tố. 

- Điều quan trọng là chỉ ra được nhân tố phát sinh và quy 
luật tương tác (lôgic phát sinh, tồn tại và phát triển của hệ). 

- Điều khiển thao tác theo quy luật. 


c. Hệ thống thông tin khoa học 


Công việc đầu tiên của thông tin khoa học là biết lọc lựa 
những trỉ thức khoa học tạo ra sản phẩm tốt nhất. Thông tin 
khoa học là những giá trị khoa học, giá trị này ảnh hưởng tới 
giá trị đạo đức, là mẫu mực của cư xử, là chuẩn mực, là quy 
tác định hướng hoạt động của con người. 

Sản phẩm của dạy học mang lại cho con người là nguyện 
vọng, sở thích và lòng tin ; thái độ và tình cảm, nó trở thành 
giá trị như là một chỉ thị từ trái tim. 
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CHƯƠNG IW 


TIẾP CẬN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HIỆN ĐẠI. 


Ngày nay, với thời đại bùng nổ thông tin và thời buổi kinh 
tế thị trường, việc cung cấp những tri thức mới (nội dung dạy 
hóc) là cần thiết. Nhưng nó không quan trọng bằng việc tổ chức 
sau đó (phương pháp) để con người tự thấy phải cập nhật thông 
tin. Từ đó, họ có nhu cầu tìm kiếm thông tin mới, có cả khả 
năng khai thác và thể hiện thông tin, từ trí tuệ của mình, dưới 
sự sáng kiến cá nhân và hành vi sáng tạo. 

- Đố là những tiêu chí để xác định tổng giá trị của việc 
đào tạo nhân tài. 

- Hội nhập tri thức của từng người vào tri thức của nhân 
loại. 

- Giải phóng tối đa tiếm năng của cá nhân, từ nhu cầu tự 
giải phóng. 

"Đừng bắt người ta uống. Phải làm cho người ta khát". Câu 
ngạn ngữ này có ý nghĩa sâu sắc cả trong lĩnh vực dạy học 
tiến bộ. 

Cho nên, dạy học kiểu mới mang tính chất nhân văn rất 
cao đẹp : đừng ép nhận thức ! Hãy cởi mở nhận thức, để trí 
tuệ được thăng hoa, tài năng được khai phóng. Đó là mục tiêu 
lâu dài của dạy học, là tổng giá trị của việc đào tạo theo chiều 
sâu. 
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I. QUÁ TRÌNH DẠY HỌC 
1. Khái niệm chung về dạy học 


Dạy học là khái niệm chỉ hoạt động chung của người dạy 
và người học, hai hoạt động này song song tổn tại và phát triển 
trong cùng một quá trỉnh thống nhất. 

Quá trình này là một bộ phận hữu cơ của quá trình giáo 
dục tổng thể, trong đó : 

- Vai trò của nhà sư phạm là định hướng tổ chức, thực 
hiện việc truyền thụ tri thức, kỹ năng và kỹ xảo đến người học 
một cách khoa học, do đó luôn luôn có vai trò và tác dụng chủ 
đạo. 

- Người học tiếp thu một cách có ý thức độc lập và sáng 
tạo hệ thống kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo, hình thành năng 
lực và thái độ đúng đấn. Người học là chủ thể sáng tạo của 
việc học, của việc hình thành nhân cách của bản thân. 

_—_ Theo tiếp cận hệ thống thì vai trò chủ đạo của giáo viên 
(thể biện qua việc định hướng, tổ chức, điều khiển các hoạt 
động và trực tiếp khi hoạt động trên lớp) luôn luôn có ý nghĩa 
đặc biệt đối với việc bảo đảm chất lượng của học sinh trong học 
tập. 

Vai trò chủ động, tích cực, năng động của học sinh trong 
quá trình học tập có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển 
trí tuệ, lính hội kiến thức và hoàn thiện nhân cách của bản 
thân với ý nghĩa là chủ thể sáng tạo, không thể thay thế. 

Vì vậy, giảng dạy và học tập nếu hiểu đúng, là hai mặt 
của một quá trình bổ sung cho nhau, cái này chế ước và là tác 
động quan trọng của cái kia, kích thích động lực bên trong của 
mỗi chủ thể phát triển. 
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2. Cấu trúc quá trình dạy học 


a. Sơ đồ cấu trúc 


Khái niệm khoa học 


Linh hội 
Tự điểu khiển 


Truyền đạt 
Điều khiển 


DẠY HỌC CÔNG TÁC 


b. Cấu trúc 

Hệ thống cấu trúc này có ba nhân tố chủ yếu, đó là : 

- Hệ thống khái niệm khoa học. Đây là nội dung dạy học, 
là điối tượng của sự lĩnh hội. 

- Hoạt động dạy. Điều khiển trên chính con đường của khoa 
học đó, túc là phải hoàn cảnh hóa lại ; cá nhân hóa lại và thời 
giam hóa lại để nó gần giống quá trình tìm ra nó. 

- Hoạt động học. Đảm nhiệm hoạt động mà thầy đã ủy thác, 
tức là lĩnh hội theo quy luật riêng từ mặt phẳng nhận thức của 
chímh mình. Huy động khả năng trí lực và tự điều khiển hay 
là tự thể thức hóa kiến thức. 

+ Hoạt động học và môi trường. Môi trường là hệ thống 
đối mặt với người học, tiếp cận với nó và tiến lên hòa nhập 
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vào đớ. Khi học trò làm việc trong môi trường thì có hai trường 
hợp xảy ra : Thứ nhất là học trò áp dụng kiến thức sẵn có để 
giải quyết nhiệm vụ học tập cụ thể, đó là sự đồng hóa ; Thứ 
hai là đối tượng nhận thức tạo nên sự điều chỉnh kiến thức, đó 
là sự điều tiết. Từ hai trường hợp trên nó tạo ra sự thích nghỉ, 
thế là học tập bằng sự thích nghi, chủ thể học tập bằng cách 
tự thích nghi với môi trường sinh ra mâu thuẫn, sinh ra sự mất 
cân bằng. Học trò từ cái đã có, với điêu kiện mới là mất cân 
bằng, điều tiết là tạo ra sự cân bằng tương đối ; đố là giả 
thuyết thứ nhất của học. Giả thuyết thứ hai là nếu môi trường 
không có dụng ý sư phạm là không đủ điêu kiện truyền thụ 
cho chủ thể tất cả các tri thức mà xã hội cần cho chủ thể lĩnh 
hội. Giả thuyết thứ ba là những kiến thức mới được hỉnh thành 
và được đưa vào hệ thống có khi chống lại những kiến thức cũ 
nguyên thủy và định kiến. 


4. Tính toàn vẹn 


Đây là một hệ toàn vẹn, các nhân tố tác động lẫn nhau 
theo quy luật của: lý luận dạy học. Sự tương tác giữa các nhân 
tố chính là quá trình phủ định biện chứng để tạo nên một sự 
thống nhất : Giữa dạy và học ; Giữa lĩnh hội với tự điều khiển 
trong học ; Giữa truyền đạt với điều khiển trong dạy. 

Khái niệm khoa học là điểm xuất phát của học, lại là điểm 
kết thúc của học. Xuất phát từ lôgic của khái niệm khoa học 
và lôgic của sự lĩnh hội khái niệm đó, phải tổ chức tối ưu hoạt 
động dạy học cộng tác và cuối cùng làm cho học sinh tự giác 
tích cực tự lực chiếm lĩnh được khái niệm khoa học, phát triển 
được năng lực, hình thành thái độ. Dạy học là quá trình điều 
khiển học sinh chiếm lĩnh khái niệm khoa học, còn học là tự 
điều khiển, tự giác chiếm lính khái niệm khoa học. Khái niệm 
khoa học là nội dung của học. Tự điều khiển là tái tạo lại khái 
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niệm khoa học bằng con đường riêng của từng khoa học đó. Tự 
điều khiển, dù học bất cứ môn học nào cũng phải tuân theo 
quy luật đó và những nét đặc thù của môn học. 


4. Nhứng lý thuyết dạy học trong lịch sử 


Lý luận dạy học lý giải quy luật về mối quan hệ nhân quả 
giữa dạy và học với nội dung trí dục. Đây là lý thuyết mấu 
chốt đối với lý luận dạy học, lý thuyết đúng đắn sẽ hướng dẫn 
thầy giáo ra được quyết định đúng trong quá trình dạy học. 

Lý thuyết dạy học từ xưa tới nay có* thể nhóm thành ba 
tập hợp sau : 

~ Tiếp cận hướng vào giáo viên 

~ Tiếp cận hướng vào học sinh 
—— Tiếp cận cộng tác, là sự thống nhất biện chứng của cả 
hai tiếp cận trên và đồng thời cũng là sự phủ định của chúng. 

Nếu ta gọi vecteur 
s°là vecteur hướng vào B C 
học sinh và vecteur v là 
vecteur hướng vào giáo 
viên. Theo quy tắc hình 
bình hành, thì vecteur 
tổng là t  = về + s” 
(đường chéo của hình bình hành). 


<} 


a. Tiếp cận hướng vào giáo viên 


Theo lý thuyết này người giáo viên nấm quyền quyết định 
toàn bộ quá trình dạy học, cả mục đích, nội dung và phương 
pháp, không hề quan tâm đến ý nguyện của học sinh. Hình thức 
dạy học theo kiểu chia lớp, lên lớp ; bài học theo kiểu giáo 
điều, hoặc làm mẫu, bát chước kiểu dạy học giáo điều xuất xứ 
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từ kiểu dạy kinh thánh : đọc - chép - học thuộc lòng. Còn kiểu 
làm mẫu, bất chước thì thầy đã chuẩn bị sẵn, học trò chỉ bát 
chước máy móc và ghi nhớ, ta còn gọi là phương pháp truyền 
thống. 


b. Tiếp cận hướng vào học sinh 

Xuất xứ từ thời phục hưng, thiết kế hình thức dạy học theo 
kiểu của J. J.Rousseau trong cuốn "Emill" - 1762. Thiết kế hình 
thức dạy học này đã chống sự áp đặt từ bên ngoài. Điển hình 
của loại tiếp cận này là lấy học sinh làm trung tâm. 

Thuyết dạy học lấy học sinh làm trung tâm, coi học sinh là 
chủ thể quyết định cả mục tiêu, nội dung và phương pháp của 
quá trình dạy học. 


c. Tiếp cận công tác 

Trong kiểu dạy học này, thiết kế nội dung bài học phải đảm 
bảo chức năng tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra quá trình học sỉnh 
nấm tri thức. Học trò tự điều khiển quá trình chiếm lính khái 
niệm khoa học từ các mệnh lệnh trong thiết kế dưới sự điều 
khiển sư phạm của thầy. Hai hoạt động này thống nhất với 
nhau nhờ sự cộng tác. 


Il. VÀI NÉT LỊCH SỬ CỦA CÁC KIỂU DẠY HỌC 


Trong dạy học truyền thống thường lấy tiếp cận hướng vào 
giáo viên, điểu đó có nghĩa là lấy những yêu cầu của xã hội, 
của người lớn, bất học sinh phải tuân theo. Như vậy, những 
chuẩn mực của người lớn được coi là những quy tắc. Cơ sở của 
lối giáo dục này là giáo dục học uy quyền. Trẻ em chẳng qua 
là người lớn thu nhỏ lại. Sau đây ta hãy điểm lại trong lịch sử 
giáo dục của loài người những tư tưởng tiến bộ về vấn đề này.. 
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~ Từ thời cổ đại con người (thế hệ đi trước) đã chú ý động 
viên tính tích cực và sáng tạo của thế hệ trẻ, điều đó thể hiện 
qua tư tưởng của các nhà giáo dục. 

Soecrdfe (469 - 390 trước CN) - Hyiạp, ông đã từng nêu khẩu 
hiệu "Anh hãy tự biết lấy anh". Phương pháp này thường gọi là 
phương pháp Socrate nhằm mục đích phát hiện "chân lý" bằng 
cách đặt câu hỏi để gợi cho người nghe dần dần tìm ra kết 
luận. Ông gọi phương pháp này là "phép đỡ đẻ" (maieutique). 

Quanhtilien - La mã (142 - 118 trước CN) đã nêu lên nhiều 
vấn đề giáo dục và đưa ra nhiều ý kiến tiến bộ. "Phải làm cho 
trẻ em vui mà học,...". 

Khổng Tủ (ðõl1 - 479 trước CN) quan tâm đến việc kích 
tích sự suy nghĩ của học sinh. Ông nơi, "không tức giận vì muốn 
biết thì không gợi mở cho, không bực vì không rõ được thì 
không bày vẽ cho. Vật có bốn góc, bảo cho biết một góc, mà 
không suy ra ba góc khác thì không dạy nữa". (Bất phẫn, bất 
phải, bất phi, bất phát. Cứ bất ngung, bất dĩ tam ngung phản, 
tác bất phục dã) (Luận ngữ). Ông còn nói : "Cái gì biết thì cho 
là biết, cái gì không biết thì cho là không biết, thế mới gọi là 
biết". (Tri chỉ vi tri chi, bất tri vi bất tri vi dã". (Luận ngữ). 
Do đó khi Tử Cống hỏi Khổng Tử : "Người chết có còn biết 
gì hay không", thì ông trả lời : "Nhà ngươi muốn biết người 
chết có biết gì hay không, thong thả đợi đến lúc chết thì khác 
biết" (Khổng Tử gia ngũ). Khổng Tử cũng muốn học trò tÌìm cái 
vui trong học tập. Ngay trong cảnh túng thiếu ông vẫn thấy cái 
vui :`'Ăn cơm hẩm, uống nước lã, gấp cánh tay mà gối đầu, 
vẫn có cái vui ở trong đỡ". 

Mạnh Tử (372 - 989 trước CN). Ông đã đòi hỏi người học 
phải tự suy nghỉ, chứ không nên cứ nhấm mất theo sách. "Tin 
cả ở sách thì chỉ bằng không có sách" (Tận tín thư bất như vô 
thư). Ông đòi hỏi người học phải tự cố gắng mà tìm hiểu. Ông 
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ví người dạy học như người dạy bắn cung, chỉ kéo thẳng cái 
dây cung mà không bắn tên đi hộ tự người bắn phải bắn lấy. 

Vistorino (1378 - 1446). Người Italia - thời Phục Hưng "Tôi 
muốn dạy cho thanh niên suy nghi, chứ không nơi bậy". Vì vậy, 
ông đã phát triển ở học sinh lý trí, sự phán đoán, tỉnh thần 
sáng tạo. 

+kramer (1467 - 1536) Người Hà Lan. 

Yêu cầu phải phát triển óc quan sát của học sinh, phải cho 
các em nhận xét giới tự nhiên và đời sống xã hội, đối chiếu 
những điều học được trong sách với đời sống sinh động. Bài 
giảng phải cụ thể và phải hợp với khả năng tiếp thu của học 
sinh. Ông nơi : "Cũng như thân thể được bồi dưỡng bằng cách 
cho ăn từng Ít một và có cách quãng, trí tuệ của trẻ em phải 
được bồi dưỡng bằng những tri thức thích hợp với trình độ non 
yếu của các em và trình bầy dần dần từng bước một". 

Montéque (1533 - 1592) Người Pháp. 

Ông được mang danh là ông tổ sư phạm ở châu Âu. Ông 
chủ trương giảng dạy bằng hoạt động, bằng quan sát trực tiếp, 
bằng sự tiếp xúc với sự vật trong đời sống hàng ngày. Do đó 
cần phải có trẻ em đi du lịch. Muốn giảng dạy tốt, thầy giáo 
phải tìm hiểu học sinh, phải lắng nghe học sinh, "phải để cho 
học sinh chạy trước mà nhận xét" chứ không nên bất buộc trẻ 
em phải nhấm mắt theo những nhận định chủ quan của thầy. 

Comensky (1592 - 1670) Siouaquia. 

Ông đòi hỏi người thầy phải làm thế nào để cho học sinh 
thích thú học tập và có những cố gắng bản thân để nắm lấy 
tri thức. Ông nơi : "Tôi thường bồi dưỡng cho học sinh của tôi 
tỉnh thần độc lập trong quan sát, trong đàm thoại và trong việc 
ứng dụng tri thức vào thực tiễn". 
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John Locke (1633 - Anh) yêu cầu người thầy giáo phải gợi 
ý tò mò của học sinh. Ông nới : "Tò mò là cái lợi khí lớn nhất 
của tự nhiên dùng để sửa chữa cái dốt nát của chúng ta". 

J.J.Nousseau (1712 -— 1778) (sinh tại dJenèue, hoạt động ỏ 
Pháp). 

Ông là người đã quan tâm đến lợi Ích của trẻ em. Ông 
nói : "Nhi đồng phải là nhỉ đông, không nên biến nó thành 
người lớn thu nhỏ lại" Người ta không biết gì về trẻ em ... 
người ta hay tìm người lớn trong trẻ em và không nghí rằng 
trước khi nó là người lớn thì nó là cái gì đã? Ông khuyên các 
nhà giáo : "Chúng ta hãy bắt đầu, nghiên cứu kỹ học sinh của 
chúng ta đã vì chắc chắn là chúng ta không biết rõ họ đâu". 
Người thầy giáo phải dựa vào sự phát triển của học sinh mà 
giảng dạy để giúp cho thiên tính của các em được nảy nở. Ông 
còn phản đối sự chèn ép cá tính của học sinh. Ông nói : "Cái 
chính có thể đưa đến sự thành công trong giáo dục, đó là sự 
tự do đã được điều chỉnh cẩn thận" Ông còn nới : "Đừng cho 
trẻ em học khoa học, mà phải để cho nó tự phát mỉnh ra". 

Thaileirent - (1791) Người Pháp 

Ông rất chú trọng đến việc phát huy óc sáng tạo và tính 
độc lập suy nghỉ của học sinh. Ông viết : "Phải hấp dẫn sự tò 
mò và sự ganh đụa sôi nổi của trẻ em bằng cách làm như là 
để cho chúng được dự vào sự sáng tạo ra những tri thức khác 
nhau mà người ta muốn trao dồi chúng, và bằng cách giúp cho 
chúng cũng được chia sẻ cái vinh dự của người phát minh về 
mỗi tri thức, chỉ có khi nào người ta tự tÌm tòi, tự phát mỉnh 
điều gÌ thì người ta mới được thực sự là biết, thực sự nhìn rõ 
điều đó. Nếu không, ý kiến có thể đến với ta mà không phải 
là của ta. Đó là cây xứ lạ không bao giờ có thể bắt rễ được. 
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Pestalogie (1746 - 1827) Người Thụy SL 

Ông được mệnh danh là ông thẩy của các ông thầy. Ông 
nối : "Muốn đưa một người đi đâu thì phải dắt từ chỗ người 
ấy đứng". "Học tập không nên nhảy. Trí tuệ của trẻ em như 
một đóa hoa tươi tấn, mà trước hết còn là một hạt, dần dần 
lớn lên đâm ra lá rồi nụ, sau cùng mới nở hoa". 

Disitecuec (1790 - 1866) Người Đúc 

Ông yêu cầu người thầy giáo phải hiểu tâm lý học sinh, 
phải dựa vào cơ sở tâm sinh lý của học sinh. Đó là nguyên tắc 
cơ bản, "nguyên tấc đó là sao Bắc đẩu của nền tảng sư phạm, 
chung quanh nó quay tròn tất cả các phương pháp, tất cả các 
cách thức giáo dục, đó là lý tưởng chúng ta phải luôn luôn 
hướng tới". 

asinskL (1824 - 1873) Người Ngư. 

Ông viết : "Nới chung trẻ em suy nghỉ bàng hình dáng, màu 
sắc, âm thanh và cảm giác, vì thế dạy học theo trực quan đối 
với nhi đồng là cần thiết". Theo ông, "nhân cách của người thầy 
giáo là tất cả trong công tác giáo dục" "Người thầy giáo nếu 
theo kịp bước tiến của nền giáo dục hiện đại sẽ cảm thấy mình 
là một thành viên tích cực trong các cơ quan có nhiệm vụ khác 
phục sự dốt nát và sự xấu xa của nhân loại. Đố là người trung 
gian giữa những nhân vật cao thượng và ví đại của lịch sử và 
thế hệ mới, là người giữ gìn những lời di huấn thiêng liêng của 
người đấu tranh cho chân lý và hạnh phúc. Người thầy giáo là 
cái khâu sống giữa quá khứ và tương lai. Sự nghiệp người thầy 
giáo bề ngoài tuy bình thường, nhưng đó là một sự nghiệp vi 
đại nhất trong lịch sử". 

Kourier (1772) Người Pháp. 

Ông viết : "Giáo dục cần phải chú ý đến nhu cầu hiểu biết, 
xuất phát từ những hoạt động công nghiệp, cho nên bài học ở 
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trường phải trực tiếp liên hệ với những công việc trong xưởng 
thợ". 

John Deuey (1859 - 1952) Người Mỹ. 

Ông chủ trương phải dựa vào kinh nghiệm thực tế của trẻ 
em. Việc giảng dạy phải kích thích được hứng thú, phải để trẻ 
em độc lập tìm tòi, thầy giáo là người thiết kế, người cố vấn. 

Để kết luận, tài liệu nhỏ này không liệt được hết tư tưởng 
giáo dục tiến bộ trên thế giới, chỉ xin nêu ra đây ý kiến của 
Riịja Roy Singh trong cuốn "Nền giáo dục cho thế kỷ 21". Những 
triển vọng của châu Á - Thái Bình Dương (Hà Nội 1994) cho 
rằng : Sự học tập do người học chủ động, trong hệ thống dạy 
học, người học vừa là chủ thể vừa là mục đích của quá trỉnh 
học tập. Vị trí của người học ở trung tâm là nét đặc trưng 
phân biệt hệ thống giáo dục này với giáo dục khác. 


III. NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TRONG DẠY HỌC 

1. Quan điểm nghiên cứu hệ thống trong dạy học 

a. Khái niệm 

Quan điểm nghiên cứu hệ thống trong dạy học là tổng thể 
các yếu tố chi phối lên quá trình nghiên cứu (bao gồm : vị trí 
của người nghiên cứu, phương pháp và phương tiện mà họ sử 
dụng nghiên cứu, ý đồ, lợi ích, trình độ và nhân cách của người 
nghiên cứu v.v...). 

VÍ dụ, ngày nay ta đang nghiên cứu công nghệ giáo dục để 
triển khai vào các cấp học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, 
nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của Đảng. 


b. Quan điểm Macro (vĩ mô, chức năng, chiến lược) : 


Là quan điểm nghiên cứu hệ thống nhằm trả lời các câu 
hỏi về hệ thống giáo dục : 
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— Mục tiêu, chức năng của hệ thống giáo dục (dạy học và 
giáo dục) là gì? 

- Môi trường của hệ dạy học là gì ? 

- Đầu ra, đầu vào của hệ dạy học là gì ? 

Đây là quan điểm nghiên cứu hệ thống của các cơ quan 
quản lý ví mô của Nhà nước về giáo dục. 


c. Quan điểm micro (vỉ mô, cơ cấu, phương pháp, hình thức, tổ chức 
dạy học) 

Là quan điểm nghiên cứu chỉ tiết nhằm trả lời các câu hỏi : 

- Phần tử của hệ thống trong dạy học là gì ? 

- Hệ cố những loại phần tử nào ? 

- Giữa các phần tử có tổn tại các mối quan hệ nào ? 

Đây là quan điểm nghiên cứu của các chuyên gia didactique 
và của người thầy giáo. 


2. Phương pháp nghiên cứu hệ thống trong dạy học 
œ. Khái niệm 
Phương pháp nghiên cứu là cách thức, con đường mà người 


nghiên cứu sử dụng để tỉm ra quy luật vận động của đối tượng 
nghiên cứu. 


b. Phương pháp mô hình hóa 


Đây là phương pháp nghiên cứu hệ thống dạy học trong 
trường hợp biết rõ ba yếu tố : đầu vào, đầu ra và cơ cấu của 
hệ thống. Mô hình là sự mô tả hệ thống thông tin dạy học qua 
các đặc trưng cơ bản của hệ thống nhờ kinh nghiệm và nhận 
thức của con người ; mô hình có thể là một luận đề, một công 
thức toán học, một sơ đồ vật lý hoặc một chương trình trên 
máy vi tính v.v. Phương pháp mô hình hóa là phương pháp 
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nghiên cứu hệ thống qua các mô hỉnh và là phương pháp nghiên 
cứu các hệ phương pháp dạy học của người thầy giáo v.v... 

Trình tự sử dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học 
bao gồm các bước sau : 

+ Xây dựng mô hình của hệ thống phải nghiên cứu. 

+ Xác định ý đồ và mục tiêu nghiên cứu. 

+ Quy định các đặc trưng quan trọng cần nghiên cứu, quan 
sát một số hành vi của hệ thống. 

+ Thiết lập ràng buộc giữa mục tiêu, ý đồ và các đặc trưng 
thông qua các kết quả quan sát mô hình. 

+ Phân tích, nghiên cứu, trên mô hình lý thuyết. 

+ Đối chiếu kết luận rút ra từ mô hình với kết quả thực 
tế để đối chứng xem kết luận rút ra từ mô hình lý thuyết có 
chuẩn xác hay không. 

+ Chỉnh lý lại kết quả của mô hình lý thuyết cho phù hợp, 
sau đó đem sử dụng kết quả trong thực tế. 

Ưu điểm của phương pháp mô hình hóa là dễ thực biện, 
chẳng hạn người ta đi dự nhiều giờ giảng của các giáo viên dạy 
giỏi để khảo sát rút ra mô hình (người ta cho là hợp lý) để 
phổ biến nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Nhược điểm của 
phương pháp này là nếu người nghiên cứu trình độ kém, dễ dẫn 
đến khái quát cái thứ yếu, cái điều kiện lại biến thành cái 
nguyên nhân v.v... 


c. Phương pháp hộp đen trong dạy học (black — box) 


Là phương pháp nghiên cứu khi đã biết được đầu ra, đầu 
vào của hệ thống, nhưng không nắm được cơ cấu của nó. 
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Việc nghiên cứu có nhiệm vụ xác định rõ mối quan hệ giữa 
đầu ra và đầu vào của hệ thống dạy học. 

Trình tự phương pháp hộp đer. trong dạy học bao gồm : 

- Quan sát đầu vào và đầu ra (thông qua thực nghiệm, hay 
chủ động của người thày giáo). 

- Sử dụng các phân tích vừa định tính, vừa định lượng để 
tìm ra quy luật hình thành cơ cấu có thể có của hệ thống. 

- Kiểm tra quy luật hình thành cơ cấu đã thiết lập so với 
thực tế. 

- Chỉnh lý lại kết quả và đưa vào sử dụng. 

Khi sử dụng phương pháp hộp đen, có khi người ta "mượn 
tạm cơ cấu của một hệ tương tự khác để thử ứng dụng cho hệ 
thống phải nghiên cứu. Đó là phương pháp nửa đen nửa trắng, 
hoặc là phương pháp "hộp tráng" (White - box). Mô hình thiết 
kế nội dung bài học cho một môn học chính là phương pháp 
nửa đen nửa trắng, còn gọi là phương pháp xóa bỏ cơ chế hộp 
đen. 


d. Phương pháp tiếp cận hệ thống 


Là phương pháp nghiên cứu khi rất khó đoán nhận cơ cấu 
đầu vào và đầu ra của hệ. Cách giải quyết là phân tích hệ 
thống ban đầu thành một loạt các phân hệ nhỏ hơn có mối liên 
hệ ràng buộc lẫn nhau dù là yếu nhưng không thể bỏ qua. Việc 
phân tích phải tuân theo các yêu cầu sau : 

- Việc nghiên cứu từng phân hệ, từng phần tử không được 
cắt rời một cách tuyệt đối khỏi hệ thống, đồng thời phải nghiên 
cứu sự tác động của phân hệ và các phần tử trong hệ thống. 

- Do hệ thống là hệ toàn vẹn có tính trội, tính chất này 
có được là do cách tổ chức của các phân hệ và các phần tử 
tạo nên hệ thống, mà ở đó tính trội là chưa có, hoặc cố nhưng 
rất yếu. 
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- Hệ thống chỉ phát triển khi là hệ mở, cho nên khi xem 
xét hệ thống phải đặt nó vào trong một hệ thống khác lớn hơn. 

- Các hệ thống phức tạp là những hệ có cơ cấu phân cấp, 
bao gồm nhiều phân hệ. Các phân hệ có quan hệ tương tác với 
nhau, đồng thời các phân hệ với tư cách là một hệ độc lập lại 
bao gồm trong nó các phần tử nhỏ hơn với các quan hệ ràng 
buộc nhất định. 

- Các hệ thống phức tạp, nếu quan sát từ nhiều góc độ, có 
các cơ cấu khác nhau. Nói một cách khác, hệ thống là một sự 
"chồng chất" các cơ cấu. Vấn đề quan trọng là phải kết hợp các 
cơ cấu khác nhau đó để tìm nét đặc trưng của hệ thống. 

Ngay đến hệ thống một lớp học, nếu quan sát góc độ kết 
quả học tập đã thấy có nhiều loại nếu quan sát góc độ đạo 
đức thì tính phức tạp cũng không kém. Nhưng nếu kết hợp ta 
thấy học sinh khá, giỏi về học tập thì đạo đức thường là tốt 
v.V... 

- Phải kết hợp cả hai cách nghiên cứu Macro (chức năng) 
và micro (cơ cấu). 

Phương pháp tiếp cận hệ thống là phương pháp nghiên cứu 
của những chủ thể biết chủ động sáng tạo trong nghiên cứu, và 
nó thường kết hợp với các phương pháp khác. 


3. Hệ điều khiển trong dạy học 


Trong dạy học, một lớp hệ thống phức tạp vẽ rất quan trọng 
là các hệ thống điều khiển. Điều khiển trong dạy học bao gồm 
các nội dung sau : 

Điều khiển là một sự tác động qua lại của ít nhất hai phần 
tử. Một gọi là chủ thể điều khiển, và một gọi là đối tượng bị 
điều khiển, và do sự tác động trên mà hành vi của một trong 
hai phần tử (tức là đối tượng bị điều khiển) trở thành hướng 
đích. 
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- Hành vi hướng đích là vấn đề quan trọng nhất của việc 
điều khiển, nó vừa là mục tiêu vừa là kết quả của điều khiển. 

- Quá trỉnh điều khiển là quá trình thông tin. Thông tin là 
thể nền của mọi hoạt động điều khiển. Quá trình thông tìn 
trong dạy học diễn ra theo một trình tự nhất định và có một 
ngôn ngữ riêng (thuật ngữ của khoa học) để có thể hiểu được 
nội dung thông tin đang chu chuyển. Thông tin không phải là 
vật chất nhưng phải tổn tại thông qua vỏ vật chất chứa nó - 
gọi là vật mang tin, đó chính là thuộc tính phản ánh của vật 
chất. 

Thông tin trong dạy học có hai nội dung cơ bản sau : 

+ tính bất biến, nó phản ánh nội dung thông tin (tri thức 
khoa học), thày và trò (trò phải hiểu thấu đáo) đều hiểu như 
nhau. : : 

+ Độ bất định, phản ánh nội dung mà học sinh chưa nhận 
biết về đối tượng, chỉ khi nào được nghe thầy giảng (độ bất 
định bị thủ tiêu) học trò mới hiểu đối tượng, còn mức độ hiểu 
phụ thuộc vào mức độ thủ tiêu độ bất định của thầy và sự nỗ 
lực của trò. 


a. Định nghĩa điều khiển trong dạy học 


Điều khiển quá trình dạy học được xem như một quá trỉnh 
thông tin và quá trình điều khiển của chủ thể (thày giáo) là 
quá trình đảm bảo cho hành vi của đối tượng (học trò) hướng 
vào mục tiêu dạy học. 

Đối với những hệ điều khiển cụ thể (gồm chủ thể và đối 
tượng bị điều khiển - một thầy một trò) thì điều khiển vừa 
được xem như một quá trình chịu tác động chung của các quy 
luật điều.khiển, vừa được xem như một hoạt động mang lại lợi 
ích của chủ thể với các đặc điểm cụ thể của đối tượng bị điều 
khiển (xét trong thời gian và không gian nhất định). 
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-b. Quá trình điều khiển dạy học 


Là quá trình chủ thể điều khiển (thầy giáo) tác động lên 
đối tượng (học trò), hướng đối tượng tới mục tiêu dự định. 

Quá trình điều khiển trong dạy học gồm các bước sau : 

- Xác định mục tiêu điều khiển. Xác định mục tiêu của môn 
học thuộc lớp học (cấp học). Mục tiêu này cũng phải xác định 
từ mục tiêu chung mà cụ thể học thành mục tiêu cho phân hệ 
của mình (cấp dưới), mục tiêu cấp dưới này (cập độ thông tin) 
là phương tiện thực hiện mục tiêu cấp trên (mục tiêu chung). 

- Thu thập thông tin về đối tượng : Xác định quy luật tiếp 
nhận thông tin (khả năng nhận thức), xu thế biến đổi, các phản 
ứng, hành vi, nhiễu loạn v.v... 

- Xây dựng phương án điều khiển và chọn những quyết định 
tối ưu. Đây cũng là bước quan trọng, có lẽ phương- án tối ưu 
phải là thiết kế bài học theo quy trình công nghệ giáo dục. Bởi 
vÌ đây là đầu vào của đối tượng, nếu đầu vào sơ sài thì ất hẳn 
đầu ra sẽ yếu đuối, đầu vào phong phú thì đầu ra sẽ chắc chắn. 

- Tổ chức điều khiển đối tượng. Khi đối tượng điều khiển 
(học trò) chấp nhận và sẵn sàng thực hiện quyết định thì phải 
nên điều chỉnh mục tiêu nếu cần. Việc tổ chức điều khiển quá 
trình dạy học thông qua tác động điều khiển (phương pháp - d), 
mối liên hệ ngược (T), nhiễu loạn (N) do môi trường gây ra cho 
đối tượng. 
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Quá trỉnh điều khiển trong dạy học là quá trình thu nhập, 
xử lý, bảo quản và truyền đạt thông tin. 


c. Các loại điều khiển trong dạy học 


_— Điều khiển theo chương trình học, người ta đã xác định 
được mức điều khiển (mục đích, nội dung và yêu cầu về kết 
quả). ú 

- Điều khiển có dự trữ. Cũng như điều khiển theo chương 
trình, nhưng có thể mở rộng (học sinh các lớp năng khiếu), 
nghĩa là R,„„„„ (cái ra lớn nhất). 

- Điều khiển tiếp dẫn. Chủ thể điều khiển (thầy giáo) chưa 
biết trước mà thấy xuất hiện ở một đại lượng khác (năng lực 
học tập mới xuất hiện) - coi như đại lượng dẫn đầu, tiếp tục 
theo đó mà phát triển đối tượng. 

- Điều khiển thích nghi. Căn cứ vào cái ra của thời kỳ 
trước (kết quả học tập năm trước), đối với những học sinh có 
sức học tập trung bình thì loại điều khiển này là hợp lý để 
nâng dần họ lên. 

- Điều khiển tối ưu. Mức điều khiển lúc nào cũng ở dạng 
cực đại Rị mạ„, đối với học sinh năng khiếu cần phải điều khiển 
theo dạng này, đòi hỏi thầy giáo phải tường kiến thức, linh hoạt 
về mặt phương pháp và sâu sắc về kinh nghiệm. 

Cần chú ý, trong dạy học có mối quan hệ giữa điểu khiển 
và quản lý. Điều khiển và quản lý là hai quá trình đều tác 
động lên đối tượng, nhưng điều khiển có tính khái quát cao, 
biểu thị sự lãnh đạo, chỉ phối của chủ thể (trừu tượng) lên dối 
tượng (trừu tượng). Còn quản lý thì chủ thể và đối tượng là cụ 
thể, ở góc độ trừu tượng thì điều khiển rộng hơn quản lý. 
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4. Các nguyên lý điều khiển trong dạy học 


Trong thực tế khách quan cũng như trong dạy học làm việc 
gì muốn thành công cũng phải hiểu và tuân thủ các đòi hỏi của 
quy luật có liên quan, được thể hiện thông qua các nguyên lý 
hoạt động. 


a. Nguyên lý liên hệ ngược 

Là nguyên lý điều khiến đòi hỏi chủ thể trong quá trỉnh 
điều khiển phải nấm chắc được hành vi của: đối tượng thông 
qua thông tin phản hồi (thông tin ngược). 


=+ Quá trnh vật chất 
—> Quá trnh thông tin 
-=--## Thông tin ngược. 
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Khổhg có thông tin ngược thì không có quá trình dạy học, 
bởi vì mối liên hệ ngược là linh hồn của điều khiển học. Mối 
liên hệ ngược là đặc trưng cho khả năng của hệ thống duy trì 
trạng thái nội cân bằng của mình. Mối liên hệ ngược trong dạy 
học gồm cớ hai loại : 

- Mối liên hệ ngược dương 

Phản ứng ở đầu ra làm tăng tác động đến đầu vào, và đến 
lượt mình đầu vào lại làm tăng thêm tác động đối với đầu ra 
hơn nữa v.v... Mối liên hệ ngược dương bao giờ cũng dẫn đến 
sự thay đổi căn bản trong hệ thống, phá hủy trạng thái nội „cân 
bằng của hệ để thiết lập trạng thái nội cân bằng mới. Đây là 
"chữ tín trong dạy học", lòng tin của học sinh và sự đánh giá 
cao của đồng nghiệp. 
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- Mối liên hệ ngược âm thì trái lại đầu ra tăng sẽ làm trở 
ngại kìm hãm đầu vào, hệ thống có mối liên hệ nghịch âm là 
hệ thống ổn định. Hạ thấp yêu cầu, dạy đơn giản, không có yêu 
cầu cao. 


b. Nguyên lý bổ sung ngoài 

Đối với những hệ thống phức tạp (giảng dạy khái niệm mới) 
xhông thể mô tả đẩy đủ được ngay từ lần đầu bằng một ngôn 
ngữ nào đó, cho dù ngôn ngữ đó có phong phú đến đâu. Do 
đó, để mô tả đẩy đủ hệ thống, phải bổ sung việc mô tả hệ 
thống bằng các ngôn ngữ khác lấy từ ngoài hệ thống. Chẳng 
han phải nghiên cứu hệ thống H, người nghiên cứu mô tả H 
bang mõ hình M¡ và hộp đen là H¡, cái gì chưa rõ về H được 
giải đáp qua Hị. Sau đó người quan sát xây dựng mô hỉnh M; 
phải ánh đẩy đủ hệ H hơn và thông qua hộp đen H, để tÌm 
hiểu những điều chưa rõ về H. Tức là đã bổ sung cặp (M;, H,) 
cho cặp (M¡, Hị) v.v... 


Trong dạy học, nguyên lý bổ sung ngoài thường được sử 
dụng (dưới nguyên lý thử - sai - sửa). Điều đó chứng tỏ rằng 
đòi hỏi mối thầy giáo là nhà nghiên cứu khoa học giáo dục. Chỉ 
có thái độ đó, trách nhiệm đó ta mới có riêng được một khoa 
học giáo dục đặc trưng. 
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c. Nguyên lý độ đa dụng cần thiết 


Một lớp học mới bắt đầu, nhất là các lớp học tại chức ; 
thầy giáo đến lớp buổi đầu tiên thì hành vi của đối tượng rất 
đa dạng và ngẫu nhiên. Hành vi đa dạng và ngẫu nhiên còn 
thường gặp ở lứa tuổi học sinh từ 13 đến 17 tuổi Để điều 
khiển có hiệu quả, chủ thể điều khiển (thầy giáo) phải cố một 
hệ thống các tác động điều khiển (phương pháp và thủ thuật) 
với độ đa dạng tương ứng để hạn chế độ bất định hành vi của 
đối tượng điều khiển, có như vậy thì mục tiêu của giờ học mới 
thật sự đảm bảo. 


d. Nguyên lý phân cấp điều khiển trong dạy học 

Trong một lớp học thì thường là trình độ không hoàn toàn 
đồng đều. Nơi đúng hơn, cố một số Ít học sinh học giỏi và một 
số Ít học sinh khác lại học kém. Một lớp học như vậy là một 
hệ thống phức tạp, chủ thể điều khiển (thầy giáo) độc quyền xử 
lý thông tin sẽ dẫn đến hai kết quả sau đây : 

- Không có khả năng xử lý hết thông tin cùng một lúc, 
dẫn đến quyết định kém chính xác. 

- Xử lý được thông tin này thì thông tin khác lại nây sinh, 
mất nhiều thời gian mà không giải quyết được một vấn đề nào 
chính xác. 

Bởi vậy, muốn điều khiển tốt phải phân cấp điều khiển, 
nghĩa là phải chia học sinh ngồi theo nhớm trong cùng khu vực 
của tổ, với sự phân phối đều hòa khá giỏi, trung bình và kém. 
Trong quá trình điều khiển. Thầy giảng tức là đã thủ tiêu độ 
bất định, nhưng đồng thời trong nhóm học sinh cũng tức khắc 
tiếp tục thủ tiêu độ bất định đó cho bạn học kém. 


e. Nguyên lý lan truyền (công hưởng) 


Khi có chung một môi trường (lớp học) thỉ chúng có tác 
động qua lại (xét trên một phương diện nào đó), lan truyền sang 
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nhau, hành vi của hệ này trở thành tác động của hệ kia và 
ngược lại. Chẳng hạn, ảnh hưởng của môn toán đến tiếp thu 
các môn học khác ; ảnh hưởng của ngôn ngữ cũng ảnh hưởng 
tốt đến học toán v.v... 

Trong nguyên lý lan truyền, hệ nào có "lực lượng' mạnh 
hơn (nghía chất lượng) thỉ hệ đó có tác dụng mạnh hơn. 


ƒ. Nguyên lý đột biến 

Trong quá trình điều khiển thường xuất hiện đột biến với 
những mối liên hệ ngược dương hoặc âm dẫn đến sự hoàn thiện 
hoặc phá vỡ cơ cấu của đối tượng. Khi điều khiến việc giảng 
dạy ở lớp, thầy giáo phải sớm phát hiện được mối liên hệ ngược 
âm, của nó cản trở hệ phát triển. 


5. Các phương pháp điều khiển 

Người thầy giáo biết chác chắn mình phải làm cái gì, điều 
đó thật là cần. Nhưng làm cái đó như thế nào lại còn quan 
trọng hơn, đó là nội dung của phương pháp điều khiển. 

a. Phương pháp dùng kế hoạch 

Đây là phương pháp điều khiển khi chủ thể nám chắc hành 
vi của đối tượng. 

Nếu VỲ là hợp tất cả đầu V và tác động điều khiển d, ta 
có : 

VỀ = {V, đ} 

Nếu TỶ là tập hợp các phép biến đổi quy định cho đối tượng, 
T = ( 

Nếu N' là tập hợp nhiễu : N' = {N!. 

Nếu RỶ là tập các đầu ra : R` = (R). 


Gọi C' là các chuẩn đánh giá các biến đổi t. 
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Gọi M là mục tiêu điều khiển theo thời gian. 

Phương pháp dùng kế hoạch là phương pháp cho đối tượng 
O thực hiện mục tiêu M. 

O = {V', T', N, R, C'} = kế hoạch 

Phương pháp dùng kế hoạch có hai loại. 

- Loại kế hoạch chặt chẽ tương ứng với M, các mức đặt là 
chát chẽ, đơn trị (kế hoạch điểm). 

- Loại kế hoạch lỏng tương ứng với M, các mức đặt ra được 
lựa chọn có tính chất đa trị. 

Phương pháp giảng dạy lớp chọn (kế hoạch điểm - đơn trị) 

Phương pháp giảng dạy đại trà (kế hoạch diện - đa trị). 


b. Phương pháp kích thích 

Đây là phương pháp điều khiển trong dạy học một cách gián 
tiếp (không có đủ thông tin hành vi của đối tượng), phải điều 
khiển gián tiếp bằng cách cho đầu vào của đối tượng ở chu kỳ 
này tỷ lệ thuận với kết quả đầu ra của đối tượng ở chu kỳ 
trước : 

Vụi = fŒR) 

V,¿ị¡ = vào của chu kỳ này 

R; = ra của chu kỳ trước 

f = phép biến đổi (điều khiển gián tiếp) 

Nếu R, = 0 thì V,¡ = 0, đầu ra của chu kỳ trước không 
có gì thì không có đầu vào chu kỳ sau (kiến thức trước không 
có thì cũng không học được cái mới tiếp theo). 

Nếu R, lớn thì V,,¡ cũng lớn (từ kiến thức trước tốt thì 
tiếp thu cái sau cũng thuận lợi và hiệu nghiệm). 

Cái V,.¡ bao giờ cũng nhỏ hơn R, (tích lũy nhiều còn huy 
động tri thức để tiếp tục nhận biết thỉ không phải nhiều). 
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Trong dạy học, phương pháp kính thích rất quan trọng, 
không có kích thích hứng thú học tập nào mạnh hơn sự hiểu 
biết tốt của học sinh. 


c. Phương pháp cơ chế thị trường 


Trong dạy học, phương pháp cơ chế thị trường là điều khiển 
cách khống chế đầu ra của đối tượng theo hướng mục tiêu. Mục 
tiêu trong đối tượng được kích thích từ cách làm thỏa mãn mục 
tiêu ngoài (kết quả điểm số, tuyên dương v.v...) 

Trong quá trình dạy học thầy giáo tạo điều khiện cho học 
sinh tự học, tự nghiên cứu, có thể khuyến khích học vượt. 


6. Phương pháp điều chỉnh 


Điều khiển quá trỉnh dạy học thường là không hoàn toàn 
được như mong muốn, do nhiều nguyên nhân như mặt bằng 
nhận thức của học sinh xuất phát từ điều kiện khác nhau, do 
nhiễu loạn, do cái R ở lớp trước v.v.. Người thầy giáo phải tìm 
cách tác động nhằm san bằng các sai lệch do các nguyên nhân 
nơi trên ; việc tác động thêm này được gọi là điều chỉnh. 


a. Phương pháp khử nhiễu loạn 


Phương pháp này phải thực hiện biện pháp cách ly môi 
trường người ta còn gọi là bọc đối tượng bằng một "vỏ cách ly" 


12 


Trong dạy học, không nên để học sinh học kém hoặc kém 
đạo đức ngồi gần nhau (cô lập đối tượng trong một cái vỏ tốt). 


b. Phương pháp bồi thường nhiễu loạn 

Trong dạy học, nhiễu môi trường rất dễ khử, như tiếng ồn, 
cạnh nơi nấu ăn v.v.. Những nhiễu loạn nảy ra từ trong bản 
thân đối tượng như : tư tưởng chán học, học yếu, hư hỏng đạo 
đức v.v... là rất khố cho thầy giáo. Muốn vậy phải tỉm cách bồi 
thường bằng khử nguyên nhân nhiễu, tạo ra sự hưng phấn mới. 


c. Phương pháp vóa bỏ sai lệch 


Hàng ngày người thầy giáo phải thường xuyên nắm chắc kết 
quả học tập, tư tưởng của từng học sinh, nếu có sai lệch phải 
tức khắc xóa bỏ (lấy "nhu" để thắng "cương", làm cho "dương" 
tụ vào "âm" tán). 


d. Phương pháp chấp nhận sai lệch 


Nếu sự sai lệch về kiến thức đã cách xa mục tiêu thì phải 
chấp nhận cho học lại, hoặc thành lập lớp, hay nhớm mới cớ 
sự giảng dạy đặc biệt. Sự sai lệch về tư tưởng và đạo đức thì 
không thể làm được như sự chấp nhận sai lệch của tri thức, 
phải dùng các phương pháp điều chỉnh trên. 
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IV. TIẾP CẬN GIÁ TRỊ TRONG DẠY HỌC 
1. Ý nghĩa của giá trị 
ø. Những quyết định hành động giá trị 
Đó là những quyết định thực hiện trong đời sống, đều phải 
dựa trên các giá trị của bản thân, đó là : 
- Tình huống phải lựa chọn giá trị đó. 
- Khả năng lựa chọn có thể được của cômg việc mong muốn 


- Khả năng đầu tư vào việc học tập - Giá trị tâm niệm, 
khi quyết định 


b. Ý nghĩa của giá trị 

Giá trị có ảnh hưởng tốt đẹp mẫu mực cư xử, đó là những 
chuẩn mực, quy tắc định hướng cho con người. 

Giá trị là đích cuối cùng của quá trình nung nấu và quyết 
định, đó là những điều đã chọn lọc và đã thông qua hành động. 

Giá trị là cái chuẩn mực, cái chỉ tiêu, quy tấc đã định 
hướng và xác định. Đó là nguyện vọng, là sở thích và niềm tỉn, 
thái độ và tình cảm, tất cả như một chỉ thị. 


2. Quá trình xác định giá trị 
Quá trình xác định giá trị bao gồm các mặt sau đây : 


a. Lựa chọn 


Trước hết là chọn tự do, khi cá nhân tiến hành một lựa 
chọn không bị thúc đẩy bởi một quyền lực nào hay một cưỡng 
'bách nào. Khi con người được quyền chọn tự do thì thích tâm 
niệm, cân nhắc, gửi gắm ý nghia lựa chọn vào một sở thích, 
vào một mục đích và vào một hoạt động nhất định. 
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- Chọn từ các khả nã:g lựa chọn khác nhau là một chỉ 
tiêu liên quan đến cách chọi tự do. Lựa chọn ở đây chỉ là một 
khả năng mà người ta truyề› trong các khả năng lựa chọn khác 
nhau. Từ hơn một khả năng để lựa chọn thỉ người ta có thể 
xác định được một giá trị àm cơ sở cho mối quan tâm, một 
chữ định hay một hành động. 

- Chọn sau khi đã dự loán về các kết cục có thể có của 
từng khả năng lựa chọn, cá: khả năng lựa chọn đã được phân 
tích và quán triệt mới tiến lành lựa chọn thông minh đúng đắn 
và chuyển thành một giá tr. 


d. Cân nhắc 


- Tâm niệm, ấp ủ cân nhấc một cái gì đó mà người ta có 
cảm tình với nớ. Các giá tr phát triển từ các lựa chọn, người 
ta sẽ thực hiện một cách vui vẻ. Đã tâm đác và cân nhấc, có 
nghĩa người ta đã thỏa mãn và vui mừng với các lựa chọn mà 
mỉnh đã làm và sẽ sử dụng làm hướng dẫn trong đời sống hàng 
ngày của mình. Một em học sinh nhận được của rơi trả lại cho 
người mất, nhiều em đều làn như vậy, đấy là một quyết định 
tốt đẹp. Nếu các em thỏa mãn với quyết định của mình, một 
quyết định ưu tiên chọn lựa đó của các em, thì chúng ta có 
thể nói rằng, thật thà và chân thực là người dẫn đường trong 
đời sống của con người. 

- Khẳng định, đây là kết quả thu được sau khi các lựa chọn 
đã được cân nhắc và tâm niệm, bởi vì chỉ sau khi khẳng định 
người ta mới sẵn sàng gắn bó với các lựa chọn đó. Nếu một ai 
đó lấy làm hãnh diện về một lựa chọn và sẵn sàng khẳng định 
công khai lựa chọn đó thì có thể nơi lựa chọn của người đó đã 
tuân theo một giá trị khác cao hơn giá trị khẳng định. 


c. Hành động 


- Làm một cái gì đó theo lựa chọn. Từ hành động giá trị 
thì sự lựa chọn mới bộc lộ bản chất và cũng từ đó người ta sẽ 
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tự vấn các giá trị tâm niệm đã ảnh hưởng tới đâu của nhân 
cách. : 

Người ta chọn tự do hay chọn từ các khả năng lựa chọn 
"khác nhau và tâm niệm rằng lựa chọn đó sẽ dẫn tới một hành 
động. 

- Lập lại hành động : đây là bước cuối cùng trong quá trình 
lựa chọn các giá trị, các giá trị phải được lập lại trong hành 
động của con người. Hành động phù hợp với giá trị tạo cho con 
người tính kiên trì Kết quả của việc chọn lọc giá trị là việc 
khẳng định được giá trị mà con người đã ấp ủ, tâm niệm. 

3. Các yếu tố của các giá trị 

Mọi giá trị đều chứa các yếu tố nhận thức, các yếu tố ảnh 
hưởng đến tính chất chọn lựa và yếu tố định hướng. 

- Yếu tố nhận thức : Đây là phương tiện nhận thức về giá 
trị chân thật của con người. Quá trình suy nghĩ bao hàm dự 
đoán về kết cục của các khả năng lựa chọn khác nhau. 

- Yếu tố ảnh hưởng, các tình cảm của con người đi kèm 
theo hành động của họ. Các em học sinh hành động trả lại của 
rơi một cách tự nguyện là xuất phát từ tình cảm của họ. 

- Yếu tố lựa chọn, bao giờ quyết định cũng bát đầu từ lựa 
chọn và định hướng giá trị đó, đối với học sinh có được hành 
động như đã nơi ở trên thì đó là giá trị thật thà, xác đinh 
đúng giá trị của bản thân các em. 


bì 
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Chúng ta khẳng định rằng, thông qua chọn lọc giá trị lhọc 
sinh đã học được cả hai cách suy nghỉ, lý tính và cảm tính để 
xem các giá trị cá nhân và xã hội của họ. Ngoài ra, họ cũng 
thu được khả năng để xóa bỏ giá trị trái ngược của cùng một 
hành động để phù hợp với khả năng lựa chọn của họ. 
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Mặt khác, ta phải thống nhất rằng, ở đây không có thuyết 
giáo đạo đức. Mục đích là dẫn dát học sinh qua kinh nghiệm 
thực tiến, giúp họ hiểu rõ tình cảm của chính họ, niềm tin của 
chính họ, nghĩa là các cái mà họ lựa chọn và cái mà họ quyết 
định hành động có ý thức dựa trên giá trị của bản thân. 


4. Trong quá trình dạy học, chọn lọc giá trị là một cách tiếp 
cận 


Chọn lọc giá trị là cách tiếp cận trong dạy học để nhằm 
một mục đích nhất định. Muốn vậy, trước hết phải nấm chắc 
quá trình chọn lọc giá trị, vì phải sử dụng nó để xây dựng một 
hành động. Ngoài ra, còn có những phương tiện kỹ thuật, các 
thủ thuật chọn lọc giá trị Các phương tiện đó giúp cho người 
học nhận thức tốt, hình thành niềm tin và cách xử sự hàng 
ngày. 

Sau đây là một số thủ thuật : 


1) Xác định giải pháp 7) Phỏng vấn 

2) Phiếu tiêu chuẩn 8) Chuỗi câu hỏi 

3) Sám vai 9) Nhật ký 

4) Trò chơi 10) Câu hỏi gọi mở và kết cục 
5) Mô phỏng 11) Lập bảng ô giá trị 

6) Câu đố 12) Bào chữa. 


Những phương tiện, những thủ thuật đó cũng là giải pháp, 
giúp cho học sinh xác định lập trường của họ khi chọn lọc giá 
trị Qua chọn lọc giá trị học sinh đã vận dụng vào đời sống 
bản thân, sẵn sàng xây dựng các giá trị và vẫn thường tái hiện 
chúng để quyết định hành động. 

Những phương tiện kỹ thuật, thủ thuật ta có thể sử dụng 
trong quá trình dạy học để làm cho việc chọn lọc giá trị của 


T7 


học sinh dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Các thủ thuật đó là cách 
dẫn dát cho học sinh đưa ra cách dự đoán về khả năng mà 
anh ta đã chọn, đã cân nhắc và hành động. Mục dích chính là 
kích thích học sinh xác định suy nghĩ của họ, xem xét cách xử 
sự của họ cũng như xác định được giá trị của họ. 

Trong khi xem xét giá trị chân lý đích thực nàm trong 
những câu hỏi của thầy giáo. Sau đây là những câu hỏi thích 
hợp để khai thác các giá trị một cách có hiệu quả. 

Ba phạm trù câu hỏi mà thầy giáo có thể đặt ra : 

1. Cóc câu hỏi xúc dịnh sụ biện 

Nhằm xác định tri thức về mỗi ngày tháng xảy ra sự kiện. 
Học sinh được hỏi để cho các xác nhận về thế giới quan và về 
các sự vật liên quan ngoài xác nhận đó : cái gì ? làm gì ? ai 
liên quan. 

2. Các câu hỏi định nghĩa mỏ rộng 

Dùng để phát hiện ý nghĩa mà học sinh ràng buộc với một 
mệnh đề nào đó, hoặc một câu đã dùng nào đó : Định nghỉa 
cái gì ? cho một ví dụ ? Đặc tính nào ? 

3. Cóc câu hỏi kết thúc 

Đó là những câu hỏi dẫn dát học sinh đi xa hơn mốc thơi 
gian đã chấp thuận trước, nhằm : 

- Phản ánh và phân tích các sự kiện 

~ Giải thích các khả năng lựa chọn có thể có 

- Xem xét các cảm xúc 

- Xem xét các lý lẽ để xem sự việc xoay chuyển ra sao. 

Các mẫu câu hỏi sẽ có nhiều ý nghĩa hơn khi chúng ta đối 
chiếu chúng với các giá trị trái ngược. 

Mở rộng câu hỏi theo chiều đứng, một loạt câu hỏi hướng 
thẳng vào một học sinh. 
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Câu hỏi A 
Học sinh == Câu hỏi B 
Câu hỏi C 
Mở rộng câu hỏi theo chiều thẳng đứng được sử dụng khi 
so sánh và đối chiếu các giá trị của một cá nhân trong những 


tình huống khác nhau. Sử dụng câu hỏi thích đáng là một kỹ 
thuật cố hiệu quả trong lựa chọn giá trị. 


5. Sơ đồ quá trình tạo nên giá trị 


G4 ti ga đm | trị gia đình 
Nhận thức ` 
QUÁ 
TRÌNH \ 
TẠO 
Cảm xúc - CON Giá trị nhà trưởng TÍNH 
La NGUỘI THẦN 
GIÁ h 
TR|_ VỤ 
Hành vi bàu 
R mx trị xã hội 
_———— | s4 All 


Cách tiếp cận chung nhất : 

Phát triển giá trị có thể đạt được kết quả thông qua việc 
tổng hợp các lĩnh vực môn học khác nhau. 

- Tổng hợp giá trị : 

Sự phát triển hệ thống giá trị của học sinh như một phần 
trong toàn bộ vốn học vấn của họ. 

'f†rong quá trình học tập không những nám vững khái niệm 
khoa học, kỹ năng tương ứng, mà còn đạt được giá tri của bản 
thân 
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Bản chất của môn học và nội dung của nó cớ tác dụng tích 
rực tới việc xác định giá trị. 

Việc sáng tạo của giáo viên hết sức có ý nghỉa trong việc 
tổng hợp các giá trị của các môn học khác nhau. 

- Giáo dục giá trị ta có thể coi giáo dục giá trị như môn 
học, tìm cách phát triển, định hướng lại các giá trị thông qua 
hiểu biết khái niệm khoa học để biết được vị trí và sự phát 
triển giá trị. 

Việc xây dựng giá trị là một quá trình kinh nghiệm. kinh 
nghiệm có thể được rút ra thông qua đọc, thông tin đại chúng 
và qua nhiều hỉnh thức học tập khác. 

Quá trình dạy học là cung cấp một cơ sở kiến thức cho sự 
phát triển giá trị Sự phát triển này được diễn ra troug toàn 
bộ hoạt động của người học. 

Chiến lược tiếp cận đặc biệt 

Chiến lược về cách tiếp cận kinh nghiệm : 

1. Việc ghi nhớ - Tiếp thu đần trong hệ thống giá trị cá 
nhân. Mức độ mà một học sinh có thể chấp nhận dược bằng 
cách mô hình hóa việc giảng dạy. 

2. Chọn lọc giá trị thông qua các kỳ thi, tạo ra lòng tin, 
tạo khả năng cho họ lựa chọn các giá trị vào cuộc sống của 
mỉnh. 

3) Phát triển đạo đức - Cấu trúc tích cực những kinh 
nghiệm xã hội của riêng mình, thông qua môn học. Thực tế xã 
hội là phép thử nghiệm về đạo đức. 

4) Phân tích giá trị - Xác định và làm sáng tỏ giá trị đang 
được. diễn ra trong các môn học, chiến lược này nhàm giúp cho 
người học có được tư duy logic và một tiến trình khoa học trong 
việc giải quyết vấn đề giá trị. 
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5) Cải tiến giá trị - Trong quá trình phát triển giá trị thì 
việc cài tiến giá trị dẫn tới sự thay đổi suy nghĩ về quan điểm. 
Bởi vì đã có những bộc lộ mới, kinh nghiệm mới và thử thách 
mới. Trong thực tế xã hội đã có những giá trị không phù hợp 
xã hội hiện tại. Thẩy giáo là người giúp đỡ theo chiều hướng 
tích cực. 

6) Hoạt động học tập - Hoạt động này đem lại cho người 
học cơ hội hành động theo giá trị của họ. Giáo dục giá trị nhấn 
mạnh hoạt động diễn ra cả bên trong và bên ngoài lớp học. 
Thiết kế chiến lược gồm các bước : 

. Nhận thức vấn đề 

. Hiểu vấn đề và định vị trí 

. Quyết định hành động hoặc không 

Lập kế hoạch 

Thực hiện chiến lược 

. Kiểm tra hành động và xem xét bước tiếp theo 


V. TIẾP CẬN HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC 
1. Hoạt động 


a. Hoạt động là quy luật chung nhất của tâm lý học người 


Hoạt động là phương thức tồn tại của cuộc sống chủ thể 
(Leontiev). Cuộc sống là "tổ hợp, hay nơi một cách chính xác 
hơn là hệ thống các hoạt động thay thế nhau" (Leontiev - Hoạt 
động, ý thức, nhân cách - 1975 ; tr 81). 

Hoạt động - đó là tính tích cực bên trong (tâm lý) và bên 
ngoài (thể lực) của người, được điều chỉnh bởi mục tiêu tự giác 
(có ý thức), hoạt động gắn liền chặt chế với nhận thức và ý 
chí, dựa hẳn vào chúng và không thể xảy ra được nếu thiếu 
chúng. 

Hoạt động sinh ra từ nhu cầu nhưng lại được điều chỉnh 
bởi mục tiêu mà chủ thể nhận thức được. 
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b. Cơ chế phát sinh hoạt động 


f—- 


Mục dích hoạt động 


Hoạt động là sự tương tác tích cực của chủ thể với đối 
tượng, nhằm biến đổi đối tượng theo mục tiêu mà chủ thể tự 
giác đặt ra, để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. 


. Nhu cầu, với tư cách là động cơ, là nhân tố khởi phát sự 
hoạt động. Nhưng bản thân sự hoạt động lại chịu sự chi phối 
của mục tiêu hoạt động mà chủ thể nhận thức được. Mục tiêu 
là mô hỉnh lý tưởng của kết quả mong muốn, của sự biến đổi 
đối tượng. 


c. Cấu trúc của hoại động 


Chủ thể 


Hoạt động Hành động Thao tác 


Đối tượng 


d. Hai đặc trưng cơ bản của hoạt động 


Hoạt động là phương thức tồn tại của chủ thể. Bất cứ một 
hoạt động nào cũng là hoạt động có chủ thể và có đối tượng. 
Như vậy, hoạt động là một hệ toàn vẹn gồm hai thành tố cơ 
bản là chủ thể và đối tượng. Hai thành tố này tương tác với 
nhau, thâm nhập vào nhau và sinh thành ra nhau, tạo ra sự 
phát triển của hoạt động. Do đó, tính có chủ thể và tính đối 
tượng của hoạt động là hai đặc trưng bản chất, của hoạt động, 
không có chúng, thì không có hoạt động. Bất cứ hoạt động nào 
cũng nhất thiết phải có đồng thời tính có chủ thể và tính có 
đối tượng. 

- Tính có đối tượng - cần phải phân biệt "đối tượng" và 
"tính có đối tượng" gọi tắt là "tính đối tượng". 

+ Đối tượng hiện thực khách quan có khả năng thỏa mãn 
nhu cầu của chủ thể và được chủ thể chọn làm. mục tiêu, chọn 
làm cái để đạt tới sau khi đã tác động. Đối tượng có thể là 
vật chất hoặc tỉnh thần. 


+ Tính đối tượng - chủ thể tìm trong hiện thực khách quan 
những cái có khả năng thỏa mãn nhu cầu của mình, và chợn 
trong đó cái tối ưu (theo nhận thức và ý chí chủ quan). 

-Chỉ từ thời điểm đơớ, cái hiện thực khách quan được chủ 
thể chọn trở thành đối tượng hoạt động của chủ thể. Nói một 
cách khác, nó đã bị đối tượng hóa bởi chủ thể. Và hoạt động 
từ lúc đó, chỉ từ lúc đó, mới trở nên tính có đối tượng, trở 
thành "hệ toàn vẹn đối tượng - chủ thể". Vì vậy, chỉ có thể nói 
đối tượng của một chủ thể nhất định. 

Đối tượng là sản phẩm của lao động Người, nó chứa đựng 
toàn bộ nền văn hớa nhân loại đã sản sinh ra nó, tức là các 
thao tác với nó, các phương thức hoạt động và các mối quan 
hệ xã hội gắn liền với nó. 
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Đối tượng chứa đựng chất lượng xã hội (cái có Ích cho người 
và xã hội được tạo ra bởi lao động người) mà cái cơ bản tạo 
nên chất lượng này là lao động người. Nói một cách khác, đối 
tượng có lôgic của nó (lịch sử sinh thành và phát triển theo 
cách của nó). 

Kể từ thời điểm sinh thành ra "hệ toàn vẹn. Đối tượng - 
Chủ thể" chủ thể hoạt động tích cực, tác động vào đối tượng 
nhằm chiếm lĩnh nó (mục tiêu hoạt động). Muốn chiếm lính được 
đối tượng, chủ thể phải chiếm lĩnh cả lôgic khách quan của bản 
thân đối tượng, tái tạo lại đối tượng. Như vậy, đối tượng là nơi 
trú ngụ của động cơ hoạt động chủ thể, là hệ thống mục tiêu 
hoạt động của chủ thể, kể từ thời điểm xuất hiện "hệ chủ thể 
- đối tượng". 

Ta có thể nơi rằng, chính chủ thể cũng đã bị đối tượng 
tham nhập, cuốn hút, chiếm lĩnh : chủ thể đã bị đối tượng hóa, 
"Ở người, việc thích nghỉ với môi trường không còn tính chất 
trực tiếp, tính chất sinh vật nữa. Thế giới đối tượng và hiện 
tượng do con người tạo ra quanh mình và quan trọng đối với 
bản thân anh ta không đơn thuần chỉ là ngoại giới cần thích 
nghi, mà nó lại là cái mà con người cần biến thành thành tựu 
của riêng mình, nhờ thế giới đó con người thực hiện cuộc sống 
của mình". 

Nơi cách khác, con người muốn tồn tại, không phải chỉ cần 
thích nghỉ với ngoại giới một cách sinh vật (trực tiếp) mà còn 
phải chiếm lĩnh lấy thế giới bên ngoài biến chúng thành học 
vấn của riêng mình. Quá trình lính hội nền văn hớa của nhân 
loại ở trẻ em thực chất là quá trỉnh hình thành nhân cách của 
học sinh. 

Giáo dục có chức năng vi đại giúp thế hệ trẻ (đến từng con 
người) chiếm lính nền văn hóa nhân loại, tạo nên cấu trúc tâm 
lý mới, hình thành và phát triển nhân cách trở nên người công 
dân bình đẳng trong xã hội. 
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- Tính có chủ thể. Hoạt động có đối tượng thì bao giờ cũng 
đồng thời là hoạt động có chủ thể. Hoạt động là sự tương tác 
tích cực của chủ thể với đối tượng, là sự thực hiện mối liên hệ 
biện chứng giữa chủ thể và đối tượng. Chủ thể tác động vào 
đối tượng nhằm biến đổi nó theo một mục tiêu mà mỉnh tự 
giác đặt ra để thỏa mãn nhu cầu của mìỉnh. 

Khi cá nhân chọn được một đối tượng của hiện thực khách 
quan làm đối tượng của hoạt động của bản thân, đối tượng đó 
có khả năng làm thỏa mãn nhu cầu của anh ta. Lúc đó xuất 
hiện hệ "chủ thể - đối tượng", chủ thể mong muốn chiếm lĩnh 
được đối tượng. 

Chủ thể sẽ ở trong trạng thái tỉnh huống mà đặc trưng cơ 
bản là thế năng tâm lý (cường độ nhu cầu tác động), biểu lộ 
ở tính tích cực có hướng ;, là tính hưng phấn, tức là tính tích 
cực tìm tòi, phát hiện đến mức say mê. Con người hưng phấn 
- xúc động ; yêu và hy vọng rung cảm và sống hết mình, sẵn 
sàng vượt mọi trở ngại để đi tới đích. Khi đạt đến mục tiêu, 
khi chiếm lĩnh được đối tượng, chủ thể cảm nhận niềm hạnh 
phúc của hoạt động, thấy tâm hồn sảng khoái, tri thức năng 
động, xúc cảm trong sáng. Trong và bằng hoạt động có đối tượng, 
chủ thể được cải tạo. 


e. Sự nhập tâm và sự xuất tâm của hoạt động 


Sự nhập tâm (cái chuyển vào trong) là sự chuyển hóa từ 
hoạt động thực tế bên ngoài thành hoạt động bên trong. Nhờ 
sự nhập tâm, tâm lý con người có được năng lực thao tác với 
các hình thượng của các vật thể. Đầu ớc con người đã vượt ra 
khỏi giới hạn của cái hiện tại, đi vào thời gian và không gian 
của cái đã qua và tương lai, viễn cảnh. 

- Công cụ quan trọng của sự nhập tâm là từ và phương? 
tiện của nó là hành động nói. Nhờ có từ mà con người lĩnh hội 
được nền văn hóa của nhân loại. 
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- Sự xuất tâm (chuyển ra ngoài) là hoạt động với đối tượng 
bên ngoài. Hoạt động tâm lý bên trong có thể coi là kết quả 
của hoạt động bên ngoài với đối tượng. ".. Cái ý niệm chẳng 
qua chỉ là cái vật chất được đem chuyển vào trong đầu học 
sinh và được cải biến đi ở trong đó" (Tư bản : QI.TI1. Sự thật 
1973 - tr.38). 


2. Tiếp cận hoạt động 


Vận dụng lý thuyết hoạt động vào việc nghiên cứu, lý giải, 
cũng như hình thành và phát triển tâm lý người. 

Nội dung chủ yếu : 

- Khẳng định hoạt động là bản thể của tâm lý, ý thức, là 
sự vận động quy định nguồn gốc, nội dung và sự vận hành của 
tâm lý, ý thức, là quy luật chung nhất của tâm lý người. 

- Phản ánh tâm lý, ý thức gắn liền với hoạt động. Hoạt 
động và ý thức là thống nhất. Hoạt động vừa tạo ra tâm lý, 
vừa sử dụng tâm lý làm trung gian cho hoạt động có đối tượng. 
Tất cả các chức năng tâm lý, các quá trÌnh và thuộc tính tâm 
lý, trong đớ có cả ý thức và nhân cách, đều được nghiên cứu 
như là các hoạt động. 

- Ỏ cấp độ hoạt động, con người với tư cách là chủ thể, 
vừa là sản phẩm của hoạt động, trong và bằng hoạt động con 
người được hình thành nhân cách ; nhân cách hình thành và 
phát triển trong hoạt động giao lưu và bằng hoạt động giao lưu 
hàng ngày. 

Hoạt động có hai đặc điểm mang tính chất phạm trù : 

- Tính đối tượng 

- Tính chủ thể. Chủ thể của hoạt động vươn tới chiếm lính 
đối tượng. 
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Chủ thể - Đối tượng tạo thành hệ toàn vẹn, nhân tố sinh 
thành hệ toàn vẹn "Chủ thể - Đối tượng" của một hoạt động là 
nhu cầu của chủ thể muốn chiếm lĩnh đối tượng. 


VI. THẦY GIÁO - NGƯỜI KỸ SƯ GIÁO DỤC 
1. Vai trò của người thầy giáo trong giáo dục 


Sứ mệnh độc đáo của nhà giáo trong việc phục vụ xã hội 
là giáo dục thế hệ trẻ. 

Quan niệm cũ cho ràng, chỉ cần để học sinh tiếp xúc với 
một ông thầy thông thái và đạo đức thì tức khắc chúng sẽ dần 
dần khá lên. Quan niệm đó sẽ không bao giờ có được một hệ 
thống giáo dục hoàn hảo. Chúng ta đi ngược trở lại quá trình 
tiến triển của giáo dục, xét về sự thay đổi vai trò của người 
thầy giáo và sự phát triển giáo dục tương ứng. 

- Thời kỳ văn hóa truyền khẩu, thời kỳ chuyển giao trực 
tiếp thỉ người thầy giáo có ba ưu điểm, đó là tri thức rộng rãi, 
cái ma họ dùng để dạy ; khả năng truyền đạt và luôn luôn 
gương mẫu. Người có kiến thức bao quát và trí nhớ tốt đó là 
phẩm chất quan trọng của nền văn hóa. 

- Thời kỳ in ấn phát triển, thầy sắp xếp bài học, sử dụng 
tài liệu dạy học và thích hợp với số đông học sinh. Sự truyền 
đạt tuy còn mày mò nhưng đã có sự cải tiến. 

- Thời kỳ số học sinh gia tăng, không có đủ người có học 
vấn rộng, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu của giáo dục. Người ta 
phải tách làm bộ phận, bộ phận viết sách giáo khoa, đó là những 
học giả uyên thâm, không tham gia giảng dạy trực tiếp. Bộ phận 
thứ hai là giáo viên không phải là chuyên gia ưu tú về môn 
mình dạy, đòi hỏi bộ phận này là cần có phương pháp truyền 
đạt tốt. 
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- Thời kỳ phát huy tính tích cực của người học, đòi hỏi 
người 'học quan sát trực tiếp hiện tượng tự nhiên và xã hội 
quanh mình, tài liệu giáo khoa sử dụng để làm sáng tỏ những 
điều đã quan sát. 

Qua các thời kỳ đã trình bẩy ở trên thực chất là sự tiến 
bộ về mặt phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Từ chỗ 
người thầy đứng giữa thông tin và người học, đến lúc đứng bên 
cạnh học sinh như là hướng dẫn viên, duy trì và thúc đẩy việc 
học tập bàng những bước đi vừa sức với nguyên lý bổ sung 
ngoài. 

Đòi hỏi người thầy giáo phải hết sức nhạy cảm một ý thức 
rõ rệt về môi trường tự nhiên và xã hội trong đó họ giảng dạy. 
Lòng tận tụy mong muốn đem lại hạnh phúc cho người học chỉ 
có được khi thầy giáo biết làm cho học sinh cảm nhận đúng giá 
trị những điều đã học có trong cuộc sống thực, giúp cho họ hòa 
đồng giữa thiên nhiên và xã hội Sự nhạy bén của người thẩy 
như một bà đỡ, luôn sẵn sàng đứng bên cạnh nố nhưng không 
bao giờ nhỡ bước vào giữa lối đi. 


2. Tính cách và năng lực của người thầy giáo 


Người thầy giáo luôn luôn làm việc với cái "tâm" và hướng 
vào cái "thiện" Người thầy giáo phải là nhà khoa học, nhà văn 
hóa, nhà đạo đức, có lòng tin và sự can đảm của một quan toà 
để phân xử cái thiện, cái ác ở trong mỉnh rồi mới bồi dưỡng 
cho học sinh của mình một niềm tin khoa học và đạo đức. 

Muốn được xã hội tôn trọng, đòi hỏi người thầy giáo phải 
gương mẫu, người hướng đạo trên đường đời, người có phẩm 
chất lý tưởng, không phân biệt họ là thầy giáo tiểu học hay 
trung học, thầy cao đẳng hay thầy đại học, người có tuổi tác 
trẻ hay đã già. Người thầy giáo, người khả kính trong nghề dạy 
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họ: phái là người có nhân cách thống nhất, là người hài hòa 
gia trí tuệ và cách ứng xử của cá nhân. 

Thực tế chuẩn phẩm chất của người thầy cũng khó liệt kê 
hế được, tuy nhiên cũng cần phải có cái tối thiểu để mà theo, 
nêi cháng : 

- Phải biết ứng dụng tri thức khoa học giáo dục vào trong 
côig việc của mình, ham học và biết cách đổi mới tri thức phù 
hợ: với thời đại. 

¬ Phải có tri thức tổng quát để nhìn cái chuyên môn của 
mình, tức là phải được đào tạo có hệ thống và nâng cao nghiệp 
vụ thường xuyên hàng năm. 

~ Người thầy giáo phải biết hoạt động xã hội trong môi 
trờng giáo dục, phải có một nhân cách xã hội hóa đầy đủ để 
làn gương cho học sinh. Nâng cao hiểu biết xã hội để có tầm 
mít vượt ra khỏi phạm vi nhà trường. 

Đối với người thầy giáo, yếu tố đạo đức được xem như yếu 
tố căn bản nhất. 

Đạo đức, nó giúp cho người thầy giáo suy tư và soi sáng 
cá: nỗ lực nhằm xác định mục tiêu giáo dục. Nếu người thầy 
gio không ý thức đẩy đủ về quan điểm đạo đức để làm nền 
tả cho ý thức xã hội, cho lý thuyết giáo dục và cho công tác 
ging dạy thì họ sẽ mất đi sự tin cậy và lòng tôn trọng. 
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CHƯƠNG VW 


MARKETING ÚNG DỤNG TRONG GIÁO DỤC 


I. KHÁI NIÊM VÀ NHỮNG CƠ SỞ XÃ HỘI 
CỦA MARKETING 


1. Định nghĩa 


Đại đa số mọi người đã đồng nhất một cách sai lầm market- 
ing với việc tiêu thụ và kích thích. Do vậy, nhiều người sẽ lấy 
làm kinh ngạc sau khi biết rằng yếu tố quan trọng nhất của 
marketing hoàn toàn không phải là việc tiêu thụ, việc tiêu thụ 
chỉ là một trong số những chức năng của nó, hơn nữa lại là 
không phải chức năng quan trọng nhất. 

Marketing là một khái niệm tiếng Anh. Trên thực tế người 
ta tìm cách "Việt hơớa" khái niệm này. Tuy nhiên những cách 
chuyển dịch đó không phản ánh đẩy đủ nội hàm của khái niệm. 
Vì vậy, không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nước khác không 
nói tiếng Anh, người ta vẫn giữ nguyên thuật ngữ này bằng 
tiếng Anh. 

Một trong những nhà lý luận về vấn đề Marketing là 
PDrucker, đã nói về marketing như sau : 

"Mục đích của marketing là làm cho những nố lực nhầm 
tiêu thụ là không cần thiết. Mục đích của nó là nhận thực và 
hiểu biết người dùng một cách tốt tới mức khiến cho hàng hóa 
dịch vụ sẽ thích hợp đúng với người đùng và sẽ tự phân phối 
lấy sản phẩm của mình". 
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Marketing - đơ là hình thức hoạt động của con người hướng 
vào việc đáp ứng những yêu cầu và nhu cầu thông qua trao 
đổi. l 

Từ định nghia này, nếu nhận thức đúng vai trò của giáo 
dục (nhà trường) là dịch vụ của sự hiểu biết và đào tạo nguồn 
nhân lực cho nền kinh tế quốc dân, thì phải đảm bảo chất lượng 
đào tạo đến từng cá nhân, người có nhu cầu học tập. Muốn thế, 
nhà trường (kể cả các hình thức đào tạo khác không chính quy) 
trong cơ chế thị trường hiện đại, phải thực hiện cơ chế market- 
ing trong toàn bộ quá, trình đào tạo. Nhà trường cần phải 
chuyển hóa tư tưởng và tư duy tối ưu của nền thương mại thị 
trường hiện đại vào công nghệ đào tạo của mình, đổi mới hoàn 
toàn cách quản lý quá trình đào tạo, bảo đám "lợi nhuận tối 
đa" cho nhà trường thể hiện ở sản phẩm đào tạo (được tiếp 
nhận vào thị trường lao động) và ở sự nghiệp tái sản xuất của 
chính nhà trường. 


2. Nhứng cơ sở xã hội của marketing 


Cơ sở xã hội của marketing là từ ý nghĩa của khái niệm, 
tức là khảo cứu giá trị xã hội của từng thuật ngữ bao hàm 
trong khái niệm. 


a. Yêu cầu 


Đớ là tư tưởng xuất phát của con người làm cơ sở cho 
marketing. Đứng trên bình diện chung mà xét, đó là ý thức về 
việc thấy thiếu một cái gì đó của con người. 


Những yêu cầu của con người thật đa dạng và phức tạp. Ỏ 
đây là không muốn bàn đến những yêu cầu xã hội về sự thân 
mật, lòng yêu mến, uy tín, tỉnh thần và về cá nhân thì đó là 
yêu cầu về tri thức cùng với sự biểu hiện của hiểu biết, đó là 
những bộ phận cơ bản cấu thành nên bản chất tỉnh thần của 
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con người. Khi con người không được đáp ứng được những yêu 
cầu nói trên thÌ hoặc là tỉm kiếm khách để có khả năng đáp 
ứng được yêu cầu, hoặc là đè nén yêu cầu lại. 


b. Như cầu 

Đó là tư tưởng xuất phát làm cơ sở cho marketing. 

Nhu cầu, đó cũng là yêu cầu đã nhận thức được môt hình 
thức đặc thù, phù hợp với trình độ văn hóa và cá tính của cá 
nhân. 

Học sinh tiểu học ưa đọc truyện tranh hoặc truyện chữ to 
và dễ thấy hình ảnh trong truyện là thực tiễn cuộc sống hàng 
ngày. 

Học sinh trung học thích giải bài toán khó hoặc đọc những 
cuốn tiểu thuyết dày và nhân vật trong truyện phải thể hiện rõ 
cá tính. 

Đinh viên đại học chứa đầy trong đầu óc những vấn đề khoa 
học cần lý giải và thực tiễn cuộc sống cần thu nhận. Họ đang 
vươn tới nhu cầu được tự làm phong phú tri thức của mình 
bằng những thứ loài người hun đúc lại Những trí thức hướng 
về ngày mai của họ. Trên tư tưởng marketing, người thầy giáo, 
nhà giáo dục đứng lẫn lộn giữa nhu cầu và yêu cầu. Yêu cầu 
học tập của học sinh, sinh viên nối riêng và mọi người nói chung 
là không thay đổi (học suốt đời, nhưng phải làm cho mỗi người 
có được nhu cầu học tập vươn tới, đó là khoa học mới, nghề 
nghiệp mới. 


c. Những đòi hỏi 


Trên thực tế, mỗi một con người đều có nhu cầu vô hạn, 
đều có cuộc sống viễn cảnh bao la. Người có phương pháp tư 
tưởng tốt sẽ chọn cho mình một nhu cầu phù hợp với thực tiễn 
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cuộc sống và trình độ trí tuệ của bản thân. Như vậy là anh ta 
đã có cơ hội phấn đấu tốt cho tương lai Có những người thấy 
khó xác định cho mình một nhu cầu đúng và cứ lúng túng trong 
cái vòng luẩn quẩn "đứng núi này trông núi nọ" nên đã lỡ cơ 
hội học tập tốt và thậm chí khi đã đứng tuổi vẫn còn ngơ ngác 
với thực tiễn cuộc sống xã hội, lỗi lầm này chắc thầy giáo và 
nhà giáo dục cũng không dám trốn tránh trách nhiệm. 

Đòi hỏi, đó là nhu cầu phù hợp với khả năng của chính 
người đó. Hàng năm, nên chăng Bộ giáo dục và Đào tạo có kế 
hoạch dự báo ngành học và nghề nghiệp phù hợp với học sinh 
hết cấp II, học sinh trung học và sinh viên đại học. Dự báo 
năm sau bằng cách căn cứ vào tổng số đòi hỏi của năm trước. 
Vì sự đòi hỏi chưa đảm bảo độ tin cậy, nên việc dự báo phải 
làm sao không ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo. 


d. Hàng hóa 


Cũng phải mượn thuật ngữ này để diễn đạt trong khoa học 
giáo dục, vì thực chất nó cũng là tổ hợp các thuộc tính mà con 
người lựa chọn, xã hội chấp nhận. Hàng hóa, là yêu cầu, nhu 
cầu và đòi hỏi làm xuất biện tư tưởng về sự tồn tại cái cần 
trao đổi. Khi đi học, học sinh có quyền đòi hỏi người thầy giáo 
truyền thụ những nội dung khoa học và kỹ thuật xác đáng, với 
phương pháp giảng dạy tốt - Học sinh là khách hàng. Đến lượt 
họ, nhà trường đã đào tạo và cần phải đào tạo có chất lượng 
để xã hội chấp nhận họ - Học sinh là hàng hóa. 

Hàng hóa - đó là tất cả những gì có thể đáp ứng được 
nhu cầu hay yêu cầu và được đưa ra thị trường với mục đích 
thu hút sự quan tâm sử dụng. 

Hiện nay trong thị trường (đúng nghĩa của nơ) giáo dục có 
rất nhiều sách tham khảo như : giúp em học giỏi ; những bài 
văn chọn lọc ; Những bài toán hay v.v... Còn về đào tạo thì có 
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các loại hình như : Trường tư, lớp tại chức, đại học mở, giáo 
dục từ xa, trung tâm dạy nghề, trung tâm luyện thi ; Trung 
tâm ngoại ngữ v.v... Chúng ta cứ coi như đó là hàng hoa có 
khả năng đáp ứng được nhu cầu lựa chọn. Tất nhiên không phải 
mặt hàng có khả năng đáp ứng được như nhau về nguyện vọng 
mong muốn. Vấn đề ở đây là hiệu quả và rẻ tiền. Tài liệu tham 
khảo đảm bảo học cố hiệu quả với giá tiên hạ ; đào tạo thời 
gian ngắn, kinh phí thấp mà chất lượng tốt. Mới nghe ra có lẽ 
có nhiều mâu thuẫn, nhưng thực tế điêu đó có thể làm được, 
miễn là những người thực hiện nó phải lấy cái Ích, cái thiện và 
cái mỹ làm mục tiêu phấn đấu. 

Sản phẩm của nhà trường, ngành giáo dục và đào tạo làm 
ra phù hợp với xã hội và người học thì rõ ràng chúng ta đã 
đạt được thành tựu lớn lao. 

Đạo đức là ở chỗ người thầy giáo, nhà giáo dục phải làm 
cho người học chấp nhận mình, đối với mình đã trở thành nhu 
cầu thực sự của họ và chính từ đó mình có cơ hội tạo ra họ 
tốt nhất để xã hội chấp nhận. 

Ta lại khẳng định thêm, "hàng hơớa" không bị hạn chế bởi 
những vật thể lý học. Có thể gọi tất cả những gì có khả nàng 
đem lại nhu cầu cho người dùng nó, nó có một ý nghĩa giá trị 
nhất định đối với những người khác nhau. 


e. Trao đổi 


Đây là một quá trình hai ngôi : PHÁT «©> THU, marketing 
tồn tại trong trường hợp khi mà con người quyết định việc đáp 
ứng yêu cầu và đòi hỏi của nó thông qua trao đổi. Đây là hành 
vi nhận được một vật gì đó cùng với việc cung cấp một vật gì 
đó để thay thế. 

Trong học tập, để đạt được một kết quả (tương lai gần) thì 
người ta có thể tiến hành như sau : hoặc là mày mò, tự tìm 
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kiếm việc giải quyết vấn đề ; hoặc là mượn kiến thức của bạn 
về đọc và bát chước ; hoặc là nhờ bạn giảng giúp và hoặc là 
lập nhớm học tập để trao đổi thường xuyên. 

Trong học tập và giáo dục việc trao đổi có nhiều ưu điểm. 
Khi trao đổi đã tạo ra một không khí hòa hợp, bình đẳng, không 
phụ thuộc vào người khác và Ít phải mất quá nhiều thời gian. 

Trao đổi, đó là thuộc tính cơ bản của marketing với tư cách 
là bộ môn khoa học. Sau đây là các điều kiện để trao đổi : 

~ Trao đổi ít nhất phải có hai bên, Thầy - Trò. Trò - Trò. 

~ Mỗi một bên phải có một cái gì đó ảnh hưởng đến bên 
kia. 

~ Mỗi một bên cần phải có khả năng thực hiện một nguyện 
vọng và cung cấp cho bên kia cái của mỉnh. 

- Mỗi một bên phải hoàn toàn được tự do lựa chọn và chấp 
nhận. 

- Mỗi một bên phải đảm bảo niềm tin về mối quan hệ. 

Năm điều này chỉ là tạo khả năng để trao đổi trong học 
tập. Nếu quá trình học tập có sự nhất trí cao về mối quan hệ 
thì cả hai bên đều nhận được lợi ích. 


#. Hợp đồng 


Đây là đơn vị đo cơ bản trong marketing, là trao đổi những 
giá trị giữa hai bên. 

Hợp đồng phải có điều kiện, đó là : 

- Giá trị của mỗi bên phái có ý nghĩa. Thầy giáo đem lại 
cho học sinh những gì quý giá nhất của đời mình, mà bên trò 
lại không có lòng tôn kính của sự chấp nhận thỉ không gọi là 
hợp đồng. 

- Những điều kiện thỏa thuận để tiến hành hợp đồng là 
"tiên học lễ, hậu học văn", cái quy chế đàn hồi thường trực mới 
đảm bảo quy chế văn bản, tốt đẹp. 
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- Thời gian là thỏa thuận, cái pháp chế quốc gia đã hòa 
hợp với cái pháp chế tư tưởng. 

_ = Nhà trường, cái địa điểm lý tưởng thực hiện hợp đồng 
còn mãi trong ký ức về sau này. 

Cần phải chú ý phân biệt hợp đồng với chuyển giao giản 
đơn. Trong dạy học cổ truyền, sự áp đặt chiếm ưu thế, trong 
dạy học hiện đại là hợp tác, là thực hiện trong hệ tích hợp, là 
giáo dục tích cực, chủ động cả hai phía. 


ø. Thị trường 

Marketing trong thương mại ở cơ chế thị trường hiện đại 
là : 

- Nghiên cứu nhu cầu thị trường, dự đoán triển vọng về 
nhu cầu. 

- Đề xuất hàng hóa mới, công nghệ mới. 

- Tổ chức triển khai công nghệ mới, tức là tổ chức sản 
xuất có hiệu quả, chất lượng, năng suất. 

- Tiêu thụ phân phối, quảng cáo bằng những phương pháp 
và hình thức tổ chức đa dạng, mềm dẻo, hiệu nghiệm thích hợp 
với những bối cảnh rất khác nhau và luôn luôn thay đổi. 

- Quản lý chặt chẽ các khâu trên và luôn luôn cải tiến theo 
phương pháp chuyên gia. 

Vấn đề quan trọng của nhà trường là nắm vững tư tưởng 
marketing ứng dụng trong môi trường giáo dục. Nghiên cứu nhu 
cầu xã hội để đề xuất ngành nghề mới, công nghệ mới trong 
dạy học, vận dụng và triển khai công nghệ giáo dục ; giáo dục 
tích cực ; giáo dục chủ động để nâng cao chất lượng đào tạo. 
Biên soạn chương trình, giáo trình và sách giáo khoa để người 
học chấp nhận như một loại hàng hóa hấp dẫn. Người học ở 
các loại trường tốt nghiệp với tâm hồn phong phú, trong Sáng 
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về mặt đạo đức, có sức khỏe, có tay nghề vững vàng và có đầu 
óc thẩm mỹ được xã hội đón nhận. 

Marketing - đó là hoạt động của con người mà bằng cách 
này hay bằng cách khác có liên quan đến thị trường với cái 
nghỉa rộng rãi của nó. Marketing - đó là hoạt động với thị 
trường nhằm trao đổi, mục đích của trao đổi là đáp ứng những 
nhu cầu và yêu cầu của con người. 

Như vậy, marketing ứng dụng trong giáo dục với tư cách 
là hình thức hoạt dộng của con người (hoạt động giáo dục) 
hướng vào việc đáp ứng yêu cầu và nhu cầu (của người học) 
thông qua trao đổi (giảng dạy). Cơ sở hoạt động của marketing 
là công việc, biến tri thức khoa học thành tri thức giáo khoa 
và đến lượt thầy giáo, biến tri thức giáo khoa thành tri thức 
dạy học. : 

Đừng nên chỉ hiểu marketing là vận mệnh của nhà giáo dục 
và thầy giáo, những người học cũng tiến hành hoạt động market- 
¡ng. Ngay đến cha mẹ học sinh cũng tiến hành marketing, tìm 
nơi học, tỉm thày học cho con, vấn đề chỉ phí và sách giáo khoa 
v.v... Biết được nguyện vọng của phía người học, nhà trường, cơ 
sở giáo dục và cá nhân thầy giáo cũng có quảng cáo những 
hình thức học tương ứng với hợp đồng công khai hay thỏa thuận 
miệng. 


II. PHƯƠNG PHÁP TARGET 


1. Đặt vấn đề 


TARGET - phương pháp thực hành mang tính tổng quát cho 
phép tiếp cận với mọi ứng dụng thực tiễn của marketing "tác 
chiến" nhờ một hệ thống phân loại không có tính n#ẫu nhiên, 
nhưng không phải vì thế mà mất tính sáng tạo cần thiết cho 
sự thành công. 
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Phương pháp học này mang đến một phương pháp hoàn 
chỉnh xét đến các nhân tố khác nhau có liên quan như khu vực 
bao quanh đối tượng, thử nghiệm và kiểm tra, ghi vào ngân 
sách, xây dựng cấu trúc, xây dựng kế hoạch. 

Ta không đề cập tới những thứ khác mà cái chính cần quan 
tâm là trạng thái tỉnh thần dành cho khả năng trực giác và trí 
tưởng tượng. Phương pháp TARGET cho phép thiết lập dễ dàng 
những nhiệm vụ đầy đủ và cụ thể. TARGET gần như một 
phương pháp vạn năng, nó có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực 
khác nhau của marketing. Phương pháp TARGET là phương pháp 
thực dụng về việc thực hiện các công đoạn quan trọng của 
marketing "tác chiến" TARGET' tạo nên một phương pháp mang 
đến cho ta một phương pháp học về công việc, đúng với cái 
nghĩa của nó, rất cần thiết cho sự thành công của mọi hành 
động. Phương pháp học này sẽ cụ thể hóa những mục tiêu cần 
vươn tới về bỉnh diện, số lượng và chất lượng 

TARGET là ký hiệu những chữ đầu của những từ sau : 


T = Trouver - tìm thấy 

A = Argumentation - biện luận, lý lẽ 

R = Réếponse - phản ứng, trả lời 
G = Gestion - quần lý 

 = Evaluation - đánh giá, định giá 


T = Timing - phân chia, phối hợp thời gian 
TARGET trong tiếng Anh còn có nghỉa là đối tượng. Nhưng 
ở đây ta muốn nói, mỗi một từ là một giai đoạn quan trọng 
của quá trình hình thành. 


2. Các giai đoạn 


° A. (T) - TOIUVER : Tìm thấy đối tượng. 
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(T) vai trò thuộc giai đoạn một của phương pháp TARGHMT 
vì trước khi xây dựng được hành động thÌì cần phải đánh giá 
đối tượng. 

Ưu tiên trong việc tìm ra đối tượng là tệp thông tin. Tệp 
thông tin, đó là nguồn học sinh và số lượng học sinh mà nhà 
trường cần tiếp nhận (xét về khía cạnh một trường), số lượng 
giáo viên và giáo viên cho từng bộ môn, chuẩn bị cho năm học. 
Về toàn xã hội thì Bộ giáo dục và Đào tạo cũng xét như vậy. 
Nếu nhận được thông tin chính xác, bổ ích thì chất lượng đào 
tạo sẽ đạt yêu cầu cao. Tất cả cố gắng của Bộ nơi chung, của 
một nhà trường nơi riêng phải có thông tin chính xác (chính 
xác về trỉnh độ, số lượng, đạo đức v.v..) cho phép giảm được 
tỷ lệ giáo dục kém trong năm. 

Nguồn thông tin chính xác phải xuất phát từ việc xử lý 
thông tin chính xác ở các địa phương (Phòng giáo dục - Sở giáo 
dục) và:các nhà trường ở từng cấp học. 

Sự thành lập thông tin phải mang tính chất pháp lệnh, 
nghĩa là phải thực hiện nghiêm ngặt của lãnh đạo cấp trên về 
đường lối, về quy chế, về chính sách, v.v... Ngày nay có nhiều 
phường tiện kỹ thuật (kỹ thuật vi tính) cho phép xử lý thông 
tin chính xác, lưu giữ thông tỉn cẩn thận, truyền đạt và trao 
đổi thông tin nhanh chóng. 


B. (A) - ARGUMENTATION : Lý luận. 

Giai đoạn một nó tạo nên điều kiện tiên quyết mà chúng 
ta không thể vi phạm. Bởi vì có tỉm thấy được khách thể tương 
lai mới biết rõ chính xác đối tượng mà ta sẽ hướng tới. Biết 
đối tượng càng rõ ta có thể xác định một cách tiên nghiệm 
những chờ đợi của đối tượng. Giai đoạn lý luận diễn ra theo 
các khâu sau : 
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a. Nghiên cứu lý luận chung về mục tiêu giáo dục 

Những cái gì đã được rút ra kết luận từ thực tiễn năm qua 
và trước đó nữa. Những sản phẩm, đó là kết quả giảng dạy của 
thầy giáo được thể hiện qua kết quả học tập của học trò mà 
xã hội đánh giá (xã hội - từ học trò, gia đỉnh và cơ quan sử 
dụng). Nghiên cứu những cái tồn tại có những kết luận khoa 
học giúp cho chúng ta có thể làm tốt hơn cho năm học sau. 
Đây là cách tiếp cận thị trường giáo dục, một bài học quý giá. 

Nghiên cứu lý luận sẽ giúp cho ta có sáng tạo, là một sự 
khác biệt với trước đây, một công việc sự vụ. Còn ở đây ta thấy 
có sự tham gia của nhiều nhân tố khác nhau để tạo nên hành 
động. 

- Những nhà khoa học giáo dục, chính họ là người mang 
đến những hiểu biết sâu sắc về động cơ của cả thầy lẫn trò 
khi lựa chọn tri thức dạy học và thái độ tiếp nhận trì thức 
khoa học đớ. 

- Những người quản lý giáo dục (từ trường học trở lên) 
luôn luôn có quan hệ với chất lượng giáo dục và kể cả đến đối 
tượng giáo dục tương lai. 

¬ Thường xuyên phải có thông tin chính xác từ cơ sở (trường 
học) đến trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục (ngày nay có 
phương tiện hiện đại - tin học), đó là Viện khoa học giáo dục- 
trưởng Đại học Sư phạm. 

Những nhân tố trên sẽ mang đến kinh nghiệm phong phú 
cho hành động dự kiến, hành động này sẽ luôn luôn tiếp nhận 
sự tham gia của tất cả mọi đối tượng đã tham gia, đã xây dựng 
nên. 

Cuối cùng của khâu này là thiết lập cái tương lai của giáo 
dục với yêu cầu xã hội trong tương lai về nền giáo dục nước 
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nhà. Chính cái việc thiết lập này mới có điều khiện đối chiếu 
những mong muốn của xã hội với khả năng cần vươn tới của 
ngành giáo dục. 


b. Sáng tạo, làm phong phú khoa học giáo dục, làm cho nền giáo dục 
xứng đáng làm nền tảng cho sự phái triển xã hội 

Nhờ có sự bổ sung cho lý thuyết và có thực tiễn phong phú 
của hoạt động giáo dục mà ta đã và đang đóng góp cho việc 
nâng cao dân trí, cho việc bổ sung những lực lượng lao động 
có trình độ phát triển toàn diện. 

Vai trò của marketing "tác chiến" ở đây là đưa vào quá 
trình lý luận và qua sự tác động trở lại với thực tiễn nó khuyên 
con người vươn tới những gì khác cao hơn. 


c. Kỹ thuật biện luận và tu từ sư phạm 


Từ cổ xưa ông cha ta đã có rất nhiều câu như châm ngôn, 
ngạn ngữ,... để khác sâu vào trí óc thế hệ trẻ, giúp cho họ sử 
dụng đúng lúc, đúng chỗ và cũng là cái làm phong phú tâm 
hồn thêm lên. 


Nếu là xử thế thì có thể : Trường thiên trì mã lực. 
Cực nhật thức nhân tâm. 
Hay là, Nhân bất minh bất thân. 


Tài bất chính bất thủ. 

Để đảm bảo thông tin đáng tin cậy, người thầy giáo, nhà 
giáo dục phải dùng từ chính xác, có trích dẫn phải đảm bảo tài 
liệu, tư liệu có nguồn gốc xuất sứ. Chẳng hạn, ta nói là "cẩn 
tác vô ưu" chứ không thể nơi "cẩu tác vô áy náy". "Nghe phong 
thanh", chứ đừng nơi "nghe phong phanh'°. Ngoài ra, khi sử dụng 
những từ nước ngoài, địa danh, tên nước nên thống nhất cách 
phiên âm và thống nhất cách gọi. Có lẽ nên chăng, địa danh 
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và tên nước nên dùng đúng tên mà cả thế giới đều dùng, có 
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như vậy học sinh mới dễ tra cứu trên bản đồ và gặp ở trong 
các sách. Một số thuật ngữ nước ngoài với nội hàm phong phú 
có khi cứ để nguyên như vậy lại dễ hơn cho người sử dụng. 
Những học trò trước tuổi đến trường khi tiếp xúc mà nghe 
những cấu trúc từ diễn đạt không chấc chấn sẽ dẫn đến sự 
thiếu tin tưởng, niên dùng những từ đẹp để diễn đạt cái hiện 
tại, cái tương lai để học trò tương lai này nuôi dưỡng trÍ tưởng 
tượng, giấc mơ -của nó. 

Lý luận, từ: ngữ cần chú trọng đến những gì có kh năng 
phát triển hơn là, bắt thuộc lòng một câu thơ hay cái gÌ đó mà 
nó chưa hiểu. Cũng giống như muốn bán được nhiều bút bi thì 
trước hết là bán cái nét bút, chữ viết đáng tin cậy và lâu bền. 


d. Lý luận 

Đối với khoa học sư phạm, không được để người đọc, người 
nghe suy diễn `ra các yếu tố không có mối liên hệ nhân quả, 
nếu không, sẽ cố nguy cơ đánh mất đi lòng tin tưởng vào một 
chân lý, một sự như ý và sự ngưỡng mộ. 

Tớm lại, đối với người thầy giáo hay là nhà giáo dục thì 
trước hết phải thẳng thấn với mình về trình độ, lòng yêu nghề 
và những quan hệ xã hội khác. Không một nghề nào lại trực 
tiếp đánh giá như nghề dạy học, lý luận mà thầy sử dụng phải 
hoàn toàn phù hợp với mục tiêu giáo dục. 

C. (R) - RÉPONSE : Trả lời 

Khi người thầy giáo hay nhà giáo dục tiếp xúc với học sinh 
ở buổi ban đầu (gặp lần đầu) dù là đối tượng nào tuổi đầu học 
đường, học sinh tiểu học, trung học hay là sinh viên đại học 
đều mong chờ ở họ một câu trả lời dù đó là bằng lời hay bằng 
hành động. Lại cho học sinh hành động chính là mục đích của 
giai đoạn này với phương pháp TARGET. 
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Nếu học sinh biểu đạt được nguyện vọng bằng hành động 
ở công cụ marketing là phải giữ uy tín với "khách hàng" này, 
biết giữ họ bằng những "mặt hàng" chất lượng (nội dung và 

phương pháp dạy học). 

Nguyên tắc cơ bản để hấp dẫn được "khách hàng" giáo dục 
là : 

- Điều quan trọng là phải đặt mình vào vị trí học sinh, tư 
tưởng tương lai cái thuở tuổi học trò ấy, mình mong muốn gÌ 
với hoàn cảnh lúc đó thì sẽ thấy được cái mong muốn của lứa 
tuổi đó với hoàn cảnh lúc này, tức là thầy phải hành động. 

- Mục đích của hành động với "khách hàng" (học trò) đã rõ_ 
ràng, nên câu trả lời của họ thầy có thể dự đoán. VÌ vậy, phải 
lấy cái mục đích của "khách hàng" này trở thành ý thức thường 
trực trong đầu suốt cả quá trình soạn thảo và giảng dạy. 

- Thầy giáo và nhà giáo dục phải tạo điều kiện để "khách 
hàng" hoàn thành nhiệm vụ. "Khách hàng" phải hiểu ngay là họ 
phải làm gÌ và làm cái học tập như thế nào để đạt được hiệu 
quả "lý tưởng". 

- Thẩy phải biết lợi dụng thời cơ. Khi "khách hàng" hành 
động học tập tích cực thì phải sử dụng các phương tiện (phương 
pháp tích cực) để "kích động" sẽ giúp cho việc duy trì chú ý và 
tránh được khả năng làm nhiễu loạn từ phía "khách hàng". 

- Với tỉnh thần đó, các phương tiện xúc tác (phương pháp 
tốt, nội dung hay) được "khách hàng" chấp nhận như một loại 
hàng hơa hợp thị hiếu... 

Trong trường hợp sử dụng công cụ marketing "tác chiến" để 
thăm dò khả năng tiếp nhận "hàng hớa"' (tri thức khoa học) ta 
có - thể : 

- Trong giảng dạy đưa thông tin bổ sung, có thể lồng vào 
quá trình giải bài tập, giải đáp câu hỏi, lúc vào bài mới hay 
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khi ôn tập v.v... 

- Giới thiệu sách tham khảo, bài tập làm thêm (như loại 
sách "giúp em học gỏi" v.v...). 

- Thăm nơi học nhớm hay cá nhân học sinh 

- Tham gia trò chơi khoa học (cây trò chơi) 

- Xây dựng kế hoạch lâu dài để thăm dò ... 

Trong trường hợp sử dụng marketing để giảng dạy. Phương 
tiện để gợi sự trả lời từ học sinh là phương pháp giải quyết 
vấn đề hay là năng lực giải quyết vấn đề (problem - solving 
ability). 


D. (G) - GESTION : Quản lý 

Việc quản lý một hành động marketing trong giáo dục bao 
gồm sự phổ biến, sự lý giải, sự truyền thông tin... và xử lý 
các kết quả thu được từ phản ứng của học sinh và xã hội. Để 
quản lý được giáo dục (kể cả trong một giờ giảng) đều phải có 
kỹ thuật tính toán (logistique) đẩy đủ. Ngày nay phương tiện tin 
học đảm bảo cho khả năng quản lý marketing chắc chấn. 

Hai dữ kiện quan trọng cho quản lý marketing giáo dục, đó 
là mục tiêu được xác định bởi chiến lược marketing và tỷ lệ 
phản ứng trở lại của "khách hàng" phản ứng có thể là kết quả 
kiếm tra, câu trả lời, thái độ học tập. 

E. (E) - EVALUATION : Đánh giá, 

Đánh giá một hành động marketing "tác chiến" (thực hiện 
quá trình dạy học) theo phương pháp TARGET gồm 

- Xác định một cách chỉ tiết nội dung dạy học và quỹ thời 
gian để thực hiện hành động dạy học. Việc tính toán khả năng 
hiệu quả (chất lượng giáo dục) phải tính đến mọi khả năng có 
thể tác động (tích cực và tiêu cực), muốn thế phải quản lý tốt 
hoạt động kể cả hoạt động dạy và hoạt động học, không thể 
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coi nhẹ được nhất là góc độ "thời gian - con người”. 

Phương pháp tốt nhất là sắp xếp trật tự các giai đoạn của 
phương pháp TARGET. 

- Phải thường xuyên nấm được nhân tố tích cực luôn luôn 
hướng tới sự hoàn thiện học tập và rèn luyện. 

Thông tin tích cực rút ra từ tập thể hoạt động, học tập 
chăm chú, phản ứng tích cực bằng thái độ, bằng câu hỏi, v.v... 

Tổ chức những nhóm học tập theo bàn học, dãy bàn học 
bao gồm nhân tố tích cực và chưa tích cực xen lẫn vào nhau 
tạo nên không khí ganh đua, nêu gương và quản lý, v.v... 

Việc lựa chọn các phương tiện thông tin phải thật linh hoạt, 
trên cơ sở giáo dục tích cực mà sử dụng thủ thuật hiệu nghiệm. 

_ Thường xuyên thử nghiệm, thao tác tương tự, thao tác theo 

mẫu, thao tác mở rộng và thao tác thông minh. Phải kiểm tra 
thử nghiệm độc lập có thể xác định được đóng góp của mỗi yếu 
tố. Tiến tới phải có thử nghiệm khái quát (Dry - test) dành cho 
việc đánh giá khả năng cụ thể hóa được ứng dụng lý thuyết, 
tức là sau cái "biết". 

Tất cả kết quả về mặt chất lượng và số lượng phải được 
phổ biến, kích thích sự phấn đấu kịp thời đừng để mọi cái đều 
đã nguội lạnh. 


E. (T - TINING : Phân bố, phân phối thời gian. 

Dù là hành động marketing hay không, đều có sự phân phối 
thời gian hợp lý. Giai đoạn phân phối thời gian (T) của phương 
pháp TARGET đảm nhiệm vai trò này. 

Kế hoạch để đạt tới thành công giáo dục phải có được bố 
trí tương đối dài thời gian. Đương nhiên mỗi một công cụ của 
marketing "tác chiến" đều được cấu tạo từ nhiều nhiệm vụ đặc 
trưng mà thời gian thực hiện có thể ít nhiều thay đổi. Một số 
hành động có thể tiến hành đồng thời (quyện vào nhau như đức 
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và trí, một số khác lại được hoàn thành lần lượt nối tiếp nhau 
dễ thấy (thực hiện liên tiếp các modul trí thức dạy học). Từ sự 
sắp xếp tối ưu các nhiệm vụ (cho phép giảm mức tối đa thời 
gian thực hiện) sẽ rút ra thời hạn ngắn nhất cần thiết để hoàn 
thành hành động. 

Để soạn thảo giai đoạn phối hợp thời gian của một hành 
động marketing "tác chiến", cần chú ý các điểm sau : 

- Phải phân chia quá trình sử dụng các công cụ theo từng 
giai đoạn của phương pháp TARGET, chú ý khâu thử nghiệm. 

- Với mỗi giai đoạn phải ước tính được thời gian ngắn nhất 
hay dài nhất cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ tạo 
nên giai đoạn ấy. 

- Phải xác định những nhiệm vụ nhỏ có thể thực hiện đồng 
thời (khâu "tin học", phương tiện sử dụng ...). 

- Phải vẽ các sơ đồ các giai đoạn khác nhau có tính đến 
giai đoạn trước đó. 

Đương nhiên các nhiệm vụ marketing được thực hiện trong 
giáo dục (nhà trường, lớp học ..) không phải lúc nào cũng là 
hành dộng kiểm soát được vì chúng có thể bị các hoạt động 
khác chỉ phối. Vì thế việc kiểm tra, thử nghiệm hàng ngày, định 
kỳ là cần thiết để khẳng định chất lượng. Cụ thể hơn là người 
thầy giáo phải có một bản kế hoạch đầy đủ. 


II. QUẢN LÝ MARKETING 


1. Tư tưởng chung 


Quản lý marketing, đó là việc phân tích, lập kế hoạch, thực 
hiện và giám sát việc tiến hành những biện pháp nhằm thiết 
lập, củng cố và duy trì những nội dung và phương pháp có lợi 
cho "khách hàng" với mục đích nhất định để giải quyết được 
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hiệu quả của các hình thức tổ chức đào tạo, cũng như cá nhân 
"khách hàng" (người học). 

- Theo quan niệm cung và phổ biến thì người quản lý 
marketing phải là chuyên gia cho từng hình thức đào tạo. Nhiệm 
vụ quản lý marketing là ở việc tác động tới trình độ, thời gian 
và tính chất của nhu cầu nhằm đạt tới mục đích đặt ra. Nói 
một cách tốm tắt, đơn giản, quản lý marketing - đố là quản lý 
nhu cầu. 


2. Quan điểm về quản lý marketing 


Quản lý marketing như là việc hoàn thành một loạt nhiệm 
vụ để đạt tới mức lợi ích mong muốn ở "thị trường giáo dục" 
khác nhau. 

Có mấy cách tiếp cận cơ bản mà trên cơ sở của chúng các 
tổ chức giáo dục tiến hành hoạt động marketing. 

- Quan điểm hoàn thiện giáo dục. Đây là cách tiếp cận mà 
tư tưởng của nó cũng đã cố từ lâu, đã được người thầy giáo 
tuân theo. 

- Quan điểm hoàn thiện "hàng hóa" (nội dưng dạy học và 
phương pháp dạy học). Đây là quan điểm chủ đạo, nó được nhà 
giáo dục, người thầy giáo chấp nhận như một mệnh lệnh từ trái 
tím. Quan điểm này dễ dẫn đến "tính thiển cận về marketing", 
người thầy giáo dễ thỏa mãn với mình mà quên những yêu cầu 
mới của "khách hàng" (nghĩa là dễ bảo thủ). - 

- Quan điểm tăng cường nỗ lực sư phạm - Sự nỗ lực sư 
phạm là khiến cho người học chấp nhận và tương lai xã hội 
tiếp nhận họ. Đây là sự nỗ lực của cả các nhà giáo dục, người 
thầy giáo, còn sự tạo ra điều kiện để sự nỗ lực hiệu nghiệm là 
Nhà nước. 

- Quan điểm marketing, đây là cách tiếp cận mới mẻ trong 
hoạt động giáo dục. Thực chất quan điểm marketing được xác 
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định thông qua những cách diễn đạt "hãy tìm thấy nhu cầu và 
đáp ứng nó" (tương đương với khẩu hiệu, tất cả vì học sinh 
thân yêu). Nếu không chú ý thì dễ nhầm lẫn quan điểm nố lực 
sư phạm với quan điểm marketing là việc chú trọng tới người 
học. 

_—— Quan điểm marketing mang tính đạo đức - xã hội. Quan 
điểm này khẳng định rằng nhiệm vụ của nhà trường ngành giáo 
dục phải vì lợi ích của trẻ với mục dích dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh. Quan điểm marketing mang tính 
đạo đức - xã hội đòi hỏi làm cân bằng các yếu tố : một nền 
giáo dục tiến bộ, đào tạo được nhân tài, nâng cao được dân trí 
.. Bởi vậy, trong nền giáo dục hiện đại, tiến bộ là ta nhìn vào 
đối tượng, người học ở đủ độ tuổi ở đủ trình độ và hoạt động 
ở các lĩnh vực khác nhau. Ngành giáo dục phải tạo điều kiện 
để họ học tập, đó là đạo đức - xã hội. 


Những yếu tố xã hội 
- Địa vị xã hội 
- Địa vị gia đình 


Những yếu tố văn hóa 
- Trình độ thật 
- Trình độ thửa nhận 


Những yếu tố tâm lý 


Những yếu tố cá nhân 


- Tuổi tác - Động có 
- Nghề nghiệp - Lĩnh hộ 
- Lối sống - Niềm tin 
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CHƯƠNG VI 


NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ 
CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 


Công nghệ là sản phẩm của tỉnh hoa trí tuệ mà con người 
tạo ra cho xã hội, nó là công cụ chủ yếu cho con người đạt 
được những lợi ích cần thiết. Công nghệ giáo dục làm tăng sức 
mạnh trí tuệ và tỉnh thần của con người. Công nghệ giáo dục 
góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động 
của người quản lý giáo dục, nâng cao năng lực sáng tạo của 
người thầy giáo và nâng cao hiệu suất học tập của người học 
sinh. Có được công nghệ giáo dục thì thực sự mới tận dụng 
được thời gian, tận dụng được sự đóng gớp của mọi người và 
thỏa mãn được mọi yêu cầu dạy tốt, học tốt của thầy giáo và 
học sinh. Chính công nghệ giáo dục tạo điều kiện để hình thành 
một xã hội có nền giáo dục tiên tiến. 

Tổng quát nhất, công nghệ giáo dục là chỉa khóa cho sự 
phát triển giáo dục, chính vì vậy mà công nghệ giáo dục được 
xem là niềm hy vọng cơ bản để thực hiện chiến lược con người 
cho một đất nước. 

Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại "Công nghệ - 
công nghệ giáo dục", có vô số vấn đề thuộc phạm vi công nghệ 
này còn tranh cãi mỗi người nghiên cứu và áp dụng cố quan 
điểm suy nghỉ riêng của mình và có khi nghịch nhau. Nhưng 
trong phạm vi nhất định chúng ta cần có sự thống nhất : 
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¬ Mục tiêu công nghệ giáo dục cẩn giải quyết. 

- Phương pháp để giải quyết các vấn đề công nghệ giáo 
dục. 

Công nghệ giáo dục là những kiến thức cần thiết đối với 
người làm công tác giáo dục, quản lý giáo dục, thày giáo và kể 
cả các hoạt động giáo dục khác trong xã hội. 

Xuất phát từ những kinh nghiệm giáo dục của thế giới, từ 
thực tiễn giáo dục của nước ta, từ cách đặt vấn để trên. "Quản 
lý công nghệ giáo dục' nhằm cung cấp hệ thống kiến thức về 
tiến bộ khoa học công nghệ giáo dục, chuyển giao công nghệ 
giáo dục, quản lý công nghệ giáo dục với sự phát triển giáo dục. 

- Cung cấp hệ thống kiến thức về công nghệ giáo dục để 
hiểu biết các vấn đề liên quan đến chiến lược giáo dục. 

- Hiểu được sự cần thiết phải đưa nhanh chóng công nghệ 
giáo dục vào đời sống của ngành và của nhà trường. Vấn đề 
quản lý giáo dục là quan trọng trong việc tiếp nhận các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật để phát triển giáo dục. Từ đó tạo thêm năng 
lực trong việc xử lý đúng đấn các vấn đề trong quản lý giáo 
dục, quản lý nhà trường, mạnh dạn bảo vệ và duy trỉ các vấn 
đề đổi mới. 


l. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
1. Khái niệm về công nghệ giáo dục 


Ngày nay chúng ta đang sống trong "thời đại công nghệ nói 
chung và công nghệ giáo dục nơi riêng', nói về công nghệ giáo 
dục đã có rất nhiều khái niệm, mỗi người có cách hiểu công 
nghệ giáo dục khác nhau theo ý riêng của mỉnh. Chẳng han như 
tổ chức giáo dục của Únesco, tại hội thảo ở Genève năm 1970 
đã dưa ra định nghĩa như sau "Công nghệ giáo dục là khoa học 
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về giáo dục, nó xác lập các nguyên tắc hợp lý của công tác dạy 
học và những điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành quá trình 
đào tạo, cũng như xác lập các phương pháp và phương tiện có 
kết quả nhất để đạt được mục đích đào tạo đế ra, đồng thời 
tiết kiệm được sức lực của thấy và trò". 

Giáo sư khoa học ứng dụng và giám đốc trường đại học của 
Anh (Open University) đã viết ".. Công nghệ giáo dục bao hàm 
một phạm vi rất rộng : Nó bao gồm hầu hết các phương diện 
của giảo dục, từ việc soạn thảo các chương trỉnh cho đến việc 
học tập của học sinh ; từ các bảng đen dùng ở nhà trường đến 
việc thiết lập thời khóa biểu bằng máy tính điện tử. Công nghệ 
giáo dục có phạm vi nghiên cứu rất rộng, liên quan đến các 
mục đích, đến bản thân quá trỉnh giáo dục cũng như đến các 
phương tiện ..". Ông kết luận rằng : "Có một công nghệ giáo 
dục đẩy đủ như công nghệ làm lạnh ; công nghệ làm giấy. 
Chúng ta đang ở bình minh của một cái gì hoàn toàn mới, hấp 
dấn. de dọa". Dovid, G.Hawkidge. Situation eperspectve de la 
teehhologie de eeducation. Paris số 3-1982. 

Ngoài ra chúng ta còn thấy nhiều những định nghĩa khác 
về công nghệ giáo dục, như của jJanskieviz Ba lan-1971 : "Công 
nghệ dạy học là hệ thống của chỉ dẫn sử dụng các phương pháp, 
phương tiện hoạt động, mà kết quả là phải đào tạo được những 
người tốt nghiệp theo mong muốn trong thời gian! ngắn nhất có 
thể được, với sự chỉ phí phương tiện một cách tối ưu”. v.v.. 
Qua đây ta thấy đa số đều thống nhất rằng, công nghệ chỉ là 
công cụ phục vụ phát triển, nó phải được lựa chọn hay thiết 
kế để đáp ứng chức năng mục tiêu và nó cần được quản lý 
một cách đúng đắn. 

Vậy, ở đây khái niệm công nghệ giáo dục chỉ là quy ước. 


Công nghệ giáo dục là tập hợp kiến thức về sư phạm và 
kết quả của thiết kế nội dung dạy học nhằm mục đích biến đổi 
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nguồn lực tự nhiên đó thành mục tiêu sinh lời cho xã hội, một 
nguồn lực lao động mới. 


2. Các thành phần của công nghệ giáo dục 


Trong công nghệ giáo dục dù có đơn giản đến đâu thì nớ 
cũng phải gồm bốn thành phần sau đây : 


a. Phần thiết bị (T) 


Bao gồm các phương tiện vật chất như thiết bị trường học, 
đồ dùng dạy học, xưởng trường... Đây là phần vật chất, phần 
cứng của công nghệ giáo dục, giúp làm tăng năng lực hoạt động 
giáo dục, tăng trí lực của con người. 


b. Phầm con người (H). 


Bao gồm năng lực công nghệ giáo dục của người quản lý, 
người thực hành, thầy giáo và học sinh. Cụ thể là các kỹ nãng, 
kinh nghiệm, sáng tạo, khả năng lãnh đạo, sự khéo léo, cần cù, 
trực cảm và kể cả đạo đức. Phần này phụ thuộc vào trình độ 
học vấn, vốn kinh nghiệm nghề nghiệp và lòng say mê tận tụy 
với nghề. 

c. Phần thông tín (]) 

Bao gồm tri thức giáo khoa đã được thể thức hóa thành tri 
thức tiền dạy học. Nghĩa là đã được sắp xếp theo một quy trình 
có thể diễn tả các lý thuyết, toát lên phương pháp nhận thức 
và thang thao tác. Thông tin giúp cho con người rút ngắn được 
thời gian tiếp nhận, xử lý và tái tạo hiệu quả. 

Thông tin phải luôn luôn được bổ sung kịp thời trong quá 
trình nhận thức. 


c. Phần quản lý —tổ chức (O) 
Bao gồm các hoạt động, thể chế, quyền hạn và mối liên hệ 
trong quá trình điều khiển : chức năng của tổ chức là điều hòa 
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sự phối hợp ba phần trên của công nghệ giáo dục, chính đây là 
động lực của công nghệ giáo dục. 

Bốn thành phần của công nghệ giáo dục có quan hệ chặt 
chẽ và có mặt đồng thời ở mỗi giai đoạn của công nghệ. 

Trong hệ thống biến đổi (sự biến đổi trong giáo dục là liên 
tục cơ giới hạn khoảng thời gian chặt chẽ và thường là đồng 
biến), phần thiết bị là cốt lõi, nó được bố trí lấp đặt, vận hành 
và sải tiến nhờ con người, chỉnh con người đã sử dụng thông 
tin giáo dục (kể cä thông tin tổ chức và thông tin trí dục) đả 
tích luỹ qua thời gian. Những phần vật liệu (nội dung dạy học), 
những thiết bị (đổ dùng học tập như : phòng thí nghiệm, phòng 
tin học, dụng cụ học tập và kể cả lớp học và bàn ghế...) không 
thể tự nó thực hiện và phát huy tác dụng, nếu không có phần 
con người. Mức độ phức tạp của vật liệu (nội dung dạy học tăng 
dần theo các cấp học) thỉ rõ ràng trình độ con người càng cao 
(biết mười sử dụng một) và thông tin càng đòi hỏi cao và chính 
xác hơn. Trong sự biến đổi của công nghệ giáo dục dù máy móc 
hiện đại đến đâu cũng không thay thế được con người, con người 
phải đóng vai trò then chốt khi thực hiện các công việc biến 
đối. Chính nhờ con người mà vật liệu (nội dung dạy học) có 
được tính sinh lời và phát triển. Nhưng con người phải dựa vào 
thông tin và tổ chức (điều khiển phải có thông tin và theo hệ 
nào), ngược lại nhờ con người mà làm cho thông tín có chất 
lượng và phần tổ chức thêm hiệu quả, chính vì vậy mà vật liệu 
phát huy tác dụng. 

Yếu tố thông tin thể hiện sự tích luỹ kiến thức của con 
người. Khối lượng kiến thức này nay đang không ngừng tăng 
lên và do vậy phẩn thông tin đòi hỏi phải thường xuyên cập 
nhật. Nếu chúng ta không làm được như vậy thì không thế nào 
lựa chọn và sử dụng thích hợp phần nội dung dạy học (vật liệu). 
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Đây là then chốt của phần tổ chức, là sự với tới và khả năng 
sử dụng thông tin, đúng hơn là cập nhật thông tin. 

Phần tổ chức là phần phân tích thông tin, nâng tầm hiểu 
biết (khả năng tìm kiếm cái mới) cho con người và làm năng 
động phần vật liệu (nội dung dạy học), tất cả trong hệ biến đổi, 
nâng hiệu quả giáo dục thế hệ trẻ (coi như tài nguyên thiên 
nhiên) thành nguồn lực mới cho đất nước. Yêu cẩu của phần tổ 
chức phụ thuộc vào độ phức tạp và tính vỉ của vật liệu (nội 
dung dạy học), phụ thuộc vào trình độ của con người (luôn luôn 
nẩy ra mâu thuẫn) và phức tạp của thông tin. Nếu ta làm cho 
phần tổ chức có hiệu quả (vấn để điều khiển) thỉ nắng xuất 
của phần con người (người quản lý, nhà giáo dục, người thầy 
giáo và học trò) tăng lên, phần thông tin phong phú và đa dạng, 
phần nội dung dạy học (vật liệu) hành động. Phần tổ chức phải 
đồng biến trong khoảng thời gian (phát triển trong thời gian 
nhất định) mới đáp ứng được các thành phần khác của công 
nghệ giáo dục. 

Để phù hợp với tổ chức và quản lý, ta phân công nghệ giáo 
dục theo hai cấu thành cơ bản : "Công nghệ giáo dục phần cứng 
và công nghệ giáo dục phần mềm". 

- Công nghệ giáo dục phần cứng là vật liệu (tài liệu học, 
sách giáo khoa, giáo trình và các tài liệu khác ..), các phương 
tiện vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập. 

~ Công nghệ giáo dục phần mềm là các bí quyết, thông số, 
quy trình, phương pháp và kỹ năng giáo dục ... 


3. Các đặc trưng của công nghệ giáo dục 


Đôi khi ta nói nhiều, bàn nhiều về công nghệ giáo dục, 
thạm chí còn nấm được lý luận chấc chắn về công nghệ giáo 
dục mà không làm phát triển được giáo dục nói chung và dạy 
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học nói riêng, có nơi còn đi trái ngược lại xu thế mới về khoa 
học giáo dục. 

Nguyên nhân cơ bản là không nắm vững đặc trưng của công 
nghệ giáo dục, đơ là : 

- Vòng đời của các thành phần công nghệ giáo dục 

- Trình độ tỉnh vi của công nghệ giáo dục 

- Mức độ hiện đại và chu trình sống của công nghệ giáo 
dục 


da. Vòng đời của các thành phần công nghệ giáo dục 

- Vòng đời của vật liệu (giáo trình, giáo khoa, tài liệu ...) 
qua các giai đoạn sau : 

Thiết kế (cấu trúc tri thức tiền dạy học) ; thử nghiệm (tri 
thức dạy học - đã trực tiếp dạy ở lớp) ; dạy đại trà (thực hiện 
cả một giáo trỉnh) ; trắc nghiệm và cuối cùng là rút kinh 
nghiệm. Đây là vòng đời của một vật liệu (giáo khoa môn học 
của một lớp) : 

- Vòng đời của con người (người học). 

Nuôi dưỡng ; dạy dỗ ; giáo dục nhà trường ; đào tạo nghề 
nghiệp ; làm việc và năng lực. 

Đối với con người không có bước chót (suy tàn) theo công 
nghệ, vÌ năng lực người vẫn thuộc phạm vi công nghệ. 

- Vòng đời của thông tin giáo dục : 

Tìm kiếm ; thu thập ; chọn lọc ; tổ chức lưu trữ ; chế 
biến thông tin ; cung ứng thông tin trong điều khiển quá trỉnh 
giáo dục và cuối cùng là cập nhật. 

-~ Vòng đời của tổ chức giáo dục 

Nhận thức mục đích giáo dục ; thiết kế quy trình dạy học ; 
tổ chức biên chế (sử dụng kiểu dạy) ; vận hành theo quy trình 
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(điểu khiển) ; khử nhiễu loạn và bổ sung ; trắc nghiệm và tiếp 
tục đổi mới cho phù hợp. 

Tổ chức cũng không bị mất đi theo công nghệ vì nó lại 
chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo. 


b. Trình độ tỉnh vì của các thành phần công nghệ giáo dục 

- Đối với vật liệu (nội dung trí dục) 

Từ trí thức khoa học (vật liệu còn thô) ; chuyển sang tri 
thức giáo khoa (được cấu trúc bởi logic khoa học và logic sư 
phạm) ; chuyển sang tri thức tiền dạy học (cấu trúc theo modul 
- thao tác lý luận, thực hành và trắc nghiệm, theo quy trình 
nhất định) và cuối cùng là tri thức dạy học do thầy điều khiển 
hoặc tự điều khiển bởi người học. 

- Đối với con người (cán bộ quản lý giáo dục ; người thầy 
giáo và người học). 

Biết vận hành và tự vận hành quy trình giáo dục đã soạn 
sẵn ; biết lấp đặt (vận hành theo lớp lớn ; nhớm ; cá nhân . 
các hình thức giáo dục khác) ; biết sửa chữa hay tự sửa chữa ; 
biết thích nghi ; biết cải tiến ; biết đổi mới và biết sáng tạo. 

— Đối với thông tin giáo dục 

Thông tin báo hiệu (đầu vào) ; thông tin mô tả : giải trình 
qua điểm tuyển, từ chuẩn đến điểm cao nhất, tính giá trị trung 
bình : thông tín lấp đặt : phân lớp, phân tổ và phân nhớm ; 
thông tin sử dụng : điều khiển quá trình dạy học ở lớp ; thông 
tin bảo dưỡng : chú ý đến đặc điểm đối tượng ; thông tín khai 
thác : khai thác nội dung và khai thác khả năng trí tuệ của 
người học ; thông tin mở rộng : (chú ý đến phương pháp học 
và thực hành và sự cải tiến phương pháp học ; thông tin đánh 
giá : đánh giá của người điều khiển và tự điếu khiển qua bài 
tập trắc nghiệm. 
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Ha dạng thông tin : khai thác, mở rộng và đánh giá được 
đặc biệt quan tâm, vÌ nó đã tạo ra chất lượng. Dựa vào thông 
tin, người ta lại thiết kế lại cho công đoạn tiếp theo. 

- Đối với thông tin tổ chức giáo dục 

Tổ chức đúng : người quản lý giáo dục có thể tiên kiến 
được kết quả, người thầy giáo điều khiển thuận lợi quá trình 
sư phạm. Tổ chức đúng mới có khả năng làm chủ dược kế 
hoạch, có khả năng sáng tạo. 

Tổ chức mở mang : mời chuyên gia của các lĩnh vực giáo 
dục khác tham gia như hướng nghiệp, kỹ thuật tổng hợp, nghệ 
thuật v.v.... 

Tổ chức bảo toàn : không được cất xén nội dung, bỏ bớt 
khâu trong quy trỉnh, có thể khai thác từ sản phẩm mới để đạt 
được chất lượng học tập. 

Tổ chức ổn định : liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng 
sản phẩm. Nghia là phải thường xuyên có test kiểm tra ở mọi 
thời điểm cần thiết. 

Tổ chức nhỉn xa : phải liên tục thay đổi phương pháp dạy 
học tiên tiến, như các thủ thuật dạy học v.v... với ý đồ nghiên 
cứu khoa học và áp dụng. 

Tổ chức dân dần hay là tổ chức tiếp cận : có thể đạt tới 
giới hạn cao của công nghệ giáo dục, tức là trình độ nghiên cứu 
và triển khai vào thực tiễn sư phạm, cái cuối cùng vẫn là chất 
lượng, thể hiện ở năng lực người học chứ không phải là học 
được nhiều hay Ít. 


c. Trình độ hiện đại của các thành phần công nghệ giáo dục 


Người ta xác định trình độ hiện đại bằng cách so sánh nó 
với chất lượng cao nhất có thể có với thời điểm đó. 

¬ Đối với vật liệu (nội dung trí dục), căn cứ vào hiệu năng 
của thiết kế ; thuận lợi cho việc nhận thức mềm dẻo và hiệu 
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nghiệm được người học chấp nhận như một hàng hóa tốt. 

- Đối với con người : tài năng của người quản lý giáo dục ; 
nghệ thuật của người thầy giáo, đó là tổ chức thiết kế, vai trò 
của người học, đó là tự lực thi công. 

- Đối với thông tin giáo dục : tính thích hợp của thông tin, 
chất lượng của thông tin. 

- Đối với tổ chức giáo dục : tính hiệu quả của tổ chức công 
đoạn trước và chu trình hợp lý cho công đoạn sau. 

Như đã trình bẩy ở trên, ta hiểu công nghệ giáo dục bao 
gồm : 

Công nghệ giáo dục phần cứng. 

Công nghệ giáo dục phần mềm. Khi xét về chu trình sống 
hay là vòng đời để hợp lý hóa và thuận lợi, ta cũng xét theo 
hai khía cạnh trên của công nghệ giáo dục. 

+ Công nghệ giáo dục phần cứng, cơ sở là vật liệu (nội 
dung trí dục) thì biểu hiện của nó có đặc tính như chu trỉnh 
sống của một giáo trỉnh, thời điểm triển khai, thời điểm phát 
triển và thời điểm kết thúc. Ta có thể biểu diễn bằng sơ đồ 
sau : 


É = —————— 
¡22⁄2 /+ \2a7z#7, 222/22/7 4 
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Giai đoạn ấp ủ : Khi một phát minh mới về khoa học giáo 
dục ra đời thì có nhiều nhà công nghệ giáo dục sẽ có ý đồ và 
dự định về công nghệ để đưa phát minh đó vào thực tiễn giáo 
dục. 

Cuối giai đoạn ấp ủ chác chấn có một công nghệ thành công 
nhên được đưa vào áp dụng, đây là giai đoạn giới thiệu. 

Giai đoạn giới thiệu công nghệ giáo dục đó mới xuất hiện 
nên chưa được cập nhật, Ít người áp dụng vì muốn thành công 
ất phải đổ nhiều mồ hôi. Những người áp dụng công nghệ giáo 
dục mới thành công sẽ có nhiều uy tín lớn và từ đây công nghệ 
mới được cập nhật, đường biểu diễn ngày càng đi lên. 

Giai đoạn phát triển và trưởng thành : công nghệ giáo dục 
mới được áp dụng đại trà, công nghệ mới đạt tới đỉnh cao, nghĩa 
là việc sử dụng công nghệ giáo dục đã trở thành thơới quen ở 
moi người làm công tác giáo dục. 

Giai đoạn tỉm kiếm cái mới hơn : khi công nghệ giáo dục 
đã áp dụng đại trà và đánh giá chính xác chất lượng thì thường 
người ta lại muốn tÌỉm kiếm và cải tiến công nghệ trước, ta thấy 
đường cong đi xuống (sau giai doạn trưởng thành người ta còn 
goí là giai đoạn suy tàn, theo cái nghia là đã phát triển đến 
chuẩn rồi). 

+ Công nghệ giáo dục phần mềm 

Cơ sở là tri thức chứa trong khoa học, là phần trí tuệ thực 
tại là lý thuyết và phương pháp và khác với công nghệ giáo 
dục phần cứng là sự phát triển không ngừng mà không bao giờ 
mất đi, nên chu trỉnh sống của nó được biểu diễn như sau : 


~ Ấp dụng Ít 
Khi một công nghệ giáo dục mới ra đời, còn Ít người biết 
đến, việc áp dụng còn hạn hẹp (O, a). : 


119 


v62 cøzø 2Øø/Ê` 7 


/2z7#r 
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— Ap dụng lan truyền 

Khi công nghệ giáo dục này đã được nhiều người dùng, có 
sự lan truyền nhanh, số người áp dụng ngày càng tăng, đường 
cong đi lên (a ; bì. l 

- Œòn một số người bảo thủ, do dự hoặc Ít hiểu biết về 
khoa học giáo dục, đường cong đi về phần bão hòa. Lúc này để 
biểu diễn đồ thị một cách chính xác, đường cong trong phần 
bão hòa người ta dùng hàm mũ biến đổi để biểu diễn. 

Hàm mũ đơn (y = 3”) chỉ biểu diễn chính xác trong khoảng 
(O ; a + bì). 

Hàm mũ biến đổi biểu diễn chính xác trong khoảng (b ; ©c), 
đó là giai đoạn bão hòa. 

Kết hợp hai hàm mũ để vẽ đồ thị hình chữ §. Như vậy 


công nghệ phần mềm được biểu diễn bằng đồ thị hình chữ SŠ 
(hay chu trình chặ §$). 
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II. PHẦN LOẠI CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 


Ngày nay công nghệ đã nổi lên như một đặc điểm thống 
trị của xã hội hiện đại. Chính bản thân nó đã góp phần quan 
trọng trong định hỉnh thế giới chúng ta đang sống Nó ảnh 
hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống hàng ngày cho mỗi người 
và có tầm quan trọng sống còn các tổ chức kinh tế, xã hội, 
giáo dục v.v.. Do sự triển khai công nghệ rất phong phú và đa 
dạng, ảnh hưởng của thay đổi công nghệ trong lối sống ngày 
càng mạnh. Để thỏa mãn mong muốn cải thiện đời sống tương 
lai thì lại cần đến công nghệ giáo dục, không chỉ để giải quyết 
cái tồn đọng lạc hậu trong các quá trình sư phạm mà còn mở 
ra những hướng mới cho sự phát triển giáo dục, phát triên xã 
hội. 

Dể giúp chúng ta hiểu thêm về công nghệ nói chung và 
công nghệ giáo dục nơi riêng, tạo cơ sở cho việc quản lý công 
nghệ, chúng tôi xin nêu lên đây một trong những cách phân loại 
công nghệ công nghệ nơi chung và của công nghệ giáo dục nói 
riêng. Tuy nhiên đây chưa phải là chuẩn mực chính xác về tiêu 
thức và hỉnh thức phân loại được nằm trong văn bản pháp lý. 
Nhưng chúng ta có thể tham khảo các quy ước sau : 


1. Công nghệ nói chung. 


u. Phân loại theo tính chất công nghệ 

- Công nghệ sản xuất 

- Công nghệ dịch vụ 

- Công nghệ văn phòng 
Công nghệ thông tin 
Công nghệ đào tạo 
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b. Phân loại theo ngành nghề 


Công nghệ Nông, Lâm, Ngư (sau đó phân theo ngành hẹp 
và tiếp tục là nghề) 


c. Phân loại theo sản phẩm 
Công nghệ ôtô, máy bay, tầu hỏa, vô tuyến .... 
d. Phân loại hàm lượng chất vám tích luỹ (mức độ hiện đại) : 
- Cổ điển 
- Trung gian 
- Hiện đại 
e. Phân loại theo đặc thù 
- Công nghệ truyền thống 
- Công nghệ mũi nhọn 
ƒ. Phân loại theo tính ổn định 
- Công nghệ cứng 
- Công nghệ mềm 
8. Phân loại theo mục tiêu chiến lược 
- Công nghệ dẫn dắt 
- Công nghệ chèo lái 
- Công nghệ phát triển. 


2. Công nghệ giáo dục 


a. Công nghệ giáo dục phần cứng 


- Hệ thống quản lý giáo dục 
- Cơ chế quản lý giáo dục 
- Các thiết bị vật chất và kỹ thuật cho Giám đốc: 
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b. Công nghệ giáo dục phần mềm 
Thiết kế nội dung bài học. Căn cứ vào vật liệu, căn cứ 
vào cấp học. 

~ “ri thức giáo khoa, thiết kế theo công nghệ giáo dục. Căn 
cứ vào tính chất môn học và cấp học. 

~ "Trị thức dạy học, thực hiện theo quy trình công nghệ. Căn 
cứ vao trí tuệ của thầy, năng lực sư phạm, tính mềm dẻo, linh 
hoạt, am hiểu nhiều lĩnh vực và phương pháp luận khoa học, 
môn hcc. 

Khoa học - kỹ thuật tạo ra các thông tin mang tính tiếm 
năng cơ bản để sáng tạo ra công nghệ giáo dục khoa học hôm 
nay truốc hết là công nghệ giáo dục của ngày mai và sau đó 
mới đếr công nghệ sản xuất. Ngày nay khoa học càng thúc đẩy 
mạnh công nghệ giáo dục, là nguồn tạo ra công nghệ giáo dục. 
Đứng trước một phát minh khoa học mới, đối với thế hệ trẻ, 
đó là cái gì ? làm thế nào để biết được ? ... Thầy giáo phải 
trao cho họ phương pháp, thực hiện một quy trình nhận thức. 


II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN 
CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 


1. Tác động giứa khoa học với công nghệ giáo dục 


Ta hiểu rằng, khoa học là việc nghiên cứu, tỉm tồi ra các 
quy luậ: của tự nhiên. Khi một phát minh khoa học ra đời thì 
người tz tìm cách ứng dụng phát minh đó vào cuộc sống. Khoa 
học đượ: coi là vật liệu còn thô, người ta phải sáng chế ra một 
thứ vật liệu tỉnh hơn, đớ là tri thức giáo khoa. Để chuyển giao 
vật liệu tỉnh này đến người học, tức là phải có được một sản 
phẩm mới (có ý nghĩa tỉnh thần và thực tiễn) và lực lượng lao 
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động mới thì ấát phải có một công nghệ tốt, ta gọi là cônz nghệ 
giáo dục. 

Công nghệ sản xuất ra đồ vật đã tiến những bước trần kỳ 
và còn hứa hẹn nhiều thành tựu vi đại hơn nữa. Ngày "ay, tư 
tưởng công nghệ đã đi vào lĩnh vực quy trình hóa đào tạo con 
người. 


2. Vếu tố về khoa học tổ chức 


Đây là lý thuyết về tổ chức với tư tưởng công ngÌệ guáo 
dục với ba điểm cơ bản sau : 

Chuyển hóa vào thực tiễn giáo dục nhừng thành tvụu mới 
nhất của khoa học, từ mục tiêu, nội dung, phương pháp +à hình 
thức tổ chức, thông qua xử lý vê mặt sư phạm. 

Sử dụng tối đa và tối ưu những hệ phương tiện ki thuật 
hiện đại vào giáo dục. 

Thiết kế được những hệ dạy học mới, vận hành theo nguyên 
lý mới, đó là những hệ dạy học tự học, cá thể hóa v.v.. thích 
hợp với cơ chế kinh tế thị trường. 

Một cách khái quát, công nghệ giáo dục thực chất là quả 
trình sư phạm được Cybernétipe hóa, hướng vào học sinÌ. 


3. Định hướng của các giai đoạn biến đổi của công nghệ giáo 
dục 


Trước đây "dạy giỏi" là một phạm trù nghệ thuật rnaig tÍnh 
chủ quan của một số Ít người. Ngày nay người ta mong rmuốn 
quy trình hóa, khách quan hóa quá trình dạy, làm cho nó đạt 
hiệu quả tối ưu cho nhiều người. Đó chính là lý do xuít hiện 
và phát triển tư tưởng công nghệ giáo dục. Người khởi xướng 
là Skinner (1968). 
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Lúc ban đầu người ta hiểu công nghệ giáo dục là dùng các 
phương tiện máy móc hỗ trợ cho giáo viên trong dạy học. 

Dích của công nghệ giáo dục là thiết kế được những hệ dạy 
học mới, thích hợp với cơ chế kinh tế thị trường, tức là hiệu 
nghiêm, mềm dẻo hướng vào từng cá thể học sinh. 

Một nhân tố quan trọng ảnh hưởng công nghệ giáo dục đó 
là quá trình để hình thành công nghệ. Đó là quá trỉnh biến đổi 
nội dung trí dục và nguồn lực (thầy giáo) để thành sản phẩm 
(chất lượng người học). Chúng ta cần chú ý và hiểu rõ quá 
trinh đó. Để có tính chất minh họa, chúng tôi giới thiệu minh 
họa như sau : 

Quá trỉnh dạy học 

- Biến tri thức giáo khoa thành tri thức tiền dạy học (qui 
trình) 

- Sử dụng tri thức tiền dạy học vào dạy học (Dạy theo lớp 
hoặc nhóm) 

+ Thao tác lý thuyết 
Thao tác bài tập 
Thao tác mẫu lý thuyết 
Thao tác tương tự 


+ + + + 


Thao tác mở rộng 
+ Thao tác sáng tạo 
- Test : trắc nghiệm thăm dò và trắc nghiệm kiểm tra 
4. Trình độ và năng lực về công nghệ giáo dục 


Thể hiện trong công nghệ giáo dục là năng lực công nghệ. 
Ta có thể phân ra theo mức độ để phân tích. 
- Những năng lực cơ bản về công nghệ giáo dục. 
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Đổi với cơ sở đào tạo hoặc người làm công tác quản lý giáo 
dục và người thầy giáo phải chuẩn bị cho mỉnh những kỹ năng 
cần thiết để nhận biết và thu nhận công nghệ. 

Đối với người làm công tác quản lý giáo dục phải nắm được 
công nghệ quản lý, biết thiết kế, xây dựng, trang bị và hình 
thành đội ngũ cán bộ, giáo viên. Các kỹ năng của người quản 
lý giáo dục phải biết xác định chỉ phí vốn dự án (tùy vào phạm 
vi quản lý), tính thích hợp và quy mô. 

Đối với người thầy giáo thể hiện kỹ năng cơ bản là thiết 
kế bài học theo quy trình công nghệ, biết vận hành quá trÌnh 
dạy học tại lớp học, kỹ năng cao hơn là mở rộng tính nãng của 
công nghệ giáo dục, đó là khả năng hướng dẫn tìm kiếm tri 
thức mới của học sinh. 

Cả cán bộ quản lý và người thầy giáo phải có kỹ năng thu 
nhận thông tin từ các nguồn, xử lý và thực hiện nguyên tác bổ 
sung khi cần thiết. Đặc biệt là kỹ năng khử nhiễu loạn, nếu 
không thì sự vận hành theo quy trình công nghệ sẽ gặp khó 
khăn. 

- Những năng lực công nghệ giáo dục chuyên ngành 

Trước hết người thầy giáo thực hiện công nghệ chuyên 
ngành phải có được năng lực công nghệ giáo dục cơ bản, cộng 
với sự ứng phó của ngành học với năng lực chuyên môn kỹ 
năng nghề nghiện của mìỉnh. 

Các ngành toán học, khoa học tự nhiên và khoa học nhân 
văn v.v.. chỉ giữ lại kỹ năng cơ bản, tức là nguyên lý chung 
về công nghệ giáo dục, còn việc thiết kế cụ thể là khác nhau 
vì phải căn cứ vào vật liệu (phương pháp môn học). 


5. Thị trưởng của công nghệ giáo dục 


Công nghệ giáo dục biến đổi đầu vào thành đầu ra. Đầu ra 
gắn chặt với thị trường giáo dục, đơ là yêu cầu của xã hội. 
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Trong cơ chế thị trường, người cố con đi học, nơi có yêu 
cầu truyền lao động đều có những đòi hỏi khác trước, những 
đòi hỏi này thể hiện trong nhu cầu chất lượng đào tạo. Tiếp 
nhận nhu cầu này, cần phải có một công nghệ giáo dục hiệu 
nghiêm nhằm làm thỏa mãn mong ước của nhân dân đối với 
ngành giáo dục, thỏa mãn chất lượng đội ngũ lao động để bổ 
sung cho các ngành kinh tế, văn hóa và xã hội v.v.. Như vậy, 
công nghệ giáo dục tổn tại và phát triển cùng với thị trường 
giáo dục, một thị trường rộng lớn, mềm dẻo, nhưng cũng đây 
đe dọa. 


6. Môi trường quốc gia của công nghệ giáo dục 

Ta có thể nói, đây là tham số quan trọng trong hiệu năng 
của công nghệ giáo dục 

Môi trường quốc gia của công nghệ giáo dục thể hiện : 

- Chính trị và xã hội 

~ Chiến lược và chính sách phát triển kinh tế 

- Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục. 


IV. NHẬN THỨC VỀ SỰ THAY ĐỔI 
CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 


1. Quá trình thay đổi công nghệ giáo dục 


Sự tăng cường công nghệ giáo dục là cách mạng khoa học 
kỹ thuật, là kết quả của những phát minh và sáng chế mới. 
Xuất phát tư tưởng công nghệ giáo dục mà người khởi xưởng 
là Skinner (1968). Lúc ban đẩu, người ta chỉ hiểu công nghệ 
giáo dục là dùng các loại máy raóc để hỗ trợ cho giáo viên. 
Ngày nay người ta hiểu công nghệ giáo dục là chuyển hóa vào 
thực tiễn dạy học những thành tựu mới nhất của khoa học - 
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công nghệ và nghệ thuật, từ mục tiêu, nội dung, phương pháp 
và hình thức tổ chức, thông qua xử lý về mặt sư phạm (. Có 
thể diễn đạt tổng quát như sau : 


| Khoa xe a9) tự v$ 

š ——ij——> 
Nghệ thuật MN,P 

(M là mục đích : N là nội dung ; P là phương pháp) 

Vào năm 1968, xuất hiện hệ dạy học cá thể hóa do 
t.8.Keller và J.G. Sherman thiết kế (Plau Keller hay Personalized 
System of Jnstruction PSI). Nó ra đời thay thế cho hệ dạy học 
cũ "diễn giảng - séminaire) phổ biến ở đại học. 

Chúng ta thấy diễn ra hai loại sáng chế : 

- Sáng chế kế tiếp : Là loại sáng. chế công nghệ giáo dục 
không làm thay đổi nhiều kinh nghiệm vì nghề nghiệp của thầy 
và ngỡ ngàng cách học của trò. Nghia là cổ được chất lượng 
đào tạo mới, nhưng không tạo ra hành ví mới lạ của thầy và 
trò. 

- Sáng chế không kế tiếp : Một công nghệ giáo dục hoàn 
toàn mới vế cấu trúc và quy trình, Từ thiết kế nội dung, phương 
pháp điều khiển và tự điều khiển nó đánh giá hoàn toàn bằng 
trắc nghiệm (Test vào - Test ra). Đây là sáng chế công nghệ 
giáo dục tạo ra được sản phẩm mới, chất lượng và cũng làm 
thay đổi hành vi điểu khiển và tự điều khiển của thày và trò. 


2. Thay đổi công nghệ giáo dục bằng thay thế 


Thay thế là hình thức đào tạo lại con người. Nếu thừa nhận 
công nghệ giáo dục tốt hơn kiểu dạy học cổ truyền, cho phép 
nó chiếm lĩnh thị trường giáo dục thỉ phải lập tức thay đổi con 
người. Chúng ta không thể bỏ lớp người này mà thay thế lớp 
người khác hoàn toàn mới, phải đào tạo lại một cách nghiêm 
túc và chỉ đạo thống nhất trong hệ thống một cách toàn diện. 
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Cán bộ quản lý giáo dục và các cấp phải được đào tạo lại trước 
tiên và nảm trong hệ điều khiển theo cơ chế mới. 


3. Thay đổi công nghệ giáo dục bằng truyền bá 

Đây là hình thức thay đổi công nghệ giáo dục nhờ thông 
tin lan truyền, người chấp nhận công nghệ giáo dục phải thông 
qua chuyên gia giáo dục hoặc thông qua người sử dụng trước. 

Quá trình truyền bá là quá trình chứng minh qua số lượng 
người sử dụng công nghệ giáo dục thành công ở mọi cấp học, 
tất nhiên còn phải dựa vào quy mô và năng lực người áp dụng 
để đánh giá. 


4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi công nghệ giáo dục 


Cơ nhiều nhân tố ảnh hưởng đến thay đổi công nghệ giáo 
dục như đã lý giải ở trên. Ỏ đây ta dựa vào hai nhóm, nhóm 
nhu cầu và nhớm cung ứng. 

a. Các yếu tế ảnh hưởng đến nhóm nhu cầu 

Sự phát triển khoa học - kỹ thuật ảnh hưởng đến tâm lý, 
xi hội, kinh tế mà nảy sinh nhu cẩu. 

Khả năng hiệu quả của công nghệ giáo dục thông qua công 
nghệ sản xuất và lý thuyết hoạt động trong tâm lý học. 

Tính hoàn thiện thông qua tiếp cận hệ thống, tính hiệu quả 
thômg qua tiếp cận giá trị mà khả năng hay nguyên lý tất yếu 
của (Cybernétique sử dụng trong công nghệ giáo dục đưa tới. 

b, Các yếu tế ảnh hưởng đến nhóm cung cấp 

Trước hết phải để cập đến chiến lược giáo dục và chính 
sách giáo dục của Nhà nước. 

Năng lực chỉ đạo công nghệ giáo dục cấp quốc gia. 
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Năng lực công nghệ giảo dục cấp cơ sở, nghỉa là phải làm 
cho cơ quan chỉ đạo giáo dục tiến kiến được hiệu quả. 

Cũng như vậy, năng lực công nghệ giáo dục các ngành học, 
các môn học. 


5. Mẫu hình thay đổi công nghệ giáo dục, đồ thị S 


Ngày nay, với phạm vi toàn thế giới ta thấy công nghệ giáo 
dục tăng trưởng với tốc độ ngày càng tăng. Người ta phân tích 
lịch sử theo thời gian. Lịch sử phát triển loài người gồm 50 000 
năm phân chia theo khoảng thời gian 62 năm ta được trên 800 
khoảng. Trong số đó có 650 khoảng con người sống ở hang động, 
chỉ có 70 khoảng thời gian còn lại con người mới có khả năng 
truyền tín lại cho các thế hệ sau khi chữ viết ra đời Nhưng 
chỉ có 6 khoảng sau cùng phần đông con người mới nhìn thấy 
chữ viết và 4 khoảng gần đây con người mới đo được thời gian 
một cách chính xác. Động cơ điện mới chỉ sử dụng 2 khoảng 
thời gian gần đây. Trong giao thông vận tải và trong nhiều 
ngành cũng thể hiện rõ là sự gia tăng sản phẩm gắn với gia 
tăng công nghệ giáo dục và gia tăng công nghệ giáo dục càng 
về sau càng nhanh cho đầu tư vốn con người. Gia tăng công 
nghệ giáo dục theo hàm mủ, vì trong dạy học, sáng chế này đẻ 
ra sáng chế khác cứ thế nhân lên sáng chế trên toàn thế giới 
ngày càng tiếp cận nhau hơn nhờ biên giới của giáo dục rất 
mềm, phương pháp giải quyết vấn đế ngày càng hoàn chỉnh, 
nhân tố cấu thành công nghệ giáo dục ngày càng nhiều và tác 
dụng nhân lên rất khác. 

Để xem xét tăng trưởng công nghệ giáo dục người ta xét 
các mâu hình tích luỹ vận dụng. Qua mẫu hình ta rút ra được 
hàm mũ đơn và hàm mũ biến đổi, tổng hợp hai hàm mũ này 
ta có mẫu hình chữ "§", 
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V. CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 
GIÁO DỤC 


Phát triển giáo dục bao hàm toàn bộ những thay đổi cần 
thiết để một xã hội có nền giáo dục tiên tiến cộng đồng duy 
trỉ trạng thái giáo dục phù hợp với thời đại kinh tế thị trường, 
với mong muốn của bậc cha mẹ và hoài bão của thế hệ trẻ. 
Nhờ có công nghệ giáo dục mà có những thay đổi từ một hoàn 
cảnh học tập không thuận lợi đến một hoàn cảnh thuận lợi, tiến 
bộ. Những thay đổi này được thể hiện ở mục tiêu giáo dục mới, 
chỉ tiêu giáo dục rõ ràng và phù hợp. 


I. Tác động của công nghệ giáo dục và sự phát triển giáo dục 


Trong những năm gần đây công nghệ giáo dục thúc đẩy 
phát triển giáo dục. Việc áp dụng công nghệ giáo dục đã có 
đóng góp to lớn trong công tác đào tạo, sự đóng góp của công 
nghệ giáo dục thể hiện qua thay đổi nếp nghỉ cũ của người thầy 
giảo và người quản lý giáo dục. Thực chất làm chuyển biến hoàn 
toàn việc áp dụng công nghệ trong toàn ngành giáo dục là điều 
còn gặp nhiều khó khăn. Tầm nhận thức của người quản lý giáo 
dục ở các cấp là chưa như nhau, trình độ của giáo viên các 
cấp, đạc biệt là cấp tiểu học và trung học cơ sở là còn phải 
bàn nhiều về sự bù đắp thâm hụt trong đào tạo đối với họ. Đối 
với phần lớn lực lượng giảo viên này nhận thức và vận dụng 
công nghệ giáo dục là điều còn nhiều khó khăn. 


2. Công nghệ giáo dục - tác nhân sự nâng cao chất lượng giáo 
dục 


Giữa công nghệ giáo dục và chất lượng đào tạo có mối quan 
hệ hai chiều Công nghệ giáo dục không chỉ là điều kiện nâng 
cao chất lượng giáo dục mà còn chính nó là kết quả thay đổi 


131 


lối dạy học truyền thống công nghệ ở thời điểm nhất định là 
yếu tố ràng buộc sự phát triển giáo dục. Ngược lại nếu hệ thống 
quản lý giáo dục (ngành) với lợi ích đạt được nhờ tăng trưởng 
công nghệ giáo dục thì ngành giáo dục của đất nước phát triển. 
Có tiêm lực kính tế, có thể chế của ngành giáo dục tốt thì việc 
phát triển đại trà về công nghệ giáo dục và chính nó là tác 
nhân của việc nâng cao chất lượng giáo dục. 

Cần phải tác động để công nghệ giáo dục phát huy và đạt 
các mục tiêu giáo dục mà nghị quyết TW Đảng Cộng sản hướng 
vào đào tạo những con người "lao động, tự chủ và sáng tạo, có 
năng lực thích ứng với kinh tế thị trường cạnh tranh và hợp 
tác, có năng lực giải quyết được những vấn đề thường gặp, tìm 
được việc làm, lập nghiệp và thăng tiến trong cuộc sống, qua 
đó mà góp phần tích cực thực hiện mục tiêu lớn của đất nước 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn mỉnh". 
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CHƯƠNG VII 


TIẾN BỘ KHOA HỌC - KÝ THUẬT VÀ SỰ 
PHÁT TRIÊN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 


l. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KỸ THUẬT 


A. CÁC ĐẶC TRƯNG CÓ BẢN CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 
KHOA HỌC - KỶ THUẬT HIỆN ĐẠI 


1. Cách mạng khoa học - kỹ thuật 


Là sự biến đổi tận gốc trong lực lượng sản xuất của xã hội 
hiệm đại mà vai trò con người được thực hiện với chức năng 
dấn đường của khoa học. 


2. Các đặc điểm của cách mạng khoa học - công nghệ giáo 
dục hiện đại 


a) Sự hòa hợp, quyện chặt giữa khoa học và công nghệ giáo 
dục. Khoa học vượt lên trước để thúc đẩy công nghệ giáo dục, 
đồng thời công nghệ giáo dục, hay nói một cách chính xác hơn 
công nghệ giáo dục đã tạo tiền đề cho khoa học phát triển trước 
đó wà mãi mãi về sau. 

b) Xuất hiện cách mạng công nghệ giáo dục. Công việc quan 
trọng nhất của công nghệ giáo dục là đánh thức và củng cố 
nhữmg động lực nhận thức và hiểu biết giá trị công nghệ mà 
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tuổi trẻ cống hiến đối với cộng đồng, nền tảng của vấn đề này 
dẫn đến lòng mong muốn hiểu biết nhất và tỉnh thần làm việc 
của nhà sáng tạo. 

c) Chuyển từ công nghệ sử dụng sức lực sang công nghệ 
trí tuệ. Ngày nay trong nền sản xuất hiện đại của con người 
đứng ngoài lế của quy trình sản xuất làm nhiệm vụ đếu khiển. 
Muốn thực hiện được điều này thì phải đầu tư cho giáo dục 
theo chiều sâu, thực chất là đầu tư cho công nghệ giáo dục. - 
Công nghệ máy móc, thiết bị kỹ thuật mang ý nghĩa chiến thuật 
có tính chất kỹ thuật. 

- Công nghệ điều khiển, tổ chức nhận thức (gồm quy trình 
và cơ chế tác động) mang ý nghiỉa chiến lược và có tính chất 
nhân văn. 

- Sự thay đổi lớn lao trong cơ cấu lực lượng sản xuất phân 
công lao động khöng chỉ trong phạm vi nền đại công nghiệp mà 
cả trong giáo dục. Công nghệ giáo dục làm thay đổi trong thái 
độ hành vi của người học, xuất phát từ một giác ngộ thực tế 
của cách mạng khoa học - kỹ thuật. Một sự xúc tiến mới, dẫn 
tới hành động cải tạo cuộc sông. Một hưởng ứng tự giác tự 
nguyện. Một nhu cẩu cụ thể, kích thích sự muốn học. 


3. Những biến đổi lớn lao 


- Đặc trưng của cách mạng khoa học - kỹ thuật là tôn 
trọng nhân bản, về thực chất là tôn trọng "cái đầu" của người 
lao động mới, tay nghề thấp sẽ mất dần ý nghĩa. 

- Khơi dậy và phát huy năng lực tỉm tòi sáng tạo và độc 
lập nhận thức ở mỗi con người lao động mới. Hoạt động nghiên 
cứu và triển khai trở thành đòi hỏi lớn và có khả năng sinh 


lời cao, 
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- Chuyển từ thể chế tập trung, quy mô lớn sang phi tập 
trung, quy mô vừa và nhỏ. Con người đã tìm thấy cái mới của 
thiên hạ, đồng thời tự làm ra cái mới của chính mỉnh. 

Một cách tổng quát, cách mạng khoa học - kỹ thuật biến 
đổi lớn lao, xét về mặt nhân văn và sư phạm. 

Người học là trung tâm, họ dược quyền và được khích lệ 
có ý tưởng riêng, cách làm riêng. 

Người dạy tổ chức nhận thức để trò đối thoại tường trỉnh. 

Người học tìm kiếm tri thức, được hành động theo cách 
riêng của mình, với tỉnh thần sáng tạo. 

B. CÁC GIAI DOẠN CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KỶ 
THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC XUẤT HIỆN 

Cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại có thể coi bất đầu 
từ năm 1940 của thế kỷ này. Có thể chia làm hai giai doạn 
như sau : 

Giai đoạn thú nhất : Từ năm 1940 đến 1970. 

Đặc trưng cơ bản trong giai đoạn này là việc áp dụng những 
thành tựu khoa học và công nghệ trước đớ chỉ được dùng cho 
chiến tranh nay đưa vào phát triển lực lượng sản xuất, nhờ đó 
mà nền kinh tế thế giỏi phát triển rất nhanh. 

Giai đoạn thứ hai : Từ những năm 1970, xuất hiện những 
đặc điểm và xu thế phát triển mới, cuộc cách mạng về công 
nghệ mà bản chất là thay thế giai đoạn tiến bộ kỹ thuật bằng 
cách bổ xung cho bộ máy sản xuất hiện hành những kỹ thuật 
hoàn chỉnh hơn. Sự đổi mới này là trên cơ sở áp dụng những 
công nghệ sản xuất mới hẳn về nguyên tắc, thay thế hàng loạt 
và hiện đại hóa thiết bị mới. Và như vậy, lực lượng lao động 
cũ không còn đảm nhiệm được công việc sản xuất ở một nền 
công nghệ sản xuất hiện đại. Thực tế cuộc sống này đã giao 
trách nhiệm cho nhà giáo dục, ngành giáo dục một trọng trách 
- đào tạo người lao động có kỹ thuật, 
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Vào cuối năm 1960, việc ứng dụng rộng rãi các phương tiện 
kỹ thuật vào trong giáo dục đã làm xuất hiện thuật ngữ "công 
nghệ giáo dục". Chẳng hạn, Collier cho rằng "Công nghệ giáo dục 
có nghĩa là việc áp dụng hệ thống các kỹ thuật và các phương 
tiện hỗ trợ để cải tiến quá trình học tập của con người". 

Giáo sư khoa học ứng dụng và giám đốc trường đại học của 
Anh (Open Univerrsity) đã viết : ".. công nghệ giáo dục bao 
hàm một phạm vi rất rộng. Nó bao gồm hầu hết các phương 
diện của giáo dục từ việc soạn thảo các chương trỉnh cho đến 
việc học tập của học sinh ; từ các bảng đen dùng ở nhà trường 
đến việc thiết lập các thời khóa biểu bằng máy tính điện tử. 
Công nghệ giáo dục có phạm vi nghiên cứu rất rộng, liên quan 
đến các mục đích, đến bản thân các quá trình cũng nhự đến 
các phương tiện ...”. Ông kết luận rằng : "Có một công nghệ 
giáo dục đầy đủ như công nghệ làm lạnh ; công nghệ làm giấy. 
Chúng đang ở bỉnh minh của một cái gì hoàn toàn mới, hấp 
dẫn, đe dọa". 

Jawskieviz Ba lan 1971 cho rằng : "Công nghệ dạy học là 
hệ thống các chỉ dẫn sử dụng các phương pháp, phương tiện 
hoạt động, mà kết quả là đào tạo được những người tốt nghiệp 
theo mong muốn trong thời gian ngắn nhất có thể được, với sự 
chỉ phí phương tiện một cách tối ưu". 

Teranni Nakano viết : "Công nghệ giáo dục là phương thức 
tư duy có tính khoa học và hệ thống đối với giáo dục, chứ 
không phải đơn thuần là giới thiệu phương tiện giảng dạy hay 
công nghệ phần cứng (Tokyo - 1981). 

Tổ chức giáo dục của Unesco, tại hội thảo ở Genève năm 
1970 đã đưa ra định nghĩa sau : "Công nghệ giáo dục là khoa 
học về giáo dục, nó xác lập các nguyên tấc hợp lý của công 
nghệ dạy học và những điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành 
quá trỉnh đào tạo, cũng như xác lập các phương pháp và phương 
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tiện cố kết quả nhất để đạt mục đích đào tạo để ra, đồng thời 
tiết kiệm được sức lực của thây và trò", 

(Chúng ta thấy, qua các khái niệm nêu ở trên, nội hàm của 
công nghệ giáo dục càng được đẩy đủ và hoàn thiện những thuộc 
tịnh chủ yếu. Lúc đầu người ta dựa vào việc sử dụng các phương 
tiện kỹ thuật làm thuộc tính chủ yếu cho định nghĩa công nghệ 
giáo dục. Về sau, các định nghỉa công nghệ giáo dục bao quát 
hơn, tiếp cận đến thuộc tính bản chất của khái iệm. Căn cứ 
vào một công bố của Ủy ban Công nghệ giáo dục - 1970 (Com- 
mission of iwstructional technolony - 1970) đã nêu tác dụng của 
công nghệ giáo dục như sau : 

"- Nâng cao năng suất của giáo dục, 

— Tạo cho giáo dục những nền tảng khoa học hơn 
— Cho phép cá thể hơớa giáo dục 

- Làm cho giáo dục có hiệu quả hơn 

- Tăng cường sự bỉnh đẳng trước giáo dục..." 

Tạp chí Dydactika Szkoly Wyzszej - 1975 cho rằng : "Công 
nghệ giáo dục là cuộc cách mạng thứ tư trong giáo dục, sau sự 
thành lập nhà trường, việc sử dụng chữ viết, việc in ấn và dùng 
sách", 

Bất kỳ hệ thống giáo dục nào cũng có hệ thống khái niệm 
chính thống. Hệ thống khái niệm phải dảm bảo tính đẩy đủ và 
hiện đại mới đảm bảo được quyền lợi của thế hệ trẻ. Đối với 
một nền giáo dục phải cố một công nghệ thực hiện hệ thống 
khái niệm đơ. Tất cả các khái niệm khoa học trong từng môn 
học phải được triển khai, phải tiến hành một cấu trúc tuyến 
tính, một trật tự các yếu tố có nghĩa. Cái trật tự tối ưu đó 
chính là công nghệ giáo dục. 

Công nghệ giáo dục đã mượn nguyên lý cơ bản của công 
nghệ sản xuất đại công nghiệp, đó là phân giải quá trình sản 
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xuất ngay trong bản thân vật liệu thành các yếu tố cấu thành 
và đó chính là sự tương đồng giữa lôgic của khoa học và lôgïc 
của hoạt động. 

C. TIỀN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 

1. Tiến bộ khoa học và công nghệ giáo dục là sự phát, triển 
liên tục các thành phần vật chất của lực lương sản xuất xã hội 
gắn liền với việc tích luỹy kiến thức, hoàn thiện công nghệ giáo 
dục, nâng cao tiếm lực của người lao động và được thể hiện 
trong mức tăng hiệu quả kinh tế của đất nước. 

Nói một cách khác, tiến bộ khoa học - kỹ thuật và nâng 
cao trình độ công nghệ giáo dục là phát triển và hoàn thiện lực 
lượng lao động. Quy trình công nghệ trong tổ chức sản xuất vật 
chất và quy trình công nghệ giáo dục trong tổ chức dạy học 
đều có cái chung là trên cơ sở áp dụng thành tựu khoa học, 
hai quá trình công nghệ này ảnh hưởng lẫn nhau về nguyên tắc 
cấu trúc và bổ sung cho nhau về mặt trí tuệ. 

2. Tiến bộ khoa học kỹ thuật xác định hai quá trinh : Sự 
phát triển khoa học và sự phát triển quá trình kỹ thuật trong 
công nghệ sản xuất với sự phát triển khoa học và sự phát triển 
quá trình giảng dạy trong công nghệ giáo dục. Giữa hai quá 
trình này có quan hệ khăng khít và bổ sung cho nhau trong 
quá trình phát triển. Ngày nay thì khoa học đã vượt trước công 
nghệ giáo dục, nhưng dự báo và định hướng phát triển của công 
nghệ giáo dục chính là tạo ra sự phát triển khoa học. Theo 
quan điểm của công nghệ giáo dục thì khoa học Ơ không sáng 
tạo ra được cái khoa học C¡, C;.... mà nó chỉ làm lại rồi nhờ 
đó, nó sáng tạo ra công nghệ giáo dục. Công nghệ giáo dục lại 
trực tiếp tạo ra các khoa học C);, CƠ; ... cao hơn Ơ, C; ... 
thông qua sản phẩm của nó. Đây là cái mạnh của khoa học 
công nghệ giáo dục nói chung, vì ngay từ đầu quá trình giáo 
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dục đã nhỉn thấy sản phẩm tương lai do quy trình công nghệ 
giáo dục tạo ra. 

Khoa học và công nghệ sản xuất với khoa học và công nghệ 
giáo dục là hai quá trỉnh biến đổi bổ sung cho nhau. Quá trỉnh 
hoạt động khoa học và công nghệ sản xuất tạo ra sản phẩm 
mới chính là quá trình khoa học và công nghệ giáo dục tạo ra 
con người mới. Sự hoàn thiện sản xuất chính là nhờ lực lượng 
lao động do công nghệ giáo dục tạo ra, đối tượng lao động cũng 
do con người có học vấn tỉm kiếm, sản phẩm lao động và 
phương pháp lao động gắn bó với nhau. Công nghệ sản xuất, tổ 
chức sản xuất và công nghệ giáo dục tổ chức giảng fạy, cái này 
là tiền đề và cũng là kết quả của cái kia. 


Il. CƠ SỞ CỦA CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 
1L. Tri thức khoa học 


- Khoa học là tất cả các tri thức của loài người trên phạm 
vi của một linh vực nhất định, những tri thức mà được sắp xếp 
theo một nguyên lý hoặc một lý thuyết nào đó. Nghỉía là nó 
phải đảm bảo cái lôgic bên trong của sự phát triển của khoa 
học đó. 

- Tri thức khoa học là cái mà con người tổng hợp từ bản 
chất của sự vật và hiện tượng tự nhiên hoặc của những thông 
tin do con người khám phá ra. 

- Công nghệ là việc áp dụng tri thức khoa học vào giải 
quyết. các vấn đề thực tế của cuộc sống. 

- Công nghệ giáo dục là cấu trúc lại tri thức khoa học thành 
tri thức giáo khoa, trên cơ sở đó thiết kế lại cho nó phù hợp 
với nhận thức của học sinh và phải đảm bảo bốn thành phần : 

~ Vật liệu (nội dung trí dục - tri thức giáo khoa) 
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- Con người (thẩy và trò) 

- Thông tin điều khiển 

- Tổ chức điều khiển. 

Cũng như công nghệ sản xuất, công nghệ giáo dục cũng Tút 
ra từ kinh nghiệm đúc kết lại mà thành. Nhưng từ khi có cách 
mạng khoa học - kỹ thuật thì công nghệ giáo dục phát triển và 
khoa học trở thành yếu tố dẫn đường và tạo điếu kiện cho sự 
hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu thị trường giáo dục. 

Chúng ta thấy ràng, mối quan hệ giữa khoa học và công 
nghệ giáo dục có ảnh hưởng lẫn nhau như trên đã phân tích. 
Ỏ các nước khoa học - kỹ thuật phát triển thì công nghệ giáo 
dục cũng phát triển cao. Còn ở các nước kém phát triển hoặc 
đang phát triển, khoa học - kỹ thuật ở trình độ thấp thì ¿ũng 
Ít tạo ra được nhiều điều kiện cho công nghệ giáo dục phát 
triển, vẫn thực hiện phương thức giáo dục cổ truyền. 


2. Chính sách khoa học - Công nghệ giáo dục 


Có thể nði, đây là một công cụ để phát triển công nghệ 
giáo dục của một đất nước và chính sách khoa học - công nghệ 
giáo dục là thể hiện vai trò của Nhà nước trong việc phát triển 
giáo dục. 

Chính sách khoa học —- Công nghệ giáo dục là mục tiêu giáo 
dục hệ thống của biện pháp nhằm phát triển giáo dục, mà thực 
tế là phát triển khoa học - Công nghệ giáo dục của đất rước. 

- Mục tiêu giáo dục là phải phối hợp nhịp nhàng và đồng 
bộ giữa sự phát triển Công nghệ giáo dục với kỹ thuật và công 
nghệ sản xuất, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội 
và môi trường v.v... 

- Biên pháp phải nằm trong một hệ thống đồng bộ và nhất 
quán, phải luôn luôn dựa vào mục tiêu mà điểu chỉnh cho phù 
hợp với sự phát triển. 
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- Chính sách khoa học và Công nghệ Quốc gia 

+ Tập trung các nhà khoa học và chuyên gia giáo dục để 
nghiãn cứu và soạn thảo ra được quy trình đào tạo tối ưu theo 
công nghệ giáo dục 

+ Các viện nghiên cứu khoa học về giáo dục và các trường 
Đai học Sư phạm phái có đề án nghiên cứu công nghệ giáo dục 
và hướng dẫn thực hiện. 

+ Các trường phổ thông, ở tất cả các cấp học, người lãnh 
đạo và thấy giáo phải thấm nhuần và chịu sự chỉ đạo ứng dụng 
công nghệ. 

Thực hiện chính sách công nghệ giáo dục phải dựa vào điều 
kiện cụ thể của địa phương. Tuy nhiên, Nhà nước tạo điều kiện 
để rnọi địa phương có điều kiện tương đối đồng đều để việc phổ 
cập được thuận lợi. 


3. Nghiên cứu và triển khai công nghệ giáo dục 


Nghiên cứu và triển khai là mãu chốt của sự phát triển 
công nghệ giáo dục. Cũng có thể nói đây là quá trình sản sinh 
ra các phương pháp công nghệ giáo dục cụ thể. Từ nghiên cứu 
của các nhà giáo dục ở các Viện nghiên cứu giáo dục. Và các 
trường Đại học Sư phạm được đem áp dụng vào thực tế, từ 
thực tế lại phản ánh trở lại để bổ sung và hoàn thiện. Sản 
phẩm của công nghệ giáo dục là sản phẩm đặc biệt, triển khai 
công nghệ giáo dục vào thực tế nhưng không được phép làm 
hỏng sản phẩm, 

Muốn sản sinh ra một công nghệ giáo dục có chất lượng 
thì phải qua các bước sau : 

- Dựa vào sự thúc ép của thị trường giáo dục, nhu cầu đồi 
hỏi của địa phương, của học sinh và năng lực của thầy giáo. 
Chẳng hạn, thiết kế công nghệ dạy học Văn của Trung học, hoặc 
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thiết kế công nghệ dạy học Toán ở Tiểu học v.v.., sau đố đem 
áp dụng thử ở một số lớp học, rút kinh nghiệp và áp dụng đại 
trà. 

— Do sự thúc ép của sự phát triển khoa học. Các chuyên 
gia công nghệ giáo dục phải tìm một sự thiết kế mới để có 
được sản phẩm mới. Người học sinh không thể ngồi trên ghế 
nhà trường quá lâu được mà kiến thức khoa học của loài người 
lại ngày một tăng nhanh, nên cái sản phẩm mới của công nghệ 
giáo dục là : 

+ Học cách đi tới sự hiểu biết là chính, thay vì học nội 
dung kiến thức là chính. 

+ Học kỹ năng thực hành và thái độ thực tiễn trong nghề 
nghiệp nhiều hơn việc lính hôi kiến thức máy mơc. 

+ Học phong cách độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong nhận 
thức và hành động, khi đứng trước một vấn đề hay xủ lý một 
tỉnh huống của nghề nghiệp. 

¬ Sản xuất công nghệ giáo dục 

Thúc ép của thị trường giáo dục 


Ý đồ công nghệ 


giáo dục Xi 
Thiết kế quy trỉnh -> Áp dụng thử 


Thúc ép của sự 

phát triển KH 

Ý tưởng về Công nghệ GD. 

Đối với các nước phát triển, căn cứ vào hai sự thúc ép trên 
mà đầu tư kinh phí để nghiên cứu và áp dụng những công nghệ 
giáo dục mới vào trong nhà trường, thường thu được kết quả 
tốt. 

Đối với các nước đang phát triển cũng phải dựa vào hai 
thúc ép nói trên, nhưng việc đầu tư hạn hẹp về kinh phi, nên 
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thường thực hiện cải tiến - công nghệ có sẵn cho phù hợp với 
điều kiện giáo dục cụ thể. 


4. Nhân lực khoa học - Công nghệ giáo dục 


Bất cứ một Quốc gia nào - muốn phát triển công nghệ giáo 
dục cũng cần cố đội ngũ cán bộ khoa học, giáo dục hùng hậu 
và có trình độ cao. Muốn vậy, Nhà nước phải có một chính sách 
giáo dục - đào tạo dài hạn và dành cho nó một ngân sách thích 
đáng, 

Chúng ta thấy các nước phát triển họ có chính sách đào 
tạo ~ giáo dục truyền thống, Nhà nước dành cho giáo dục một 
ngân sách thích đáng nên việc giáo dục và đào tạo thuận lợi 
và họ có một đội ngũ nhân lực khoa học hùng hậu, thuận lợi 
cho việc phát triển công nghệ giáo dục. 

Đối với các nước đang phát triển chưa có chính sách giáo 
dục - đào tạo một cách đầy đủ, ngân sách dành cho giáo dục 
đào tạo hạn hẹp, dẫn đến nhân lực khoa học giáo dục còn thấp, 
sự phát triển công nghệ giáo dục còn rất hạn chế. 

Việt Nam năm 1989 : Số người mù chữ 13% 

Biết đọc, biết viết 3% 
Phổ thông 82,3% 
Đại học 1,7% 

Một tình hình phổ biến ở các nước đang phát triển là nhân 
lực khoa học - Công nghệ giáo dục còn nghèo nàn, một phân 
nhân lực này đều do du học mà có, cũng dẫn đến một khó 
khăn nhất định về mọi mặt. 


5. Nền văn hóa xã hội và công nghệ giáo dục 


Nền văn hóa xã hội của một Quốc gia là thái độ của cộng 
đồng nhìn nhận một vấn để giáo dục một cách khoa học, tức 
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là xã hội đó có thối quen sử dụng các luận cứ khoa học mà 
đánh giá chất lượng giáo dục, thay cho tiếp cận cảm tỉnh, kinh 
nghiệm chủ nghĩa. 

Nên văn hóa xã hội được phát huy mạnh mẽ nhờ vào sự 
triển khai một chỉnh sách khoa học đối với công nghệ giáo dục 
thích hợp, tức là đòi hỏi đất nước phải duy trì một môi trường 
giáo dục thật khoa học. Chính môi trường giáo dục tốt này tạo 
điều kiện cho mọi người luôn luôn đặt câu hỏi : học cái gì ? 
học cách nào ? Giữa "Cái" và "Cách" có mối quan hệ chặt chẽ 
và người ta dựa trên cơ sở phương pháp khoa học để trả lời 
những câu hỏi đó. 

Nên văn hóa xã hội của một số nước, do truyền thống tâm 
lý xã hội của các dân tộc có đặc điểm sau : 

- Thiên về kinh nghiệm chủ nghĩa ít giải thích các sự kiện 
tự nhiên và xã hội bàng căn cứ khoa học. 

- Có coi trọng việc học nhưng coi nhẹ công nghệ phát triển 
văn học, lao động, sản xuất kinh tế kém, buôn bán thua lỗ nên 
đời sống của cộng động thấp. 

- Lấy đối nhân xử thế làm mục tiêu cuộc sống hơn là coi 
trọng đạo lý là cơ sở của khoa học. Ai cũng muốn thắng, không 
ai chịu thua, không dựa vào đạo lý. 

Từ các đặc điểm này dẫn đến sự hạn chế trong việc đổi 
mới xã hội, phát triển giáo dục. 

Phải có được một nền giáo dục định hướng khoa học và 
công nghệ. Phải làm phát triển ở mỗi con người của xã hội 
bằng sự đổi mới công nghệ giáo dục. 

Giáo dục mang tính toàn diện, cho cả xã hội và cho mỗi 
con người. 

Một trong những xu thế của thời đại mới là đầu tư công 
nghệ phát triển. Khi đầu tư cho đào tạo với xu thế chung là 
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đầu tư theo chiều sâu. Việc đầu tư cho đào tạo, đầu tư cho dạy 
học theo chiều sâu, thực chất là dẫn đến đầu tư Công nghệ giáo 
dục. 

Trên thế giới, trong cơ chế thị trường, kể cả thị trường giáo 
dục, có một diễn biến mới xung quanh việc đầu tư cho phát 
triển rất sôi động. Đó là vấn đề chuyển giao công nghệ giáo 
dục, mà trọng tâm là công nghệ dạy học. Nước ta đang nhanh 
chóng tiếp cận việc chuyển giao này. 

Từ sự tiếp cận đó, nền giáo dục Việt Nam sẽ cố cơ hội 
mới để thiết kế một công nghệ giáo dục của Việt Nam, phù hợp 
với thực tiễn Việt Nam trong tỉnh hình mới. Bước đầu cho thấy, 
tỉnh thần của công nghệ giáo dục mới phù hợp với mục tiêu 
phát triển, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân 


xe 


tài. 
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CHƯƠNG VII 


CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 


I. KHÁI NIỆM 
1. Khái niệm : 


Để có công nghệ giáo dục, có hai cách : 

- Tự tạo ra công nghệ giáo dục trong nước (nội sinh) 

- Nhập công nghệ giáo dục, dựa vào công nghệ giáo dục 
nước ngoài (ngoại sinh) 

Vậy, ta hiểu : 

Chuyển giao công nghệ giáo dục là chuyển và nhập công 
nghệ giáo dục qua biên giới. 

Còn chuyển và nhập công nghệ giáo dục trong một quốc gia 
gọi là hỗ trợ hay là phát triển công nghệ sở tại. 

Trước đây ta tiếp nhận khoa học giáo dục từ Liên Xô (cũ) 
hoặc các nước Đông Âu, việc sử dụng chưa thật phù hợp với 
nước ta nên hiệu quả chưa cao. 

Thời gian gần đây, do giao lưu Đông - Tây, ta có nhiều 
nguồn để tiếp nhận khoa học giáo dục, đặc biệt có nhiều chuyên 
gia giáo dục các nước tiên tiến đến nước ta do hợp tác giữa 
hai nước, nên sự tiếp nhận công nghệ giáo dục mới phong phú. 
Tuy ta có tiếp nhận nhưng tổ chức triển khai còn hạn chế, chưa 
đạt được hiểu quả cao. 
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Công nghệ tự tạo (nội sinh) có ưu điểm như sau : 

- Ta tận dụng được khả năng hiện có. 

Khả năng hiện có đó là vật chất, thiết bị trường học. Thứ 
ha! là con người, các chuyên gia giáo dục có trình độ đã quen 
với Inợọi điều kiện và hoàn cảnh của đất nước. 

~ Nám vững được những nguồn lực của đất nước. Nguồn 
lực đó là vật liệu (nội dung trí dục), nhân lực (đội ngũ giáo 
viên các cấp), trí lực (khả năng quản lý, trình độ văn hóa và 
chuyên môn của giáo viên các cấp), tài lực (Ngân sách Nhà nước 
và địa phương dành cho giáo dục), v.v... 

- Công nghệ giáo dục do tự tạo sẽ khiến cho mọi thành 
viên của giáo dục chấp nhận và thể hiện thái độ cao. 

¬ Rhông phải lệ thuộc vào nước ngoài mới phát huy hết trí 
lực của chuyên gia giáo dục và giáo viên các cấp. 

¬ Đự tăng trưởng từng bước là rõ ràng, bởi vì có làm thì 
mới có phát minh đồng thời nâng cao năng lực của cán bộ 
nghiên cứu và giáo viên. 

Tuy nhiên chúng ta cũng phải thấy có một số nhược điểm. 

¬ Tạo ra nhanh chóng một công nghệ giáo dục mới là khơ, 
nên phải mất nhiều thời gian. 

- Năng lực cán bộ có trình độ cao cũng phong phú, song 
việc tổ chức ra công nghệ giáo dục mới còn rời rạc. 

- Kinh nghiệm nghiên cứu triển khai nghiên cứu công nghệ 
giáo dục còn hạn chế, thích đi vào lý thuyết, ngại đi vào cụ 
thể. 


2. Phạm trù chuyển giao công nghệ 


Như đã trình bày ở trên, công nghệ giáo dục có hai phần 
chính : 
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- Công nghệ giáo dục phần cứng - Công nghệ giáo dục phần 
mềm. 

Trong chuyển giao công nghệ giáo dục, cái mà không thể 
hiện rõ rệt là công nghệ giáo dục giáo dục phần cứng Sách 
giáo khoa do Nhà nước cung cấp, thiết bị do Nhà nước phân 
bổ, cơ sở vật chất, trường học đã rõ ràng. Nhưng cái khó tìm 
hiểu, cái khó nấm vững và có thể để thất thố chính là Công 
nghệ giáo dục phần mềm. Bởi vỉ phần mềm rất trừu tượng, bí 
ẩn, nở là tri thức là trí tuệ, là lý thuyết, là phương pháp và 
không ngừng phát triển. 

Qua kinh nghiệm, người ta đưa ra mấy thể loại thuộc phạm 
trù chuyển giao công nghệ giáo dục như sau : 

- Nghiên cứu khả thi và khảo sát thị trường giáo dục lrước 
khi đưa công nghệ giáo dục đến. 

- Thu thập thông tin về một số công nghệ giáo dục đã dược 
áp dụng. 

- Thiết kế kỹ thuật công nghệ giáo dục của một môn học 
cụ thể (Vật liệu nào thì công nghệ ấy). 

- Xây dựng chương trình nghiên cứu toàn diện, từ lý luận 
đến thiết kế cụ thể cho các quá trình công nghệ : 

+ Công nghệ đào tạo. Cụ thể đến cấp học 

+ Công nghệ cho từng môn học. 

- Công nghệ dạy học và các hình thức tổ chức thi công. 


Phát triển đa dạng công nghệ giáo dục. 

Hoạt động chuyển giao công nghệ bao gồm : 

+ Chuyển giao quyền sở hữu, nghĩa là quy trỉnh công nghệ 
đã có sẵn và người dùng không cần phải sáng tạo gì thêm. Nếu 
sử dụng sáng chế thỉ người dùng phải gia công công nghệ, soạn 
thảo quy trình theo lý thuyết đã sáng chế của chuyên gia công 
nghệ giáo dục. Nhận chuyển giao dù ở quyền sở hữu hay sử 
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dụng sáng chế đều phải tiếp nhận gải pháp hữu ích. Giải pháp 
là :eách thức vận hành, cách thức tiếp cận, tiên kiến kết quả. 

+ Chuyển giao các bí quyết hay kiến thức nghề nghiệp dưới 
dạng phương án công nghệ (đào tạo, dạy học), thông tin thiết 
kế, công thức thiết kế, thông số và nhiễu loạn. Chúng ta thấy 
trorg dạy học, trong triển khai công nghệ dạy học cái hơn hay 
kén. chỉnh là cái bí quyết, thông tin, khử nhiễu loạn và công 
thúc thiết kế. 

+ Khi chuyển giáo công nghệ giáo dục, đi kèm với nó phải 
có biện pháp hỗ trợ, phải có tư vấn công nghệ kể cả đạo tạo 
và dạy học. 


II. NGUỒN GỐC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
GIÁO DỤC 


1. Quan hệ hợp tác quốc tế vê văn hóa, giáo dục 


Một nước dù phát triển đến đâu cũng không tự tạo ra mọi 
công nghệ trong linh vực giáo dục. Mặt khác, sự phát triển của 
các nước trên thế giới không đồng đều về lĩnh vực giáo dục, 
hơn nữa mỗi nước có kinh nghiệm, truyền thống văn hóa giáo 
dục đặc trưng của nước đó. Vi thế xuất hiện vấn đề nhập những 
cái cần và xuất những cái có. Chẳng hạn như nước ta, Công 
nghệ về giáo dục thể chất (thể dục, thể thao) có thể còn gặp 
nhiều khó khăn, nhưng công nghệ về giáo dục phổ thông đã có 
mặt mạnh (bồi dưỡng học sinh năng khiếu), chấc chấn ta phải 
nhập công nghệ giáo dục thể chất và nước khác cũng mong 
muõn về công nghệ luyện nhân tài của nước ta. Trong công 
nghệ giáo dục, nhập và xuất công nghệ thường thấy qua biên 
giới mềm, người đi và người đến, mang đi và mang đến, một 
sự giao lưu và trao đổi công nghệ trong lĩnh vực giáo dục - đào 
tạo theo kiểu phi giới tuyến. 
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Trong lính vực giáo dục - đào tạo không có một sự phân 
công quốc tế về lĩnh vực công nghệ, nhưng ta thấy các nước 
phát triển thường xuất hiện những loại công nghệ giáo dục mới 
lạ, các nước kém phát triển nhập và cải tiến công nghệ cho 
phù hợp với nước mình. 


2. Đẩy mạnh, đổi mới công nghệ giáo dục 


Sản phẩm của công nghệ giáo dục là phát triển không 
ngừng. Thực tế cuộc sống và thời đại khoa học đòi hỏi phải 
phát triển một cách thức học tập tích cực, phải loại trừ khỏi 
nhà trường những yếu tố giáo điều cản trở việc giáo dục học 
sinh năng lực tư duy và hành động sáng tạo. 

Vấn đề quan trọng hiện nay về mặt giáo dục là không phải 
chỉ làm cho học sinh biết ghi nhớ những tri thức đã học, điều 
quan trọng hơn là biết khai thác tri thức một cách sáng tạo, 

Ta biết rằng, bản thân con người có nhu cầu hoạt động cho 
mình, chỉ cần chuyển giao cho họ một phương hướng hoạt động 
đúng, phù hợp với sự tích cực tự nhiên của con người. Phương 
hướng đúng là chuyển giao công nghệ giáo dục đầy đủ các khâu, 
nhờ có các khâu trong thiết kế mà học sinh nhận thức một 
cách tích cực những tri thức và những kỹ năng cẩn thiết. Quá 
trình làm cho con người phong phú về mặt tâm hồn, trong sáng 
về mặt đạo đức và hoàn thiện về mặt thể chất, chính là quá 
trình con người gia công một cách tích cực và công nghệ nhận 
chuyển giao. Nội dung và phương hướng của toàn bộ quá trình 
sống và phát triển của con người được quy định bởi tư chất và 
ý hướng tâm lý, đối tượng hành động của con người. Do đó, 
quá trình chuyển giao công nghệ giáo dục chính là chuyển giao 
tích cực hoạt động học tập của con người. 
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Thời gian học sinh học tập ở nhà trường là thời gian phát 
sinh, tổn tại và phát triển, công nghệ giáo dục được chương 
trình hóa đến họ và luôn luôn diễn ra hai quá trỉnh : 

- Quá trình thứ nhất là quá trình hình thành sản phẩm, 
quá trinh hướng mọi hoạt động của hệ thống vào một trật tự 
nhất định nhàm đạt được sản phẩm tối ưu. 

- Quá trình thứ hai là quá trình chống lại mọi ngăn cản 
làm cho hệ thống hoạt động trì trệ, làm cho quy trình công 
nghệ diễn ra không bình thường, chất lượng sản phẩm không 
cao. 

Muốn cho sản phẩm giáo dục của mình được đánh giá cao 
trên thị trường giáo dục thì thông thường sản phẩm giáo dục 
được đánh giá là sản phẩm hàm chứa chất xám cao. Muốn vậy, 
không có con đường nào khác là luôn luôn đổi mới công nghệ 
giáo dục, cái biến các công nghệ nhận chuyển giao thành công 
nghệ giáo dục mới phù hợp hơn. Có thể đổi mới, cải biến từng 
phần, từng công đoạn hay đổi mới toàn bộ tùy thuộc vào chiến 
lược sản phẩm và năng lực công nghệ. Nhưng đổi mới công nghệ 
giáo dục không thể không chú ý đến chuyển giao công nghệ. 
Đổi mới công nghệ giáo dục là nhu cầu chuyển giao công nghệ 
ở từng công đoạn trong quá trình sư phạm. 


3. Kéo dài vòng đời công nghệ giáo dục kể cả sản phẩm giáo 

dục 

Kéo dài vòng đời sản phẩm giáo dục tức là kéo dài vòng 
đời của công nghệ dạy học. 

Ta biết công nghệ giáo dục có hai phần, phần cứng và phần 
mềm. Khi chuyển giao công nghệ thì nơi tiếp nhận tạo điều kiện 
cho công nghệ tiếp tục sử dụng và phát triển. 
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Công nghệ giáo dục phần cứng và công nghệ giáo dục phần 
mềm đều có tuổi thọ, việc chuyển giao công nghệ là làm cho 
chỗ này thoái trào để tiếp nhận công nghệ chuyển giao mới và 
chỗ kia cao trào vỉ mới tiếp nhận công nghệ này. Sự luân 
chuyển việc chuyển giao là làm cho công nghệ giáo dục cöø tuổi 
thọ cao và sản phẩm giáo dục tốt, tâm lý của con người luôn 
luôn hưng phấn và sự cải tiến lại luôn luôn được đặt ra. 


4. Tranh thủ nước ngoài 


Công nghệ giáo dục nước ngoài ta phải tận dụng, được nhận 
chuyển giao ở các nguồn. Có hai nguồn chủ yếu sau : 

- Nhận chuyển giao công nghệ qua hợp tác giữa hai nước. 

— Nhận chuyển giao từ người Việt Nam ở nước ngoài mang 
vẽ. 


II. THỊ TRƯỜNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
GIÁO DỤC 


1. Kênh chuyển giao công nghệ giáo dục 


Căn cứ vào các loại công nghệ giáo dục đã tạo ra sản phẩm 
trên thị trường giáo dục hay chưa mà xác định kênh chuyển 


giao. 

a. Chuyển giao công nghệ giáo dục theo kênh chiều dọc 

Sự chuyển và nhận công nghệ giáo dục còn trong giai đoạn 
nghiên cứu, giữa bên giao và bên nhận tiếp tục hợp sức đưa 
vào vận hành. Đây là một công đôi việc; vừa chuyển giao công 
nghệ mới, vừa bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên. Khi nhận 
được một công nghệ giáo dục mới thường là dễ kích thích sĩ 
tận tình và say mê với sự nghiệp giáo dục. Với một công nghệ 
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mới n3iất định sẽ có sản phẩm giáo dục mới, còn hiệu quả thì 
phụ tìuộc vào khả năng điều khiển, khả năng vận hành của 
thẩy giáo trong quá trình sư phạm, 

Niận được công nghệ mới thì vừa thi công, vừa truyền bá 
trong phạm vi của địa phương, sự lan truyền từ công nghệ của 
môn lọc này sang môn học khác trong một trường và sang các 
trường khác, cấp học khác. 

T:ong lối chuyển giao này rõ ràng có mạo hiểm, chấp nhận 
rủi ro nhưng biết huy động năng lực của giáo viên thì kết quả 
là vô giá. 


b. Chuyển giao công nghệ giáo dục theo kênh chiều ngang. 


Đầy là loại công nghệ đã áp dụng đại trà. Trên thị trường 
giáo cục, sản phẩm đã được đảnh giá. Chuyển giao công nghệ 
loại này không phải làm công việc thuyết phục, bởi vỉ độ tin 
cậy đi rõ và độ mạo hiểm không còn. Nhận công nghệ từ cơ 
quan +ghiên cứu chuyển giao thì chỉ cần chuẩn bị điếu kiện và 
tỉnh tiẩn sẽ có một công nghệ tốt, phát huy được hiệu quả. 

T7 nguyện nhận chuyển giao công nghệ là tự đánh giá được 
khả năng, phù hợp với điều kiện của địa phương, tạo được tâm 
lý phén khởi. 


2. Phíơng thức chuyển giao công nghệ giáo dục 


Piần chuyển giao công nghệ giáo dục thì có nhiều phương 
thức, ở đây ta chỉ bàn đến một số phương pháp chủ yếu. 

a. Chuyển và nhận công nghệ giáo dục từ nước ngoài. 

- Như trên đã trình bày, việc chuyển hoặc nhập công nghệ 
giáo cục với nước ngoài có hai luồng, đó là hợp tác giữa hai 
nước zà người Việt Nam ở nước ngoài mang về và có thể mang 
đi. 


153 


Nếu là qua hợp tác, giữa hai nước thì có hai mức đệ. Mực 
độ thứ nhất là trao đổi văn bản, tức là quy trỉnh và phương 
pháp công nghệ giáo dục đã thành văn bản. Mức độ thứ hai là 
ngoài trao đổi văn bản còn tổ chức huấn luyện cán bô, Thịíc tế 
này chúng ta đã có kinh nghiệm, nhiều lớp tận huấn do chuyên 
gia nước ngoài huấn luyện, cả về mnặt lý luận lẫn thực hành và 
kết quả là tốt. 

Nếu là từ người Việt Nam mang về phẩn lớn là truyền 
miệng và nếu, không phải người hoạt động cho giáo dục thì công 
nghệ giáo dục này mới chỉ là phương hướng. Tuy nhiên cũng 
rất quan trọng, bởi vỉ nó tạo cho chuyên gia giáo dục của nước 
nhà cố hướng tỉm kiếm cái mới. Còn nếu mà họ mang về được 
văn bản thỉ mức độ hiệu quả cao hơn nhiều. Chuyên gii giáo 
dục của ta sẽ nghiên cứu phát triển, còn nếu người mang về 
văn bản công nghệ giáo dục của nước ngoài mà là chuyên gia 
giáo dục thÌ ta đã nhận được một công nghệ toàn vẹn. 


b. Chuyển giao công nghệ giáo dục ở trong nước 


Nhiệm vụ của các chuyên gia giáo dục về lĩnh vực công 
nghệ phải làm nhiệm vụ chuyển giao đến từng cơ sở. 

— Điều thứ nhất là giác ngộ. Đối với cán bộ quản lý và 
giáo viên các cấp đã quen với lề lối làm việc và giảng dạy Cũ, 
mà ta thường gọi là truyền thống. Việc giác ngộ này sẽ có hai 
cái lợi lớn, đơ là đầu tư công nghệ mới, đào tạo được người lao 
động mới phù hợp với mục tiêu giáo dục của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Cái lợi thứ hai là cần bộ và giáo viên mới bổ sung 
được đào tạo cẩn thận ở các trường Đại học Sư phạm về cư ở 
tiếp nhận được ngay cái đã được học ở nhà trường. 

Cách thức giác ngộ phải là chủ trương của Bộ giáo dục - 
Đào tạo, nên có những tập huấn cán bộ nòng cốt làm huấn 
luyện viên và sau đó tổ chức học tập lại ở cơ sở. 
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- Một số phương thức chuyển giao công nghệ giáo dục chủ 
yên. 

+ Chuyên giao sở hữu và quyển sử dụng : 

(uuyển sở hữu tức là công nghệ đã được soạn thảo chu đáo, 
phổ biến kỹ, huấn luyện kỹ và thực hành chu đáo. 

Quyền sử dụng, tất cả các trường và các cấp học trong cả 
nước phần thực hiện có tính pháp lệnh. 

+ Chuyển giao thông qua cung cấp công nghệ giáo dục 

Từ phương án công nghệ, quy trình công nghệ, tài liệu thiết 
kế sơ bộ v. v.. được phổ biến thông qua chương trình bồi dưỡng 
nghiệp vụ hàng năm do chủ trương của Bộ giáo dục - đào tạo. 

nương thức chuyển giao này chỉ có những người tâm huyết với 
nghề nghiệp có thể khai triển, còn đa số cũng chỉ để biết được 
co công nghệ mới này mà thôi. 

+ Thực hiện dịch vụ kỹ thuật và tư vấn. 

Các Sở giáo dục, các trường Cao đẳng Sư phạm của tỉnh 
tổ chức nhóm nghiên cứu công nghệ giáo dục. Chuyên gia của 
Viện nghiên cứu Giáo dục. Các trường Đại học Sư phạm cung 
cấp kỹ thuật bằng các tài liệu, sách v. v.. Tư vấn nghiên cứu, 
phân tích thực hiện dự án nghiên cứu. Tư vấn về đào tạo nòng 
cốt và huấn luyện điển hỉnh, và tư vấn về quản lý công nghệ 
giáo dục. 


3. Các thức chuyển giao công nghệ giáo dục 


Trong chuyển giao công nghệ giáo dục ta có thể thực hiện 
theo hai cách sau đây : 


a. Cách chuyển tiếp 


+ Thuê chuyên gia (theo quan hệ hợp tác) nước ngoài, 
những chuyên gia này làm việc cùng với chuyên gia Việt Nam 
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2. 


ở các Viện giáo dục hoặc các trường Đại học Sư phạm. Thực 
hiện từ khâu nghiên cứu lý luận đến thiết kế và thi công. 

+ Gửi đào tạo chuyên gia giáo dục ở nước ngoài, họ học 
tập và tÌm kiếm. 


b. Cách phi hình thức 

+ Thông qua hội thảo, hội nghị khoa học giáo dục quốc tế 
để chuyển hoặc nhận công nghệ giáo dục mới. 

+ Tiếp nhận xuất bản phẩm về công nghệ giáo dục. 

+ Tổ chức tham quan và thực tập ở nước ngoài. 

+ Tình báo. 


4. Đánh giá việc thực hiện công nghệ giáo dục đã được chuyển 

giao 

Tất nhiên có nhiều hỉnh thức đánh giá việc thực hiện công 
nghệ giáo dục đã nhận chuyển giao, nhưng sau đây có mấy cách 
đánh giá thông dụng. 

- Dựa vào số lượng học sinh hàng năm ra trường. 

- Dựa vào dư luận của học sinh, thẩy giáo và phụ huynh 
học sinh. 

Tóm lại, chúng ta dựa vào thang giá trị của các thành pihần 
giáo dục để đánh giá. 


IV. CƠ CHẾ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 


Bộ Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các Sở Giáo dục - đào tạo 
và các trường Cao đẳng sư phạm tỉnh, thành thúc đẩy các 
trường phổ thông các cấp nhận công nghệ giáo dục thích hợp 
như công nghệ dạy học và công nghệ Quản lý giáo dục. 

Phát huy sáng tạo khi tiếp nhận được một công nghí giáo 
dục từ nước ngoài. 
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2. Nội dung và biện pháp 

- Soạn thảo những quy định về việc thực hiện dạy học và 
quản lý giáo dục theo công nghệ giáo dục. 

- Các thủ tục và công cụ kiểm tra, thanh tra, việc thực 
hiện chủ trương dạy học và quản lý giáo dục theo công nghệ 
giáo dục. 

- Sàng lọc những cán bộ và giáo viên yếu kém không đảm 
nhận được công tác dạy học và quản lý theo cơ chế mới. Phát 
hiện và bồi dưỡng chuyên gia mới từ cơ sở cho ngành giáo dục 
— đào tạo. 


3. Kinh nghiệm 

- Tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến về giáo dục của các nước, 
biết khai triển và áp dụng thích hợp vào giáo dục nước ta. 

— Tạo điều khiện để chuyên gia giáo dục tiếp cận với cơ sở 
thực hiện công nghệ giáo dục với thủ tục không phiên hà. 

— Chuyển giao tạo lòng tin cho cán bộ và giáo viên, cán bộ 
và giáo viên gây lòng tin cho học sinh và cha mẹ học sinh qua 
thực hiện công nghệ giáo dục. 

— Bộ phận tham mưu cho Bộ giáo dục - đào tạo phải sâu 
sắc và có năng lực thực sự. 


V. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 


1. Chuẩn bị 


- Yêu cầu của hoạt động chuyển giao công nghệ giáo dục. 
Trước hết phải nâng cao trình độ nhận thức về công 
nghệ giáo dục cho cán bộ và giáo viên, tạo ra môi trường 
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giáo dục thuận lợi cho việc thực hiện công nghệ giáo dục ở các 
cơ SỞ. 

Trong ngành giáo dục, tài nguyên của đất nước, đó chính 
là tiếm lực của tuổi trẻ. một tiểm lực hết sức phong phú và 
một sức mạnh tinh thần còn tiểm ẩn. Mặt khác, đây cũng còn 
chứa đựng ý nghĩa thứ hai nữa là nguồn nhân lực, là nguồn 
lao động mới sẽ bổ sung cho các ngành. 

— Nội dung chuẩn bị chuyển giao công nghệ giáo dục. 

Muốn chuyển giao công nghệ phải nghiên cứu chiến lược sản 
phẩm giáo dục. Nghĩa là phải căn cứ vào điều kiện vật chất, 
con người, thông tin và tổ chức có đảm bảo để tiên kiến được 
sản phẩm tốt không. Mặt khác, phải quan tâm đến thị trường 
giáo dục. Chẳng hạn học sinh trung học của một tỉnh mỗi một 
năm tốt nghiệp được bao nhiêu phần trăm và số học sinh tốt 
nghiệp trung học đó sẽ phân giải như thế nào trong xã hội. Nếu 
như năm đó không có được một học sinh nào vào các trường 
đại học hay cao đẳng thì cán bộ cần cho việc bổ sung thay thế 
của tỉnh đó phải lấy người tỉnh khác và như vậy sẽ để lai bao 
khó khăn cho tỉnh đó. 

Phải xác định được ngân sách của Nhà nước, của địa phương 
chi cho giáo dục mỗi năm mà lượng sức nhận chuyển giao công 
nghệ. Nghia là căn cứ vào những thông số trên mà xác định 
quy mô công nghệ giáo dục mà minh lựa chọn. Nói tốm lại là 
phải chuẩn bị được phương pháp xác định hiệu quả mới nhận 
chuyển giao công nghệ thành công. 


2. Đàm phán và ký kết 


Đàm phán là điếu kiện để bên có công nghệ và bên nuôi 
nhận công nghệ hiểu được nhau. Đàm phán là đặt điều kiện 
cho nhau, bên chuyển và bên nhận công nghệ phải thỏa rnãn 
những thứ cần thiết thuận lợi cho việc chuyển và việc nhận 
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công nghệ. Muốn đàm phán trước hết phải tiếp xúc, trao đổi 
bảng phương tiện thông tin và sau thảo luận trên hợp đông dự 
thả. Hợp đồng dự thảo đã được hai bên nhất trí phải qua cơ 
qdan phê duyệt, dó là Giám đốc Viện hoặc Hiệu trưởng trường 
Đại học Sư phạm. Người đại diện ký kết hợp đồng phải dựa 
vao phê duyệt. 

Nội dung hợp đồng dựa trên cơ sở các điểm sau đây : 

- Đối tượng chuyển giao : 

+ Tên công nghệ giáo dục, chẳng hạn như : "Thiết kế quy 
trình công nghệ môn Toán lớp 10", 

+ Nội dung, phải căn cứ vào phương thức chuyển giao để 
có nội dung chuyển giao phù hợp. 

+ Dạc điểm, cái mà ta quan tâm là vật liệu. Bởi vỉ tùy 
thuộc vào vật liệu mà thiết kế công nghệ cho thích hợp. 

— Thời gian và tiến độ triển khai, thời giaua đã ấn định, 
điều khiện triển khai công nghệ đã rõ ràng thì bên nhận phải 
nghiêm túc thực hiện, bên chuyển giao phải theo dõi và giúp 
đỡ. 

¬ Trong quá trinh thực hiện hai bên thấy điều khoản nào 
không hợp lý, kết quả chất lượng giáo dục chưa cao có thể đề 
nghị sửa đổi. 

- Giá biểu và thanh toán. Trong cơ chế thị trường, cần phải 
rõ ràng trong hợp đồng về mật thanh toán. Có thanh toán chu 
đáo mới đảm bảo được tái sản xuất công nghệ và đương nhiên 
cũng mới nhận được công nghệ giáo dục chất lượng. Giá biểu 
thanh toán là thể hiện tính chất thời giá và cũng chính là sự 
sòng phẳng trong mối quan hệ hai chiều. 

- Cam kết, đây là khâu thể hiện trách nhiệm. Cam kết 
không phải chỉ hứa với nhau là công nghệ tốt và mới, mà cái 
chính là hai bên phải theo dõi, sự diễn biến của công nghệ lúc 
thí công, tạo điều kiện thi công thuận lợi và kết quả. 
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VI. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CÁC BÊN 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 


1. Bên chuyển 


Ta chỉ nghiên cứu phát triển công nghệ giáo dục sở tại (nội 
sinh). 

Bên giáo giao công nghệ giáo dụ¬ là Viện nghiên cứu các 
khoa học giáo dục, trường Đại học sư phạm cái nuôi của }hoa 
học sư phạm. Dù có tiếp nhận công nghệ giáo dục từ nước ngoài 
thì cũng được sàng lọc trước từ hai nơi này, chính vì vậy mà 
ta chỉ bàn đến khó khăn và thuận lợi chuyển giao công nghệ 
giáo dục ở trong nước. 

Khi tổ chức chuyển giao công nghệ thì lập tức tạo ra sự 
cạnh tranh giữa lề lối quản lý, giảng dạy và học tập theo lối 
cũ với lối quản lý mới, điểếu khiển quá trình dạy học theo lối 
mới - quy trình công nghệ giáo dục. Thông thường cái gÌ đả đi 
vào tiếm thức, thành thói quen thì rất khó cải tạo, bảo thủ tiếp 
nhận cái mới, đánh giá cái mới thiếu khách quan. Tuy nhiên, 
nếu việc chuyển giao hợp lý, tổ chức chuyển giao khoa học, và 
nơi nhận chuyển giao nhanh tạo ra điều kiện thích ứng thì sự 
cạnh tranh nói trên trở thành động lực. 

Nếu cơ quan nghiên cứu có được một công nghệ giáo dục 
mới từ nước ngoài, cải tiến phù hợp với điều kiện của đất nước 
thì rõ ràng chưa sản xuất đã có lợi nhuận, đó là cái uy tín, 
lòng tin tưởng của cả ngành giáo dục và cha mẹ học sinh. Công 
nghệ mới phù hợp còn là điều kiện tận dụng được tiểm năng 
nghề nghiệp của những người thầy giáo lâu năm và đẩy tâm 
huyết đối với nghề dạy học. 

Chuyển giao công nghệ giáo dục đến cơ sở là thông qua đó 
tiếp tục giáo dục nghề nghiệp, cơ quan nghiên cứu có điều kiện 
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thu lươm tư liệu mới từ thực tiễn để hoàn chỉnh thêm công 
nghệ giáo dục. 

Bên chuyển giao công nghệ giáo dục dễ bị :nất độc quyền 
nếu không tiếp tục bổ xung cái mới hoặc cải tiến liên tiếp. Bên 
nhận chuyển giao công nghệ giáo dục là đội ngũ người lao động 
đặc biệt có trình độ cao, người ta không dễ chấp nhận một cái 
gì mới đến và đã chấp nhận rồi cũng không dễ dàng cứ thể 
mà khai triển sử dụng. Để khỏi mất độc quyền bên chuyển phải 
thường xuyên đầu tư và cải tiến, phải có chuyên gia giỏi thường 
xuyên theo dõi. 

Một công nghệ giáo dục đã được đầu tư nghiên cứu mà nếu 
chuyển giao không có kết quả là thất thiệt về mặt kinh tế, hay 
nói đúng hơn là vi phạm vào quy luật kinh tế học giáo dục. 


2. Bên nhận chuyển giao 


Nơi đến nhận chuyển giao công nghệ giáo dục ở nước ta 
thì nên hiểu đây là có sự chỉ đạo chung của Nhà nước, trực 
tiếp là Bộ giáo dục và đào tạo, đương nhiên cũng có trường hợp 
tự nguyện của một nhóm thầy giáo hay cá nhân thầy giáo muốn 
đưa tiến bộ khoa học vào dạy học thông qua việc tiếp nhận ở 
sách vở hoặc bạn bè. 

Nhận chuyển giao là lập tức có ngay một điều kiện thuận 
lợi đẩy nhanh tiến bộ khoa học công nghệ giáo dục. Rõ ràng 
không tốn kém thời gian và công sức nhiều vào việc nghiên cứu 
để có công nghệ mới. Sử dụng công nghệ mới còn là điểu kiện 
tự rèn luyện, tự đào tạo tốt nhất thông qua thực tiễn, tuy nhiên 
ta có một phần ràng buộc và lệ thuộc và bên chuyển giao. 

Nhận chuyển giao thì phải quyết tâm chỉ đạo tốt việc thực 
hiện vận hành mà đừng cho phép thất bại. Lý do dẫn đến thất 
bại có thể là do thiếu năng lực, yếu kém vềể ý chí vươn lên, 
và thứ hai nữa là do sức ỳ của sự bảo thủ ngăn trở họ. 
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3. Khó khăn trong chuyển giao công nghệ giáo dục 


Chúng ta biết rằng, bên chuyển và bên nhận chuyển giao 
công nghệ giáo dục có môi trường khác nhau. 

Đối với bên chuyển giao, do mức độ phức tạp của công nghệ 
cao, khối lượng tài liệu chuyển giao lớn, bên nhận chuyển giao 
khó nắm vững. Vấn đề khó khăn là từ công nghệ phức tạp có 
thể đơn giản nó bằng mô hình và viết tài liệu có tính chất 
hướng dẫn thực hiện là một kỳ công, đòi hỏi phải có sự cố gắng 
lớn. 

Đôi lúc ta lại thấy nảy sinh mâu thuẫn là do thiếu thiết bị 
máy móc, cái cơ thể mô hình được và nếu có thiết bị kỹ thuật 
để thực hiện thì dễ dàng hơn. 

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo do đào tạo 
các nguồn, hệ khác nhau, tuổi tác khác nhau, việc huẩn luyện 
hợp đồng thực hiện cũng là vấn đề khó. Đấy là ta chưa kể đến 
người vô trách nhiệm, thực tế có những người làm thẩy giáo 
mà chưa được đào tạo kỹ về mọi mặt, trình độ khoa học và 
văn hóa đời thường kém, mà nhiệt huyết lại quá nông. Những 
con người này đã gây khó khăn cho các chuyên gia làm công 
tác chuyển giao công nghệ giáo dục. 

Để khác phục những khó khăn trên, hai bên phải thỏa thuận 
bỏ qua một số các công đoạn mà trước mắt chưa thật cẩn thiết. 
Muốn vậy, bên chuyển giao công nghệ phải thực sự bát ép bên 
thực hiện một số điều khoản bất buộc và chịu sự chỉ đạo trong 
thời gian đầu thực hiện điều hành. 

Tớm lại, để khác phục khó khăn và phát huy thuận lợi là 
phải thực hiện một cơ chế hợp lý, đó là phương pháp tiếp cận, 
tiếp cận hệ thống, tiếp cận hoạt động. 
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CHƯƠNG IX 


QUẦN LÝ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 


I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 
1. Vai trò, nhiệm vụ của quản lý công nghệ giáo dục 


a) Giúp cho cán bộ quản lý, thầy giáo và học trò nhận thức 
được vai trò quản lý công nghệ giáo dục trong nền kinh tế nước 
ta đang chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp 
sang cơ chế thị trường mở cửa với sự quản lý của Nhà nước. 
Liên kết các vấn đề công nghệ giáo dục trong kế hoạch phát 
triển xã hội. 

b) Làm cho cán bộ quản lý giáo dục và thầy giáo thấy rõ 
được mặt tích cực và mặt hạn chế của công nghệ giáo dục. 

c) Khác phục các trở ngại, cản trở sự phát triển công nghệ 
giáo dục. 


2. Các mục tiêu của quản lý công nghệ giáo dục 

a) Tạo ra được bầu không khí chung trong toàn ngành giáo 
dục hướng về công nghệ giáo dục. 

b) Đề xuất và lập kế hoạch phát triển giáo dục phổ thông 


và giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở sử dụng các tiếp cận theo 
lĩnh vực công nghệ giáo dục. 
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c) Phân tính năng lực và nhu cầu công nghệ giảo dục của 
toàn ngành để xây dựng đề án cần thiết cho việc nghiên cứu 
công nghệ giáo dục. 


3. Các yếu tố của quản lý công nghệ giáo dục 


a. Mục tiêu phát triển công nghệ giáo dục. 

Do trình độ cán bộ và giáo viên không đồng đều do điều 
kiện thiết bị trường học không như nhau và do nhu cầu phát 
triển khác nhau, nên chúng ta không thể nào phát triển công 
nghệ đồng đều được. Bởi vậy, phải đề ra thứ tự ưu tiền cho 
thích hợp với các nơi sử dụng công nghệ giáo dục. Chẳng hạn 
các trường nông thôn có thể chỉ sử dụng công nghệ giáo dục 
vào giảng dạy các môn học chủ yếu như môn Toán, môn văn 
v.V... 

b. Phải đề ra tiêu chuẩn để có quyết định lựa chọn công 
nghệ giáo dục nào. Nếu không có chuẩn sẽ dẫn đến lựa chọn 
tràn lan và hậu quả là không đạt được chất lượng giáo dục, 
dẫn đến tỉnh trạng chán nản và lại quay về kiểu dạy học cổ 
truyền. 

c. Quy trỉnh công nghệ giáo dục về một loại nào cũng được 
diễn giải trên trục thời gian, thời gian là thước đo của kế hoạch, 
là cái mốc của sự hoàn thành kế hoạch. Chất lượng giáo dục 
phải được thể hiện ở thời gian tới hạn (điểm tới hạn - point 
d'arrivée). 

d. Ấp dung công nghệ giáo dục là tự nguyện, nhưng không 
có nghỉa là không có sự ràng buộc trách nhiệm. Trách nhiệm ở 
đây với hai ý nghĩa, thứ nhất thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo là đưa tiến bộ khoa học vào nhà trường và thứ 
hai là lương tâm của người thầy và danh dự nghề nghiệp. 
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e. Các hoạt động của quản lý công nghệ giáo dục 


- Khảo sát và giám sát. Không có sự khảo sát điều kiện 
tiên quyết thì không thể bàn đến chuyển giao công nghệ giáo 
dục được. Sau khi khảo sát phải có sự giám sát trách nhiệm. 
Đôi lúc chúng ta đã gặp, khi khảo sát thì cơ đẩy đủ, nhưng 
đến khi thực hiện lại không còn đủ điều kiện nữa. Ta gọi đó 
là sự nhiễu loạn hình thức tiến công nghệ giáo dục. 

— Nghiên cứu và triển khai. Khi công nghệ giáo dục đã được 
thiết kế ta phải nghiên cứu cách triển khai. Cơ thể nơi, đây là 
khâu quan trọng của bước ban đầu đưa công nghệ giáo dục vào 
thực hiện ở một trường hay một loại hỉnh đào tạo nhất định. 
Có tiếp cận thì mới nấm bắt được thành quả, nếu không thì nó 
vân còn ở dạng lý thuyết mà chớ nên mới là tôi đã làm. 

- Chuyển giao và thích nghi. Ta thường nói "vạn sự khởi 
đầu nan", chuyển giao và nhận chuyển giao đếu phải tạo điều 
kiện cho nhau một cách thuận lợi nhất. Nếu có được cái ban 
đầu tốt thì sẽ dẫn đến cách thích ứng nhanh. Người chuyển giao 
công nghệ giáo dục chúng thích nghi với điều kiện chuyển giao 
thì việc chuyển giao sẽ đạt được hiệu quả, người nhận chuyển 
giao công nghệ giáo dục thích nghi được ngay với công nghệ thì 
kết quả là chác chấn. Thử tài nhau hay thiếu một sự gắng sức 
'đếu là có thái độ xấu trong khoa học. 

- Đánh giá và hoạch định. Sự đánh giá kết quả phải đặt 
ra thường xuyên, có kế hoạch. Đánh giá sơ bộ, đánh giá giai 
đoạn và đánh giá hoàn thành v. v.. Nếu sự đánh giá không 
trung thực thì khó có thể hoạch định đúng, mà có hoạch định 
đúng mới tiên kiến được kết quả trong tương lai. 

- Phân tích năng lực và dự báo công nghệ giáo dục tiếp 
theo. Năng lực hoàn thành một công nghệ giáo dục, ngoài điều 
kiên tiên quyết ra thì còn phụ thuộc vào con người, thông tín 
và tổ chức. Phân tích năng lực con người trong hoạt động công 
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nghệ giáo dục vô cùng quan trọng, thông minh và trách nhiệm. 
Thiếu hiểu biết và làm đại khái sẽ dưa đến hai kết quả trái 
ngược. Thông tin đầy đủ mới điều khiển công nghệ thuận lợi, 
tổ chức khoa học là thái độ nghiêm túc trong công nghệ giáo 
dục. Có đẩy đủ thông tin và có tổ chức thực hiện tốt là điều 
kiện cho dự báo tiếp theo. Chẳng có ai định dong buồm ra khơi 
mà lại không có la bàn trong tay. 


ƒ. Cơ chế sử dụng công nghệ giáo dục 


Nhà nước nên có chính sách khoa học vả công nghệ chung, 
khoa học và công nghệ giáo dục nơi riêng. Tức là tạo ra cho 
ngành giáo dục một nền văn hóa công nghệ giáo dục, công nghệ 
đào tạo. 


ll. CẤU TRÚC HẠ TẦNG CỦA CÔNG NGHỆ 
GIÁO DỤC 


Chúng ta thấy ràng, không một quốc gia nào muốn phát 
triển công nghệ giáo dục lại không trang bị cho mình một cấu 
trúc hạ tầng vững chắc. Các thành phần của cấu trúc hạ tầng 
công nghệ giáo dục là : 

- Nền tảng kiến thức về khoa học giáo dục và công nghệ 
giáo dục : khoa học giáo dục có liên quan đến nhiều khoa học 
khác. Có thể nói đây là kiến thức nền tảng để nghiên cứu cóng 
nghệ giáo dục, hình thành kỹ năng công nghệ giáo dục và hiểu 
được bí quyết của ngành công nghệ này. 

— Các cơ quan nghiên cứu và triển khai : Nước ta đã có 
các Viện nghiên cứu khoa học giáo dục, các trường Đại học sư 
phạm đều nguyên cứu công nghệ giáo dục và triển khai thực 
hiện. Tuy nhiên, để nghiên cứu công nghệ một cách đẩy đủ, 
hiệu quả phải tổ chức thành để tài, thu hút nhiều chuyên gia 
giáo dục tham gia. Nghĩa là Nhà nước cần đầu tư các phương 
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tiện triển khai nghiên cứu, bao gốm thư viện, phòng máy vi tính 
và các cơ sở thử nghiệm. 

- Nhãn lực khoa học và công nghệ giáo dục, đó là các nhà 
khoa học và khoa học giáo dục, các nhà quản lý giáo dục. 

- Chính sách khoa học công nghệ quốc gia dành cho khoa 
học giáo dục và công nghệ giáo dục. 

- Nền văn hóa công nghệ giáo dục. Tạo cho ngành giáo dục, 
cán bộ quản lý và giáo viên các cấp luôn luôn tiếp cận với nếp 
sống công nghệ, học sinh trong nhà trường cũng được rèn luyện 
từ lớp bé sinh hoạt học tập vui chơi công nghệ, nghĩa là phát 
huy ở học sinh trí thông minh, óc sáng tạo trong chơi và trong 
học. Nếp sống công nghệ lan tỏa được đến phụ huynh học sinh 
thì đấy là nguồn hỗ trợ vô giá đối với nhà trường. 

Sau đây ta cần phải lần lượt lý giải từng thành phần của 
cấu trúc hạ tầng công nghệ giáo dục. 


I1. Kiến thức khoa học và công nghệ giáo dục 


Kiến thức là tổng hợp những gì về bản chất của sự vật, 
của thông tin và của những nguyên lý đã được con người khám 
phâ. 

Trí nhớ và khả năng học tập là hai chức năng quan trọng 
nhất của trí tuệ con người. Trí nhớ tạo ra sự kế tục, sự liên 
hệ quá khứ, còn học tập tăng thêm kiến thức cho trí óc con 
người. 

Công nghệ giáo dục là sự áp dụng kiến thức và giải quyết 
những vấn đề thực tế giáo dục như quản lý giáo dục, truyền 
thụ tri thức, cách học và tự học v.v... còn khoa học là sự tìm 
tồi kiến thức được khoa học giáo dục bảo trợ đào tạo nhà khoa 
học làm việc đó. 

Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ giáo dục là một 
hiện tượng mới được để cập gần đây, khoa học đã mở cánh cửa 
cho công nghệ giáo dục. Khoa học phát triển cẩn nhiều nhà 
khoa học, nhà khoa học được đào tạo nhanh và đủ tài năng lại 
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dựa vào công nghệ giáo dục, công nghệ giáo dục hoàn hảo lại 
đào tạo nhà khoa học giỏi, cái vòng tiến hóa đi lên đó của mối 
quan hệ này luôn luôn dịch chuyển. 

Mặt khác, một yếu tố tăng trưởng nên công nghệ giáo dục 
hiện đại là nhờ vào công cụ hiện đại (vi tính v.v..) đã được 
tiến bộ khoa học phát triển ra. Tới lượt mình công nghệ giáo 
dục lại cung cấp những nhà khoa học tài năng để tìm tòi tri 
thức mới. 

Kiến thức là nền tảng của công nghệ giáo dục, có thể có 
những chiến lược khác nhau để nâng cao cơ sở kiến thức, chẳng 
hạn như tổng hợp kiến thức từ trung tâm tư liệu, hệ thống hóa 
kiến thức từ thực tiễn giáo dục tiên tiến v.v... 


2. Nguyên cứu và triển khai công nghệ giáo dục 


Quá trình nghiên cứu và triển khai công nghệ giáo dục được 
thực hiện trong các Viện nghiên cứu khoa học giáo dục, các 
trường Đại học sư phạm. Chúng ta có thể coi các Viện này và 
các trường Đại học sư phạm là nhà máy đặc biệt sản xuất ra 
một loại sản phẩm đặc biệt, đó là công nghệ giáo dục. 

Qua trình nghiên cứu và triển khai công nghệ bao gồm bốn 
giai đoạn sau đây : 


Súc ép chất lướng giáo dục 


Thừa nhận thực Nảy sinh 
tế ý đồ 


Thúc đẩy tiến bộ CNGD 
Kiến thức cao, Nảy sinh 
vững chắc ý đồ 
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Thiết kế 
kỹ thuật 


“| Marketing 


Vấn đề nghiên cúu và triển khai phải được coi trọng, đặc 
biệt là công nghệ giáo dục đang trong thời kỳ phát triển. 

Sự đổi mới phương pháp dạy học, đưa tiến bộ công nghệ 
giáo dục vào nhà trường làm phát triển chất lượng giáo dục thu 
hàm số mũ. Nghĩa là tăng được phương pháp giáo dục (dạy - 
dỗ) tiên tiến, hiệu nghiệm thi giảm dần sự yếu kém về học tập 
và đạo đức của học sinh. Cũng giống như tăng lực ma sát thì 
giảm đi lực kếo, đó là quy luật hàm số mũ. 

Sự thật, nếu không có khả năng nghiên cứu và triển khai 
công nghệ giáo dục thỉ cũng không có khả năng chuyển giao 
công nghệ giáo dục. 

Viện nghiên cứu khoa học giáo dục, trường Đại học sư phạm 
là những nơi nghiên cứu và triển khai công nghệ giáo dục phù 
hợp với thực tế đất nước và cũng là tiến đề cho sự độc lập về 
công nghệ giáo dục của Việt Nam. 

Việc quản lý các Viện và các trường Đại học sư phạm 
nghiên cứu để nâng cao hiệu quả và hiệu suất trong giáo dục 
và đào tạo qua tiếp cận công nghệ giáo dục đã được các nhà 
giáo tâm huyết, các Sở và các trường phổ thông các cấp, dạy 
nghề v.v... hết sức quan tâm. Nội dung quản lý việc nghiên của 
các Viện và trường Đại học sư phạm là vấn để xây dựng mục 
tiêu và lựa chọn công nghệ thích hợp. Đây là một nhiệm vụ 
khớ khăn, bởi vỉ: mục tiêu các Viện nghiên cứu khoa học giáo 
dục và các trường Đại học sư phạm là mục tiêu phát triển toàn 
diện với tầm quốc gia, có nhiều hoạt động thiết yếu. Các hoạt 
động nghiên cứu công nghệ giáo dục cũng rất phong phú vì phải 
sử dụng nhiều linh vực khác nhau để đáp ứng mục tiêu nghiên 
cứu và triển khai. Vấn để là phải tranh thủ các nguồn lực để 
thực hiện mục tiêu nghiên cứu và triển khai, đó là các nhà 
khoa học, các chuyên gia giáo dục, các thực nghiệm viên v.v... 
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3. Chính sách công nghệ giáo dục 


Chính sách khoa học, công nghệ giáo dục thể hiện vai trò 
của Nhà nước đối với sự tiến bộ và phát triển giáo dục. Chính 
sách khoa học, công nghệ giáo dục là hệ thống các mục tiêu 
giáo dục và đào tạo, các biện pháp nhàm phát triển tiểm lực 
trí tuệ của nhà khoa học, chuyên gia giảo dục và thế hệ trẻ, 
một tài sản vô giá của quốc gia. 

Chính sách khoa học, công nghệ giáo dục phải có sự phối 
hợp nhịp nhàng, đồng bộ với sự phát triển công nghệ giáo dục 
và chính sách giáo dục của Nhà nước. 

Cần phải tiến tới khái quát được những biện pháp mà Nhà 
nước có thể áp dụng để điều tiết quá trình phát triển khoa học, 
công nghệ giáo dục của đất nước. 

Chính sách khoa học, công nghệ giáo dục có thể chia làm 
ba bậc : bậc định hướng chính sách giáo dục, bậc lập kế hoạch 
phát triển giáo dục và đánh giá, bậc thực hiện khoa học, công 
nghệ giáo dục. 

Bạc định hướng chính sách giáo dục. Tập trung một số cố 
vấn và chuyên gia giáo dục có tâm huyết. Họ xác định chiến 
lược và thứ tự các bước tiến hành dựa trên chính sách phát 
triển giáo dục quốc gia. Ó bậc thú hai, các Viện nghiên cứu, 
các trường Đại học sư phạm, các Sở giáo dục, các chương trỉnh 
kế hoạch được vạch ra theo chỉ dẫn của bậc thứ nhất. Việc thực 
hiện chương trình đã được vạch ra và chuẩn y thông qua bậc 
thứ ba, nghĩa là cán bộ quản lý và giáo viên các cấp biến 
chương trình đó thành hiện thực. 

Nhìn ra thế giới, hầu hết các nước đều xây dựng chính sách 
khoa học, công nghệ giáo dục của mình trên cơ sở nhận thức 
được thiếu sót về đào tạo do công nghệ giáo dục kém phát triển. 
Trong giáo dục, thường là hiệu quả chính sách không thấy rõ 
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ngaw lập tức, mà phải chờ đợi sản phẩm giáo dục ra đời. Không 
nên rập khuôn chính sách của các nước khác, làm hạn chế khả 
năng của nguồn lực và chính sách khoa học, công nghệ giáo dục 


của nước mình. 


4. Nhân lực khoa học và công nghệ giáo dục 


Sự mở rộng hoạt động khoa học, công nghệ giáo dục cần 
phải cố một lực lượng lớn các nhà khoa học giáo dục, các chuyên 
gia giáo dục có trình độ cao. Mặt khác, phải có hệ thống đào 
tạo nhân lực từ trung ương đến các Sở giáo dục, nghỉa là mỗi 
một tỉnh thành phải có một số chuyên gia công tác tại các 
trường Cao đẳng sư phạm cùng tham gia nghiên cứu chương 
trình khoa học, công nghệ giáo dục của Viện nghiên cứu và các 
trường Đại học sư phạm. Ngoài ra, để bổ sung nhân lực khoa 
học, công nghệ giáo dục các tỉnh - thành có thể đưa cán bộ về 
đào tạo trên đại học tại các Viện nghiên cứu, các trường Đại 
học :sư phạm mà Nhà nước đã giao trách nhiệm. Mặc dù có khó 
khăn cho các tỉnh - thành về việc cử cán bộ đi học, song với 
điểu kiện giáo dục khoa học, công nghệ giáo dục là một đòi hỏi 
cấp lbách, không thể đào tạo cán bộ giáo dục có trình độ cao 
trong: một sớm một chiều với hình thức tại chức, vừa học vừa 
làm được, học tập trung trong một thời gian nhất định ở các 
Viện hay trường Đại học sư phạm vẫn là một điều kiện quan 
trọng;, vÌ có thư viện và có thẩy giỏi ở bên cạnh. 

lĐể đáp ứng yêu cầu đẩy đủ nhân lực khoa học, công nghệ 
giáo dục hiện tại, tương lai cần phải có kế hoạch đúng đấn phát 
triển nhân lực khoa học công nghệ giáo dục phải dựa vào công 
cụ dụ báo. 
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5. Nền văn hóa công nghệ giáo dục 


Nền văn hóa công nghệ giáo dục trong một quốc gia là thái 
độ của cộng đồng nhìn các vấn đề giáo dục mới một cách khách 
quan khoa học. Trong xã hội, thường người ta hay đặt ra câu 
hỏi cho người khác hoặc tự vấn mình "học thế nào", "học cái gỉ" 
và "tại sao" là phải dựa trên cơ sở khoa học để trả lời một 
cách đầy đủ và thỏa mãn, bởi vì cái gì là mới thì việc thâm 
nhập cũng rất khó. 

Muốn có nến văn hóa công nghệ giáo dục phải xây dựng 
một nền giáo dục được định hướng khoa học - công nghệ, không 
phải chỉ với các nhà khoa học giáo dục, các chuyên gia giáo dục 
mà tất cả xã hội, cộng đồng. Nhờ có như vậy mới tạo ra cho 
xã hội, nhà trường và gia đình luôn luôn được sống trong nền 
nếp giáo dục tiên tiến đó. Nền văn hơa công nghệ giáo dục luôn 
luôn là điều kiện, là tỉnh thần đổi mới giáo dục trong nhà 
trường. 


II. CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÍCH HỢP 
1. Khái niệm 

a. Nguồn gốc của khái niệm công nghệ giáo dục thích hạp. 

Trong ba phần tư thế kỷ này (từ 1940) các nước công 
nghiệp hóa đạt được sự tăng trưởng chưa từng thấy. Cùng với 
sự tăng trưởng đó hàng loạt công nghệ định hướng phát triển 
mạnh mẽ và công nghệ giáo dục thích hợp cũng ra đời đáp ứng 
đào tạo nhân lực cho nền đại công nghiệp. 

Nhưng vào những năm 70, từ khủng hoảng dầu mỏ 1972, 
các nước công nghiệp hóa và các nước phát triển thành công 
trong kinh tế đang hy vọng phát triển mạnh thì sụp đổ, các 
nước này liền nhận ra rằng, chính những ngành công nghiệp 
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hiện đại đó là mối đe dọa trực tiếp sự sống còn của họ. Các 
nước đang phát triển cũng bất ngờ nhận thấy một ngành công 
nghiệp nào đơ, đã khiến họ nghèo thêm và phụ thuộc hơn vào 
các nước phát triển. Nảy sinh vấn đề công nghệ nào là thích 
hợp và tính thích hợp của công nghệ. Đến đây công nghệ giáo 
dục thích hợp lại khẳng định, công nghệ đào tạo, công nghệ dạy 
học thích hợp cho việc bổ sung nhân lực mới, sáng tạo. 


b. Sự thích hợp của công nghệ giáo dục không phải chỉ là bản chất bên 
trong của nó, trà nó nhận được từ hoàn cảnh và mục tiêu của giáo dục. 

~ Hoàn cảnh : Trình độ dân trí, đời sống kinh tế, tài nguyên 
thiên nhiên, môi trường sống, đời sống văn hóa, chính trị - xã 
hội và pháp luật. 

- Mục tiêu giáo dục : Phát triển đất nước, phát triển con 
người. 

Mục tiêu có thể thay đổi khi những yếu tố tạo nên hiệu 
quả và hậu quả làm thay đổi xã hội. 


2. Cơ sở định hướng công nghệ giáo dục thích hợp. 
Sự thích hợp công nghệ giáo dục, đó là sự thích hợp với 
tiếm năng văn hóa và mục tiêu phát triển giáo dục quốc gia. 
Sự thích ứng công nghệ giáo dục có thể chia thành các 
nhóm sau đây : 


- Định hướng việc lựa chọn các công nghệ giáo dục khác 


nhau. 

- Định hướng theo mục tiêu giáo dục, cấp học, ngành học 
V.V.. 

— Định hướng theo thiết bị trường học hạn hẹp hay phong 
phú. 

— Định hướng theo những thay đổi tình hình giáo dục hàng 
năm. 
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a. Định hướng việc lựa chọn các công nghệ giáo dục. 


Đối với công nghệ giáo dục ta có thể có một loạt công mghệ 
cụ thể : công nghệ thiết kế quy trình môn học, bài học tÌhuộc 
môn đó ; công nghệ dạy học, tự học - Công nghệ nghiên cứu 
khoa học ; Công nghệ các loại hình đào tạo v.v... thỏa mãn một 
nhu cầu định hướng nhất định. 

Chúng ta cho rằng công nghệ phụ thuộc vào mục tiêu ; phụ 
thuộc vật liệu, 

vật liệu nào thỉ công nghệ ấy. Các công nghệ cụ thể tưong 
công nghệ giáo dục cũng không thể nào sắp xếp cái nào là thô 
sơ, cải nào là hiện đại nhưng ta vẫn thấy nó có mối quan: hệ 
qua lại khăng khít và đều phụ thuộc nguyên lý chung của Cyber- 
netique, giống như các công nghệ trong nền đại công nghiệp đều 
phụ thuộc nguyên lý của cơ học. Vấn đề ở đây là đòi hỏi lựa 
chọn cho đúng. Một điều chúng ta cũng cẩn quan tâm là tính 
trung gian của một số công nghệ. Chẳng hạn, giữa công nghệ 
dạy và công nghệ học thÌì công nghệ thiết kế quy trình rnôn 
học, bài học là công nghệ trung gian. Nhưng đứng góc độ khác 
thì nó lại là công nghệ đi trước (tiên công nghệ dạy học), đây 
được coi là loại công nghệ có khả năng với sự tỉnh vi nhất của 
công nghệ giáo dục, đòi hỏi đưa vào các phương pháp và Hỉnh 
thức vận hành tiến bộ. 

Cũng có ý kiến tranh cãi giữa các khái niệm công nghệ giáo 
dục và công nghệ dạy học. Một sự tranh cãi hoàn toàn không 
cần thiết. Cũng như một nền đại công nghiệp có nhiều loại công 
nghệ, mà ngay trong một loại công nghệ nó còn có công nghệ 
thành phần. Trong giáo dục phải có dạy học, mà trong dạy học 
phải hình thành đạo đức. Răng miệng nghiền thức ăn đưa vào 
nuôi cơ thể, khi con người đã có một sức khỏe tốt chả nhẽ lại 
không hồng đôi má Ì 
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b. Định hướng theo mục tiêu giáo dục 

JTùy vào vị trí cấp học, môn học +v.v.. mà định hướng công 
nghệ thích hợp. Cấp tiểu học định hướng công nghệ "học mà 
chơi, chơ mà học", phải thiết kế công nghệ trò chơi mô phỏng 
có nội dung trí dục theo chương trình cấp học. Thiết kế công 
nghệ các thủ thuật điêu khiển trò chơi trong tiểu học. Định 
hướng theo mục tiêu giáo dục để chọn công nghệ thích hợp là 
làm. phong phú cách thiết kế công nghệ, là bồi dưỡng tính chủ 


động, tính sáng tạo v.v... 


c. Định hướng theo vốn thiết bị trường học 


Cơ sở công nghệ giáo dục thích hợp là xem xét sự thích 
úng với vốn đầu tư thiết bị trường học của một địa phương. 


73/7/22 


Trong vốn thiết bị phải quan tâm đến đội ngũ thày giáo và 
phục vụ giảng dạy. Có thể nói vốn thiết bị và đội ngũ người 
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thày giáo là hai yếu tố mấu chốt cần phải hết sức quan tâm. 
Hai yếu tố này mâu thuẫn với nhau khi tiếp cận một công nghệ 
giáo dục mới, Đồ thị trên là biểu thị mối quan hệ giữa vôn 
thiết bị và đội ngũ thầy giáo để tạo ra một sản phẩm giáo dục 
nhất định (sản phẩm đây là kết quả chất lượng học tập và đạo 
đức sau một năm của lớp học đó). Dường cong biểu diễn đu ta 
gọi là đường DÀNG CHÁT YX với một công nghệ dạy học đã 
chọn, các đường y¡xạ, y;x; là các đường chi phí tổng hợp. Để 
thấy vốn đầu tư lớp Oy, lao động của thầy giáo ít Oxạ và ngược 
lại. Các công nghệ giáo dục trung gian phù hợp với hướng ưu 
tiên sử dụng năng lực thầy giáo và hạn chế vốn thiết bị. Tuy 
nhiên nói hạn chế nhưng cũng phải được chú ý đến sự tương 
quan. Nếu làm cho năng suất làm việc của thầy giáo thấn làm 
ra một sản phẩm với thời gian kếo dài là không chấp nhận 
được. Đến đây nảy ra vấn đề đòi hỏi người quản lý phải có kỹ 
năng và sức tổng hợp tốt mới giữ được rnối tương tác tối ưu. 


d. Định hướng theo sự thay đổi 

Sự thay đổi ta muốn nơi ở đây là sự tiến bộ của công nghệ 
giáo dục hàng năm. Mỗi một năm ta chuyển giao được nhiều 
nơi, nơi đã được nhận chuyển giao rồi thỉ đầu tư tiến bộ công 
nghệ, nghỉa là ta đã có một sự phát triển giáo dục mới về chất, 
Sự thay đổi nơi đây hoàn toàn không có ý nghĩa "cách mạng", 

Sự thay đổi đòi hỏi : 

- Tạo sự bến vững văn hóa, công nghệ giáo duc địa phương 

- Bảo vệ cho thế hệ trẻ phát triển và phổ cập. 

— Phù hợp với quá trinh phát triển chung của địa phương. 

Trên dây là các loại định hướng công nghệ giáo dục thích 
hợp mà lâu nay và cả về sau nữa con người vân hiểu khác 
nhau, vỉ người ta không thể đồng thời thỏa mãn những chi tiều 
như nhau được. 
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3. Sự khả thi của công nghệ giáo dục thích hợp 


a. Luui bỏ những nhận thức, quan điểm không đúng về công nghệ giáo 
dục thích hợp 

- Không có một công nghệ giáo dục nào thích hợp cho tất 
cả các cấp học, các lớp học. Đối với con người nó còn do yếu 
tố tầm lý chỉ phối, không có một công nghệ giáo dục nào thích 
hợp chung cho mọi đối tượng. 

- Không có một công nghệ giáo dục nào là không thích hợp 
với cấp học và lớp học nào. Ta có thể sử dụng bất cứ một công 
nghề giáo dục nào cho cấp học và lớp học, nhưng với điều kiện 
đảm bảo thích ứng với nó. 

- Tính thích hợp - không thích hợp phải thường xuyên quan 
tâm, phải có chiến lược cân bằng cần thiết cho sự phát triển 
của cấp học, lớp học đớ. 


b. Cần có sách lược đúng để lựa chọn công nghệ giáo dục thích hợp. 

Ta có thể lựa chọn theo các hướng sau đây : 

— Công nghệ giáo dục cần nhập cho địa phương là dựa vào 
mục tiêu phát triển giáo dục của địa phương đó, dựa vào chỉ 
tiêu quan trọng nhất để đạt được hiệu quả giáo dục cä về số 
lượng và chất lượng của địa phương và qua đó địa phương có 
thể dựa báo đánh giá và đạt được yếu tố Marketing giáo dục. 

- Công nghệ giáo dục có tác dụng thúc đẩy sự phát triển, 
đó là dùng công nghệ giáo dục hiện đại và hiệu nghiệm để đẩy 
mạnh .giáo dục, rút ngắn khoảng cách yếu kém của địa phương, 
với chỉ tiêu thích hợp có lợi nhiều mà chỉ phí địa phương chấp 
nhận được. Muốn vậy, địa phương cần có thủ tục sẵn sàng nhận 
công nghệ giáo dục chuyển giao thích hợp. 

- Muốn phát triển phải đặt ra mục. tiêu phấn đấu cho được 
công nghệ có giá trị quà công nghệ nội sinh mới làm thỏa mãn 
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nhu cầu giáo dục của địa phương. Nhưng phải chú ý không làm 
biến đổi đột biến trong phong trào giáo dục hiện có củz địa 
phương. Muốn thực hiện được như vậy phải có thông tin, phải 
đánh giá môi trường và đào tạo ra sự thích nghỉ đổi mới 


IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 
1. Khái niệm 

a. Vai trò của đánh giá công nghệ giáo dục 

Một công nghệ giáo dục khi áp dụng đều có những ảnh 
hưởng đến xã hội. Ảnh hưởng có thể được dư luận tán thưởng 
ủng hộ, cũng có thể có phản ứng tiêu cực. Để phát huy những 
ảnh hưởng tốt nhất và giảm đi những phản ứng không tíck cực 
thì không có cách nào khác là định hướng phát triển công nghệ 
giáo dục mũi nhọn, loại trừ ra khỏi ngành giáo dục những thẩy 
giáo yếu kém về trình độ khoa học, khả năng chuyên rnôi và 
tối tệ về nhân cách. 

Thường xuyên xem xét và đánh giá mối quan hệ giữa công; 
nghệ giáo dục với môi trường sống (môi trường kinh tế, dân trị, 
văn hóa xã hội và pháp lý chính trị) thông qua phong trào giáo 
dục. 

Đánh giá công nghệ giáo dục không chỉ là công cụ quan 
trọng đối với các nhà giáo các cán bộ quản lý giáo dục cœœn là 
yếu tố giúp cho chính quyền, các đoàn thể có những quyết định 
thích đáng ủng hộ. 

Sự đánh giá đúng công nghệ giáo dục còn là định lướng 
đúng cho sự phát triển giáo dục. 


b. Các cách tiếp cận đánh giá công nghệ giáo dục 
Chúng ta dựa vào các trường phái sau : 
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- Trường phái điều chỉnh. Qua kiểm soát hậu quả của công 
nghệ giáo dục mà điều chỉnh. Các biện pháp đặc trưng của điều 
chỉnh là dựa vào các tiêu chuẩn của công nghệ giáo dục đó. 

- Trường phái thúc đẩy. Cả cấp quản lý và cấp thừa hành 
(nhà trường) phải hỗ trợ đổi mới công nghệ giáo dục. Sự hỗ trợ 
này cố thể là cả vật chất lẫn tỉnh thần, nhưng cái chỉnh vẫn 
là tư tưởng sẵn sàng tiếp nhận công nghệ giáo dục mới. Ỏ cơ 
sở phát triển các chương trỉnh nghiên cứu và triển khai hoặc 
phổ biến công nghệ giáo dục và cấp quản lý hỗ trợ điều kiện. 

- Trường phái xây dựng. Hướng đổi mới công nghệ giáo dục 
vào những con đường mới toàn diện. Muốn thực hiện được điều 
này phải có sự cố gắng lớn, nghia là phải có sự khuyến khích 
vật chất, giúp nhà trường và giáo viên những điểu kiện cẩn 
thiết, động viên kịp thời v.v... 

- Trường phái thực nghiệm. Khai thác các công nghệ giáo 
dục cho phù hợp với điêu kiện cụ thể, đánh giá và lựa chọn 
công nghệ giáo dục tiên tiến. Muốn vậy phải có sự thử nghiệm 
những công nghệ lựa chọn. Nghĩa là dùng những trường học tiên 
tiến, lớp tiên tiến và giáo viên tiên tiến thử nghiệm áp dụng 
trước công nghệ giáo dục đó và sau đó đánh giá và tìm cách 
triển khai rộng ra mọi trường, mọi lớp và mọi người. Nếu làm 
được như vậy là ta đã động viên toàn thể cộng đồng thay đổi 
công nghệ giáo dục mới. 


c. Các loại hình đánh giá công nghệ giáo dục 

- Đánh giá công nghệ giáo dục định hướng vấn đề. 

Để nhằm mục dích lựa chọn thay thế một vấn đề cụ thể 
với thực tế buộc phải làm. Chẳng hạn như kiểu soạn giáo án 
nãm bước trước đây không còn thích hợp nữa, bây giờ phải thiết 
kế nội dung bài học theo công nghệ dạy học. 
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- Đánh giá công nghệ giáo dục định hướng đề án nghiên 
cứu. Đánh giá một đế án nghiên cứu cụ thể đang áp dung tiến 
bộ khoa học, công nghệ giáo dục đã nhận chuyển giao áp dụng, 

¬ Đánh giá công nghệ giáo dục định hướng chính sách giáo 
dục. Mục tiêu giáo dục của đất nước đã hoàn toàn được xác 
định, định hướng vấn đề đạt được, mục tiêu đã để ra bằng thực 
hiện những công nghệ giáo dục hiệu nghiệm. 

- Đánh giá công nghệ giáo dục định hướng công nghệ. 

Phác họa một công nghệ giáo dục cụ thể theo các phương 
án khác nhau, chú trọng về mặt công nghệ. Tính khả thi đối 
với dự án nhận chuyển giao công nghệ có ảnh hưởng đối với 
chất lượng giáo dục, lợi ích đối với công nghệ giáo dục đang 
tồn tại, ảnh hưởng về tương lai đối với công nghệ giáo dục đang 
nảy sinh. 


2. Quá trình đánh giá công nghệ giáo dục 


a. Những đặc điểm 

Quá trình đánh giá công nghệ giáo dục là một quá trỉnh 
hết sức phức tạp : 

- Thực hiện một công nghệ giáo dục bao giờ cũng phải qua 
nhiều công đoạn. Chẳng hạn thực hiện một công nghệ dạy học 
trên lớp của thẩy giáo được cấu trúc tuyến tính : Công đoạn 
thứ nhất là thiết kế bài học theo các thao tác tuyến tính. Công 
đoạn thứ hai là huấn luyện (nếu khi đã quen rồi thì công đoạn 
này bỏ qua). Công đoạn thứ ba là điều khiển hoạt động học tập 
ở lớp theo quy trình. Công đoạn thứ tư là thực hiện test kiểm 
tra. Công đoạn cuối là đánh giá. 

- Một công nghệ có nhiều biến số, đơn vị đo khác nhau do 
đó quy ra chuẩn để đánh giá là khó khăn. Trong một giờ hẹc 
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theo công nghệ thì đánh giá sự thông hiểu qua thao tác là điều 
dê làm, còn độ chú ý, khả năng trí tuệ, thái độ học tập v.v.... 
là điều khó quy ra chuẩn đánh giá, nhưng không thể không làm. 

- Đánh gia có liên quan nhiều đến các yếu tố khác, yếu tố 
chủ quan và khách quan của thẩy, cũng như các yếu tố nhiễu 
loạn khác trong mối quan hệ xã hội. 

- Đánh giá liên quan đến các môn học khác, đến ác lớp 
khác v.v... 


b. Nguyên tắc đánh giá công nghệ giáo dục 

— Đánh giá một công nghệ giáo dục phải đảm bảo toàn diện. 

Từ khâu thiết kế đến thi công. Từ người điều khiển (cán 
bộ quản lý, người thầy giáo) đến người chịu sự điều khiển 
(trường học, học sinh ..). Từ thông tin khoa học đến các nhiễu 
loạn v.v... 

- Đánh giá một công nghệ giáo dục phải đảm bảo tính khách 
quan, 

Thiết kế công nghệ môn học phải dựa vào lôgic khoa học 
và lôgic sư phạm. Điều khiển phải dựa vào hệ diều khiển, thông 
tin và nguyên lý điều khiển v.v.. Và cố được như vậy với cơ 
sở đánh giá khách quan. 

- Đánh giá một công nghệ giáo dục phải đảm bảo dụng ý 
tìm kiếm một quan điểm công nghệ và những thông tin hữu 
ích. 

Thái độ khoa học trong đánh giá khoa học, công nghệ là 
quá trình rút ra được những gì đó là mới và không có cái mới 
nào có Ích hơn là có thể rút ra được một quan điểm, cũng như 
thu nhận được nhiều thông tin về công nghệ giáo dục. 


181 


c. Các bước cơ bản trong đánh giá công nghệ giáo dục 

— Miêu tả công nghệ giáo dục mà mìỉnh cần đánh giá và 
phác họa phương án lựa chọn cách đánh giá. 

+ Trước hết phải thu thập số liệu đây đủ và khách quan. 

+ Giới hạn phạm vi đánh giá một công nghệ đang được 
thực thi ở một loại nhất định. 

+ Phác họa phương án công nghệ giáo dục mà mình đã lựa 
chọn. 

- Đánh giá ảnh hưởng của một công nghệ giáo dục thông 
qua các yếu tố khách quan. 

+ Yếu tố của chính công nghệ đã chọn, từ lợi ích kỹ thuật 
(tính chất) tính lựa chọn và khả năng thực thị. 

+ Yếu tố kinh tế học giáo dục. 

+ Yếu tố tài nguyên thiên nhiên (mặt bằng nhận thức chung 
của học sinh hiện tại). 

+ Yếu tố môi trường ảnh hưởng đến giáo dục : 

+ Yếu tố dân số. Phát triển dân số bất bình thường là 
thực sự ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. + Yếu tố văn hóa 
- xã hội. 

+ Yếu tố pháp lý - chính trị. 

Muốn đánh giá mỗi một nguyên tố phải thông qua các bước 
sau : 

¬ Phải lựa chọn tiêu chuẩn ảnh hưởng đến yếu tố đó. 

- Trong đánh giá phải dự báo được ảnh hưởng. 

- Phải so sánh và giải trình ảnh hưởng. 


d. Phân tích chính sách giáo dục 


Phân tích chính sách là bản giải trình lên cấp quản lý ra 
quyết định về một quy trình công nghệ khả thi. 
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Khi phân tích phải theo các mức độ sau đây : 

- Tập trung vào quy trình công nghệ giáo dục đã áp dụng 
vào thực tế, có thể đưa đến những kết quả tốt ". (so sánh 
với kiểu giáo dục cũ). 

- Xem xét các vấn đề, những ràng buộc, những trở ngại và 
những lo lắng có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá chất lượng 
sản phẩm giáo dục do công nghệ thực thi. 

Tớm lại, phân tích chính sách giáo dục thực chất là thu 
nhận và xử lý các thông tin do công nghệ giáo dục đang triển 
khai mang lại. 


3. Các ký thuật và công cụ đánh giá công nghệ giáo dục 


a. Phân tính kinh tế học giáo dục 


Trong kinh tế học giáo dục thường dùng phân tích chi phí 
- lợi ích và phân tích chỉ phí - hiệu quả. 

Trong phân tích chi phí - lợi ích thường là thuận lợi hơn 
bởi vỉ thước đo của chúng bằng tiển. Ta có thể phân tích chỉ 
phí - lợi ích theo các bước sau : 

Bước 1 : Liệt kê các công nghệ giáo dục đã và sẽ chuyển 
giao. 

Bước 2 : Xác định các yếu tố cần chi phí, kể cả chỉ phí 
chuyển giao công nghệ giáo dục. ị 

Bước 3 : Biến đổi chỉ phí thành tiền, kể cả chỉ phí về mặt 
tinh thần. 

Bước 4 : Xác định các yếu tố mang lại lợi ích giáo dục (các 
giá trị chân, thiện, mỹ). 

Bước 5 : Biến đổi những lợi ích đố thành tiền (với lợi ích 
thấy được) nghỉa là khi áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ 
và giáo dục thì chỉ phí so với trước kia là bao nhiêu. 
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Bước 6 : So sánh chỉ phí và lợi tích trong một năm khi 
áp dụng công nghệ giáo dục với trước kia cùng thời gian. 

Bước 7 : Căn cứ vào mục tiêu và những ràng buộc lựa chọn 
những công nghệ giáo dục tốt nhất. 

Bước 8 : Hiệu chỉnh các công nghệ đã lựa chọn, chuẩn bị 
cho việc triển khai tiếp theo. 

Trong chỉ phí lợi ích - hiệu quả lấy tiến làm thước đo có 
phần khó khăn, Tuy nhiên, phải dựa vào điểm số để đánh giả 
hiệu quả so với hiệu quả khi áp dụng công nghệ giáo dục và 
khi chưa áp dụng công nghệ giáo dục với cùng trỉnh độ và cùng 
thời gian. 


b. Các công cụ và kỹ thuật đánh giá khác công nghệ giáo dục 


- Phân tích hệ thống. Điều khiển thực biện một quy trình 
công nghệ giáo dục là ta đã xác lập trong một hệ thống của 
nó rồi và để điều khiển thuận lợi phải có thông tin đầy đủ. 
Khi đánh giá là ta phân tích kết quả theo hệ thống đó, nghĩa 
là phân tích lần lượt theo các bước đã tiến hành. 

~ Đánh giá đột xuất. Tiến trình đang được tiến hành bình ' 
thường người ta có thể dừng lại để kiểm tra chất lượng. 

- Xử dụng phương pháp điều tra xã hội học bằng các 
phương pháp tổng hợp và phương pháp xử lý nhóm. 


V. PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 
1. Khái niệm 


a. Năng lực công nghệ giáo dục của một cơ sở (tỉnh, thành 
hay trường), của một ngành đào tạo (phổ thông, dạy nghề, ...), 
của một quốc gia là khả năng triển khai những công nghệ giáo 
dục đã có một cách có hiệu quả và đương đầu được với sự thay 
đổi mới. 
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Trước dây ta đánh giá về giáo dục - đào tạo theo định 
hướng rmaà không quan tâm đến định lượng. Thực hiện giáo dục 
- đào tạo theo tiếp cận công nghệ thì phải đánh giá hiệu quả 
theo định lượng, biểu hiện sau đây : 

- Làm chủ công nghệ giáo dục đang sử dụng có hiệu quả, 
tiếp thu triển khai công nghệ sẵn có này. 

- Tìm được công nghệ có thể thay thế lẫn nhau và chọn 
được công nghệ thích hợp. VíÍ dụ như đang thiết kế công nghệ 
dạy học theo mô hình Pert (Program Evaluation and Review 
Techinique) ta có thể thay thế bằng mô hình tác chiến Target 
(Trouver, Angamantation, Réponse, Gestion, Evaluation, Timing) 
"chữ Target trong tiếng Anh còn có nghĩa là đối tượng". 

Thích nghỉ hơa công nghệ giáo dục đang sử dụng sao cho 
phù hợp với điều kiện vật chất và trình độ thày - trò. 

- Để phát triển công nghệ giáo dục, trong quá trình sử dụng 
có thể được phép đổi mới nhỏ. 

- Trên cơ sở phát triển, các chuyên gia công nghệ giáo dục 
dùng phương tiện nghiên cứu và triển khai mở rộng công nghệ 
để tạo ra được loại công nghệ mới phù hợp với điều kiện nước 
ta hiện nay. VÍ dụ như cùng là mục tiêu dạy học ở một lớp, 
người ta có thể cấu trúc nội dung bài học theo công nghệ đường 
thẳng : thao tác lý thuyết (khái niệm, hoặc định lý, hoặc công 
thức ..), đến thao tác bài tập mẫu minh họa lý thuyết, đến thao 
tác tương tự, đến thao tác mở rông, đến thao tác sáng tạo và 
cuối cùng là test chất lượng. Người ta cũng có thể thiết kế nội 
dung bài học theo chiến lược chơi - học và ngược lại. Nghĩa là 
cấu trúc trò chơi mô phỏng cớ nội dung trí dục tương ứng, hoặc 
cấu trúc nội dung trí dục có trò chơi sáng tạo. 


b. Thế nào là năng lực công nghệ giáo dục 
Năng lực công nghệ giáo dục là khả năng biến đổi đầu vào 
để có đầu ra tương ứng. Năng lực được thể hiện : 
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- Sáng tạo ra những công nghệ giáo dục có thể thay đổi 
lẫn nhau và chọn ra công nghệ thích hợp nhất. Sự thích hợp 
hoàn toàn mang tính chất địa phương chứ không nhất thiết cho 
toàn thể. 

- Làm chủ được công nghệ giáo dục, khi nhận chuyển giao 
công thì lập tức phải làm thích ứng ngay, có như vậy mới nhanh 
chóng làm chủ được công nghệ đó. 

_ = Phát triển công nghệ giáo dục nhờ vào những đổi mới 
nhỏ. Muốn có những đổi mới đó thì trước hết phải thích nghỉ 
hớa công nghệ (thông thường thì cái mới khó vào, còn cái cũ 
lại khó loại trừ). 

- Tìm kiếm những đổi mới phải từ con đường nghiên cứu 
và triển khai mà phải bất đầu từ nghiên cứu cơ bản, 


2. Các bước phân tích năng lực công nghệ giáo dục 


Bước l : Phân tích toàn bộ quá trình giáo dục (ví dụ quá 
trình giảng dạy một chương) thành các giai đoạn biến đổi. Trong 
dạy học được xây dựng quy trình công nghệ theo modul là thích 
hợp. 
Bước 2 : Biến đổi cơ cấu công nghệ giáo dục theo hoàn 
lương công nghệ tăng thêm trong mỗi giai đoạn biến đổi. 

Bước 3 : Đánh giá nguồn lực giáo dục có thể sử dụng. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và thầy giáo. Năng lực 
của họ là tài sản của ngành giáo dục và đào tạo. 

- Học sinh các cấp, mà mặt phẳng nhận thức của họ là tài 
nguyên thiên nhiên mà ngành giáo dục - đào tạo phải bảo quản 
và phát triển. 

Bước 4 : Đánh giá về năng lực kết cấu hạ tầng của công 
nghê giáo duc. 
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- Năng lực đồng hóa công nghệ giáo dục đã nhận chuyển 
gao về địa phương, trình độ dân trí và sự tác động của xã hội. 

¬ Năng lực sản sinh ra công nghệ giáo dục mới, trình độ 
chuyên gia giáo dục, năng lực người thầy v.v... 

Bước 5 : Năng lực chung của ngành giáo dục - đào tạo và 
vấn để chỉ đạo của Bộ. 


VI. CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
GIÁO DỤC 


1. Phương pháp tiếp cận hệ thống để lập kế hoạch phát triển 
công nghệ giáo dục 


a. Sự cần thiết phải tiếp cân hệ thống 
Việc lập kế hoạch công nghệ giáo dục vô cùng phức tạp, 
thể hiện qua các vấn đề sau : 


- Có vô số yếu tố tường mình hay ẩn tàng có liên quan 
lẫn nhau trong giáo dục. 

- Ra một quyết định trong công nghệ giáo dục có nhiều 
người tham gia. 

— Mục tiêu phải rõ ràng, gọn và đủ. 

— Đón trước được độ bất định của tương lai. Thủ tiêu dần 
độ bất định chính là việc làm của tiếp cận hệ thống. 


ÿ. Các đặc trưng của hệ thống 

- Một tổng thể có tổ chức là thống nhất (tổng thể lớn là 
ngành, tổng thể vừa là sở, tổng thể nhỏ là trường). 

- Có tác dụng tương hỗ giữa các thành phần 

- Hệ thống của chung một mục đích 

- Tính toàn vẹn trong quá trình đi đến mục đích 
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— Chịu sự tác động của môi trường xã hội và ngược lại, 
cũng có ảnh hưởng tích cực đến môi trường xã hội. 

~ Trong hệ thống thể hiện rõ tính thứ bậc, tính cơ cấu hay 
là các chiều của hệ thống. 

- Hệ thống mang tính chất phức tạp và luôn luôn biến đổi. 

Tiếp cận hệ thông là ta phải nhỉn nhận các vấn đề trong 
một tổng thể động, nhưng trọn vẹn theo thời gian nhất định. 
Tiếp cận hệ thống giúp chúng ta hình dung và nhận thức thấu 
đáo lập kế hoạch công nghệ giáo dục theo hướng khách quan 
và hợp lý. 

c. Các bước tiến hành 

Lập kế hoạch sử dụng tiếp cận hệ thống theo các bước : 

- Hìỉnh thành vấn đề (Problem) 

+ Theo dõi, nghiên cứu hệ thống để tìm ra các đặc điếm 
của nó, 

+ Xác định rõ các nguyên nhân nảy sinh trong hệ thống 

+ Thiết lập đơn vị đo hiệu quả của các mục tiêu 

+ Xác định biến số điều khiển và các thông số ảnh hưởng 

+ Xác định giới hạn, nghia là các ràng buộc nhất định 

+ Phát hiện nhân tố mới hay tiến trình mới có thể có. 


Thiết lập mô hình của hệ thống 

- Thông qua mô hình có thể tiên kiến được kết quả lựa 
chọn phương án. 

- Thử nghiệm mô hỉnh, qua đó ta thu được những thông 
tin giải pháp đáng tin cậy. 

- Thực hiện kiểm tra trên các giải pháp đã có, bằng cách 
thiết lập quy trỉnh kiểm tra thích hợp và hiệu nghiệm. 
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z Mô hình lập kế hoạch công nghệ giáo dục. 

. Khi niêm 

Chúng ta biết rằng, mô hình là một công cụ rất sác bén, 
cá thể thay cho khảo sát trực tiếp đối tượng mà ta có thể 
rghiên cứu bằng chính mô hỉnh của nó. 

Mô hình còn xuất phát từ một luận điểm cơ bản của Cyber- 
ptique cho rằng, giữa các điều kiện xảy ra trong kinh tế, xã 
hài, giáo dục, kỹ thuật, sinh học .. đều có những điểm tương 
t, có những quan hệ "đồng cấu" (homomsrphe) bất chấp bản 
chất vật lý của chúng. Do vậy, bằng công cụ toán học người ta 
cc thể mô tả hành vi của đối tượng bằng cách liên kết những 
tham số chủ yếu của nó dưới tác dụng của các quy luật vận 
đóng và tương tác giữa chúng. 

Có hai đặc điểm khi sử dụng mô hỉnh, 

- Mô hình không phải là bản thân thực tế nhưng chúng 
giống nhau trên những đặc trưng chủ yếu, nhất là xét trên mặt 
quam hệ giữa chúng. 

- Mô hình dễ khảo sát thực tế, vả lại đứng về mặt công 
nghệ: giáo dục thỉ mô hình hóa là phương pháp tốt nhất, bởi vì 
người ta có thể diễn tập trước hành vi của đối tượng. 

Mô hình hóa sẽ giúp cho việc nâng cao độ chính xác của 
các kết luận nhờ phân tích mối liên hệ nhân quả về mặt định 
lượngg. 

“Một điều đáng chú ý khi dùng mô hình hóa trong công nghệ 
giáo dục, mô hình chỉ đưa lại kết quả khi sự vật đang diễn 
biến, được chuẩn bị chu đáo khi khảo sát, nhất là về vấn đề 
định tínhh. 
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CÁC LOẠI MÔ: HNH 


Các mô hình 


MH MH MH 
Nhận thức |Tương tự Hình tướng 


Trí | | Miêu Lời Đồ | |Toán| | 8ø Vật Tranh 
tuệ tả nói thị học đồ lý 


Các mô hình trong công nghệ giáo dục thường là mê hình 
toán học, do ba ưu điểm của nó. 

- Chính xác trong ý nghĩa của các ký hiệu toán học. 

- Ngắn gọn và xúc tích 

- Dễ dàng tính toán khi dữ kiện đã biết 


HAI NHÓM CHÍNH 


Mô hình toán học ộ 


MH 
quyết định chung 


MH | 
phân tích chính xác 


Quan 
sát 
190 


Đau đây chúng ta thiết lập một mô hình cụ thể trong công 
nghệ giáo dục, đó là mô hình thiết kế nội dung bài học. 


CÁC GIAI ĐOẠN CHỦ 
YẾU CỦA QUÁ. TRÌNH 


Giai đoạn thiết kế 


Nhiệm vụ kỹ thuật 
Thiết kế 
Hoàn chỉnh mẫu 


Giai đoạn nghiên cứu 


Nghiên cứu lý thuyết 


Nghiên cứu ứng dựng 


Tạo mô hình 


[1 


Giai đoạn thi công 


Chuẩn bị thi công 


Thi công mẫu đầu 


Thi công liên tục 
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b. Mô hình đánh giá tiềm năng chuyển giao công nghệ giáo dục. 

- Tình huống chung đang chuyển giao công nghệ giáo cục: 

Các tiên đề cơ sở : 

Gọi T, chỉ số công nghệ (thước đo trình độ công nghệ nào 
đó của giáo dục) bên chuyển giao. 

Gọi T, chỉ số công nghệ giáo dục bên nhận. 

Sự khác biệt giữa bên giao và bên nhận đặc trưng bởi tỉnh 
độ công nghệ giáo dục G. 

G=T,='1 

+ Các dòng công nghệ giáo dục do sự khác nhau bởi tỉnh 
độ công nghệ. Chẳng hạn thiết kế nội dung bài học ở giai toạn 
tiền dạy học, không phải thầy giáo nào cũng thiết kế tốt tược 
như nhau và dẫn đến chất lượng sản phẩm khác nhau. Do vậy 
phải cần chuyển giao thiết kế và sau đó chuyển giao thì chỉ 
còn làm việc huấn luyện điều khiển thi công và chất lượng ziáo 
dục cố thể gần như nhau. 

+ Sự đồng hóa của người nhận chuyển giao công ng: là 
kết quả của chuyển giao. Các biến 

Ta có Tạ, Ty và GŒ = T, - T, (G là khoảng cách công nhệ). 

Gọi D là tiêm năng công nghệ 

: T.— Ty - 1 T 

T T 


X 


Khả năng đồng hóa càng cao khi D càng nhỏ, nghia l khi 
Ty —> T, thì D -> 0 khả năng đồng hóa lý tưởng. 

Khi chúng ta biết được mối quan hệ và trỉnh độ công Ighệ: 
giáo dục của một vị trí so sánh với nguồn khác và mức lồng: 
hóa công nghệ giáo dục tốt nhất đã có thể dùng để xáciịnh. 
tiếm năng chuyển giao công nghệ giữa cơ quan nghiên ứu :' 
Viện nghiên cứu khoa học giáo dục, các trường Đại học sư hạm! 
với các cơ sở, các trường trong cả nước. 
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LƯU ĐỔ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 


BÊN GIAO 


Công nghệ 


Khả năng triển khai 


Trnh độ CN giáo dục 


Chỉ số 
công nghệ 
Tx 


BỀN NHẬN 


Công nghệ 


Khả năng đồng hóa 


Khoảng 


nà 4 
BãNG Trnh độ CN giáo dục 
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MỤC LỤC 


TIÊU CHUẨN GIÁO DỤC CỦA THANH NIÊN 
THẾ GIÓI KHI BƯÓC VÀO THẾ KỶ XXI 


LÒI NÓI ĐẦU . 


Chương I. LÝ THUYẾT HỆ THỐNG 


Chương !L LÝ THUYẾT MÔN HỌC 


Chương IIIL LÝ THUYẾT THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC 


Chương IV. TIẾP CẬN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HIỆN ĐẠI 


lL. Quá trình dạy học . 

1L Vài nét lịch sử của các kiểu KH học 
II. Nghiên cứu hệ thống trong dạy học 
IV. Tiếp cận giá trị trong dạy học 

V. Tiếp cận hoạt động trong dạy học 
VỊ, Thầy giáo - người kỳ sư giáo dục 


Chương VY. MARKETING ỨNG DỤNG TRONG GIÁO DỤC 
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I. Khái niêm và những cơ sở xã hội của 
marketing 

IL Phương pháp TARGET 

IIH. Quản lý marketing 


Chưng VI. NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ BẢN VỀ CÔNG 


NGHỆ GIAO DỤC. 
I. Các khái niệm cơ bản 
II Phân loại công nghệ giáo dục 
IH. Các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ giáo dục 
IV. Nhận thức về sự thay đổi công nghệ giáo dục 
V. Công nghệ giáo dục và sự phát triển giáo dục 


Chưng VTII TIỀN BỘ KHOA HỌC - KỶ THUẬT VÀ SỰ 


PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 
I. Cách mạng khoa học - kỹ thuật 
IL. Cơ sở của công nghệ giáo dục 


Chưng VII. CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC . 


I_ Khái niệm Ý ,  .x.... %8... „ £ 

IIL Nguồn gốc chuyển giao công nghệ giáo dục 

IH. Thị trường chuyển giao công nghệ giáo dục 

IV. Cơ chế chuyển giao công nghệ giáo dục 

V. Tổ chức, thực hiện chuyển giao công nghệ 
Øla0ÑÚU ai cà ỐỐN ÂU hs vfg ⁄z 

VI. Thuận lợi và khó khăn các bên chuyển giao 
công nghệ giáo dục. 


tChựng JX. QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 


IL Một số vấn đề chung ÂN. 

II. Cấu trúc hạ tầng của công nghệ giáo dục 
IH. Công nghệ giáo dục thích hợp 

IV. Đánh gia công nghệ giáo dục 

V. Phân tích năng lực công nghệ giáo dục 

VỊ. Các mô hỉnh phát triển công nghệ giáo dục 


TIẾP PẬN HIỆN ĐẠI HẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

Mã số: 02. 140. ĐH 97 - 264.97. 

In 1500 cuốn tại nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội 
Số xuất bản : 264/CXB. Số trích ngang 399KH/XB 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/1997. 


